
D Ụ  n u n u  n u n i c r  » «  r n n i  m l t N

VIỆN CHẶN NUÔI 
Tiến sĩ NGUYỄN VĂN ĐỨC



NGUỒN GEN 

GIỈNG LỢN MÓNG CÀI
■



Bộ NỐNG NGHIỆP VA PHẤT TRIỂN NỒNG THỐN

VIỆN CHĂN NUÔI

Tiến sĩ NGUYỄN VĂN ĐỨC

NGUỒN GEN
GIÔNG LỢN MÒNG CÁI

(TỦ SÁCH PHỐ BIÊN KIẾN THỨC GAP PHẤN XỦA ĐÓI GIAM NGHÈO)

NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG - XẢ HỘI4 *

HÀ NỘI, 2006



LỜI NÓI ĐẦU

Trong kmh tế hộ gia đinh, nhấi là các hộ gia đinh ở 
vùng nỏng thôn Việt Nam, chãn nuôi lợn, đặc biêt chãn nuôi 
các giỏng lợn nội, luôn đóng vai trò quan trọng. Con lợn được 
nuÒL rất phổ biến ở nông thôn và thực sự đã trở thành loài vật 
nuôi lâu đời nhất và gần gủi nhất đối với người dân Việt 
Nam. Con lợn là tiguồn cung cấp thực phẩm chù yếu cho 
cộng đồng người Việt và phân bón cho cây trổng. Ro ràng, 
con lơn VÀ câv lúa là loài vậl nuôi và c ầ y  trồng gắn bó mật 

thiết quan hẻ chặt chẽ với đời sống của ngưòi nông dân Vìẹt 

Nam nhất.

Hơn niTtt, lợti là một loài vật nuôi thưòng de nuôi, yêu 
cầu kỹ thuạt khòng dòi hỏi cao, nhất là đối với các giống lợn 
nội và biêu quả kinh tố tương đỏì lớn.

Lợn nội của Việt Nam rất phong phú, có hơn 60 giống 
khác nhau và chúng được phân bổ rộng kháp các vừng sinh 
thái của đất nước ta. Tại mỗi vùng sinh thái của ĩiưức ta đều 
có những giống lợn địa phương biểu thị đặc trung riêng cho 
vùng và sở thích riêng cho cộng đồng của vùng đó. Cac gi-ớng 

lợn nội chính cùa IUTỚC ta là Mổng Gii, ỉ, Lang Hồng, cỏ, 
Mường Khương, Mẹo, Sóc, Thuộc Khiêu, Ba Xuyên, Phú
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Khấnh, ráp Ná, Bản. Vân Pa, vv, Trong số các giống lợn nội 
ở nước ta, phổ biên nhất và dược sử dụng nhiểu nhất là giố ĩg 
Móng Cái. Vì vạy, để dược góp phần nhỏ bé vào công tác 
giống lợn nói cluing, đặc biẹt trong việc chọn lọc nâng cao 
chả! lượng giống và sử dụng có hiệu quả nguổn gen quý của 
giống lợn Móng Cái trong hệ thống lai tạo nhằm tao ra một 
khối lượng thịt lợn hàng hoã với quy mô lớn và chất lượng 
cao trong nông hộ, góp phần tích cực vào công tác xoá đói 
giảm nghèo cho cộng đồng, chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn 
đọc cuôn sách Châm sốc - Nuôi nguồn gen giống lợn Móng  
Cái. Trong CUỐ1 1 sách này, 4 lĩnh vực cơ bản nhất của giống 
lợn Móng Cái sẽ dược giới thiệu một cách chi tiết, đớ là:

1. Đặc điổm cơ bản của giỏng lợn Móng Cá ì,

‘Ằ. Quy trình chăn nuôi lợn Móng Cái,

3. Thành quả chọn lọc giống Móng Cái: sinh sản tốt
và MCis tâng trọng và tỷ lệ nạc cao,

4. Sử dụng nguổn gen quý của giống Móng Cái để tạo các tổ 
hợp ỉai chất lượng tốt-

Do trình độ có hạn và thời gian eo hẹp, cuốn sách này 
không thể tránh khỏi những thiếu sót vể cả nội dung lẳn bở 
cục và ngôn từ. Rất mong được quý độc giả góp ý đé tác giả 
hoàn thiện hơn trong lần tái bản tới. Tác giả vô cùng trân 
trọng và xin chân thành cảm ơn mọi sự đóng góp quỹ báu của 
quý độc giả.

Tiến sĩ Nguyễn Vãn Đức
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Chuong 1:

ĐẶC ĐlỂNl C ơ  BÀN CỦA GIỒNG LỢN MÓNG CẮI

1  VAI TRÒ NGUỒN Gổc và sự PHÂN Bổ CỦA GIỐNG LỢN MÓNG CÁI

1.1. Vaì trò của giống lợn M óng Cái

Trong ngành chăn nuôi, để nâng cao hiệu quả kình 
tế giống luôn đóng vai trò quan trọng nhất. Tất nhiên, 
nhữnn yếu to thức ăn, kỹ thuật chãn nuỏi, quản lý và thú y 
cũng rất quan trọng VI năng suất và chái lượng sản phâm 
vật nuôi là Kự tổng hợp của tất cả các yếu tô. Song, giong 
van là chìa khoá quyết định cùa năng suất vật nuối, chất 
lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế.

Kết quả của các cong trinh nghiôn cứu vé con lợn trên 
thế ợiới và ở Việt Nam đã chứng minh rằng cho dù sừ dụng 
thức ăn tốt đến đâu, điều kiện chãn nuôi đại đến lý tưởng thì 
năn° suất và chất lượng sản phẩm vật nuôi, tất nhiẻn có thay 
đổi với khuynh hướng tốt hơn, song khống ihế làm thay đôi 
bản chất cua mỗi giống vật nuôi. Ví dụ, sử dụng thức ãn râl 
tốt và nuôi trong điểu kiện lý tưởng đối với giổng lợn Móng 
Cấi nhưng chúng van khống thể có tỷ lệ nạc cao, tăng trọng 
nhanh như các giống lợn nhập nội Landrace, Large White,
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Duroc, vv. Rõ ràng, giống là khâu then chốt dể nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm vât nuôi.

Trong ngành chãn nuôi lợn của VLệt Nam, lợn nội 
luôn đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là giống Móng Cá í. 
Lợn nội giống Móng Cái thuần chùng được sử đụng làm 
giống h vị trí lợn nái nền để tạo các tổ hựp lợn lai, Sản 
phẩm thịt lợn à míén bắc nước ta chủ yếu sản xuất từ nông 
hộ vi số ỉượng lợn chiếm hơn 95%, mà đại bộ phận lợn 
nuôi trong nông hộ đểu là các tổ hợp ỉợri Móng Cái hii. VI 
vậy. vai trò giông lợn Móng Cái trong ngành chãn nuổi lợn 
ở miền Băc nươc BawcJaf rất quan trọng.

1.2. Nguổn gốc của giống lợn Móng Cái

Giống lợn Mỏng Cái là một giống lợn nội quý của 
nước ta, thuộc lớp động vật có vú Mammalia, nằm trong 
bộ guốc chẩn Artiođacíyia, thuộc họ Sỉỉìduc, chủng Sus và 
rhuộc loài Sỉts domưsĩìcus.

Giống lợn Móng Cái là giống lợn nội phổ biến nhất 
CULL Việt Nam, cỏ nguồn gốc từ Huyện Irà Cối, nay thuộc 
Huyên Đầm ĩ là và Móng Cái, lỉnh Quảng Ninh.

1-3, Phân bổ của giống lợn Móng Cái

Hiện nay, giống lợn Móng Cái thuán và cấc lổ hợp 
lai cửa giống Mỏng Cái với các giống lợn nhập nội cao sản 
như Landrace, Largo White, Duroc, Pietrain, vv. clưực phân 
bố rộng khắp cá nước, nuỏi phổ biến ử háu khắp các gia 
đình nòng thỏn thuộc các tỉnh micn Bắc và miền Trung.
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thậm chí còn mở rộng ra ở một sò tinh thuộc vùng sinh 

thái Tây Nguyên và Nam Bộ.

2. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA GIỎNG LỢN MÒNG CÁI

2.1. Ngoại hình cua giông lợn Móng Cái

2.1.1. Tầm vóc và hình dáng của giống lợn Móng Cái

Giống lợn Móng Cái có tầm vóc trung bình, khối 
lượng lúc 8 tháng tuổi nặng khoảng 70-75 kg và trường 
thành đối với lợn đực đạt 120 kg và đối với lợn cái đạt tới

130 kg.

Hình dáng của giống lợn Móng Cái khá đặc trưng 
của một giống lợn địa phưưng: ngắn mình, cổ ngắn, tai 
nhỏ, chân nhỏ và ngắn, lưng võng và bụng xệ. Do hai đặc 
tính bụng xệ và chân lùn nên gần như toàn bộ bụng, đặc 
biệt là nợn nái, luôn sa xuồng mặt đât (Hình 1.1).

Hình 1.1. Lọn nải giỏng Móng Cái
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2.1.2. Màu sắc lóng da của giống lợn M óng Cái

Màu sác lóng da cùa giống lợn Móng Cái đen loàn 
cơ thề. TrÈn nồn màu đen ấy, có một đốm tráng hình tam 
giác hoạc hình thoi nàm giữa trán, mõm trắng, CUỐỊ đuôi 
cỏ chùm lông ưắng, bụng và bốn chân trắng. Đạc biệt, có 
một khoang trắng nối giữa hai bên hông với nhau vát qua 
vai tròng giống như cái ngựa" !à nét đặc trưng nhat 

về màu sắc của giống kín Món Cái.

2 A 3 ,  ỉ i ệ  thống vá của giống lợn M óng Cái

Ciiống lợn Móng Cái thưòng có từ 10 đến 16 vú. xếp 
thành 2 díiy đều nhau, song song với nhau trên hai bên bẹ 
bụn<*. Hâu như không có cá thể nào của giống lợn Móng

Cái có số vú lẻ.

2.2. Khả nàng sình sản và sản xuát của giống

2.2.ỉ. K hả năng sình sản của gióng lợn M óng Cái

Giống lợn Móng Cái có khả nãng sinh sản rất lốt. 
Giống lẹm Móng Cái đỏ nhiều con nhất trong số lợn nội 
Việt Nam và nhiều hơn hản so với các giống ỉợn nhập nội. 
Số con sơ sinh sống mổi lứa đỏ cao, khoảng 11-13 con/lứa, 
thường biến động trong phạm vi tỉí 10 đến 14 con/lứa, cá 
biệt có lứa có nái đẻ \ốì 21 con và kỷ lục là 28 con/lứa. 
Giống lợn Móng Cái có tuổi đẻ Lần đầu sớm, khoảng 11-12 
than* Giông lợn Móng Cái có khả năng đẻ sớm. Khoảng 
cách giữa hai lứa đẻ ngắn, chỉ là 165-175 ngày, dãn đến số 
lứa đỏ/nái/năm biến động trong phạm vi 2,1-2,2 lứa.
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2,2-2. Khả năng sản xuất của giong ỉợn M óng Cái

Khả năng sản xuất cua giống lợn Móng Cái ở mức 
trung binh cùa lợn nội ơ rước ta. Trong sự yêu kcm vê kha 
năng sản xuất của giống lợn Móng Cái, tốc độ tảng khỏi 
lượng châm, chỉ dạ í tơí 333 g/ngày, tiêu ton thức ăn/kg 
Lăng khối lượng cao, đó là 4,0-4,5 kg:kg và tỷ lệ thịt nạc 
thấp, thường biến động trong phạm vi 33-35% là ba nhược 
điểm lớn nhất. Với những nhược điem dó cho thấy, nuôi 
lợn Móng Cái để khai thác thịt khó thu đưực hiệu quả kinh 
tế cao. Vì vậy, người chãn nuôi không thích nuôi giống lợn 
nội Móng Cái để khai thác thịt.

2.2.3, Một số  kết quả về chọn lọc của giông M óng  Cái

Đứn° trước những yếu kém vế khả nâng sản xuất như 
tốc độ lảng khối lượng chậm, liêu tốn thức ũn/kg tãng trọng 
cao và tỷ lẹ thịt nạc thấp của giống lợn Móng Cái, các nhà 
khoa học về di truyẻn và giống của Viện Chãn Nuôi dã kẻt 
hợp với cỏng ty Chăn nuôi Hải Phòng, áp dụng các phương 
pháp chọn lọc hiên đại nên đã chọn lọc và nhân thuân thành 
côn^ hai nhóm lợn Móng Cái mà những VCU điểm của giống 
đã được cải thiện đáng kể tại Hải Phòng, đỏ là:

Nhóm lợn Móng Cái MC Ị ,  có khá năng sản xuất tốt: 
Tăng trọng nhanh, đạt tới 390 g/ngày, cao hơn so với trung 
binh giống là 57g/ngày và tỷ lộ thịt nạc đạt tương đối cao, 
đạt tới 38%, cao hơn so với trung binh giống là 3-4%.

m ó m  lợn Móng Cái MCjm  có khả năng sính sản tốt: 
Số con sơ sinh sốne/ổ trung bình của ba lứa đẻ đầu đạt tới 
12,80 con/lứa cao hưn so VỚI trung bình giống là 1,8 con/lứa.
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2.3. Khả năng thích ứng với mói trường

2.3.1. K hả nấng nuôi sông của giông M óng  Cái

Giống lợn Móng Cái. rất dề nuôi, có khả năng thích 

ứng được với hầu hết các môi trường sinh thái nhiệt đới 
nóng ẩm của Việt Nam, kể cả nơi điẻu kiện chán nuôi lợn 
chưa phái triển, chưa đảm bảo vệ sinh thú y tổt và môi 

trường sinh thái không tốt.

2 3 2 .  K hả năng sử dựng thức ăn của giống M óng Cái

Giống lợn Móng Cái có khả nàng sử dụng thức ăn 
lốt, ăn dược hầu hốt các loại thức ấn, kổ cá ỉoại ihức ăn 

chất lượng Ihấp và tận dụng tốt nguồn thức an dư thừa của 

cộng đồng hoặc nguồn phụ phẩm nông nghìêp.

2.3.3. Khả náng chĩỉng bệnh của giong M ủng Cái

Sức kháng bệnh của giống lợn Móng Cái rất cao. 

Trong quá trình nuôi, bầu như chúng khồng bị mắc các loại 
bệnh tật thông thường của loài vật nuồì này, kể cả trong điểu 

kiện vệ sinh chăn nuôi kém, Vi vậy, người chãn nuôi lợn 
Móng Gíí hầu như rất ít quan tâm đến công tác vệ sinh 

phòng bệnh.

2.4. Hướng sử dụng của giông lợn Móng Cái

2.4.ỉ .  S ử  dụng ỉàm nái nền

Ciiống lợn Móng Cái chủ vếu dược sử dụng làm nái 

ncn lai với lợn đực cao sản nhập nội nhằm khai thác ưu thè 
sính sấn rất tốt của nó. Vì vậy, niỊic tiêu chọn lọc ớ giống
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lợn Móng Cái chả yếu nhàm phát hưỵ tối đa những gen có 
tác dộng vào các tính trạng sinh sàn tốt. Ngoài việc sừ 

dựng làm nái nền, giống lợn Móng Cái còn được sư dụng 
làm nguyên liệu Ui với các giống nhập nội cao san như 
Larơe White, Landrace và Pietram nhằm tạo ra hệ thông 

«iống lợn nái lai tốt trong hệ thông giống lợn dưa trên 
nguyên lý khai thác tối đa ưu thế lai về sinh sản của các to

hợp nái lai.

2 .43 . S ử  dụng sản xuất thịt
Trong quá trinh chọn lọc, ngoài ưu tiẽn chọn nâng 

cao khá năng sinh sân, cần phải chú ý đến mục tiêu cài 
thiện các gen nhược điểm của nó như tăng trọng và tỷ lệ 

nạc thấp vì khi lai với các giống lợn cao sản, các tính trạng 
nay mang dặc tính di truyền trung gian. Vì vậy, đế các tô 
hập lai hai giống nuõi thịt phục vụ cho những nơi điÊu 

kiên chăn nuõi lợn trung bình đạt được nàng suất và châì 
lượng cao hơn về tăng trọng và tỷ lệ nạc của lợn Móng Cái 
phải được chọn lọc cài thiện trước khi cho lai tạo. Đông 
thời sữ dụng nái lai để tạo các tổ hợp lai 3 hoặc 4 giống 
nuôi vỗ béo để sàn xuất thịt đạt tăng trọng và tỷ lệ nạc cao, 
chất luợng thịt thơm ngon và hiệu quả kinh té' lớn nhờ sự 

khai thác tối đa ưu ihỂ lai đổi với các tính trạng sản xuất.
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Chuong 2:

QUY TRÌNH CHẦN n u ô i  g iố n g  l ợ n  m ó n g  c ã i

1. QUY TRÌNH CHĂN HUÔ1 LỢN NÁI GIỐNG MÓNG CÀI

1.1. Tiêu chuán đe chọn lợn giống nái Móng Cái

■ Muốn có lợn nái lối, khâu quan trọng và quyết định 

nhất là chọn được những lợn cái đạt các tiêu chuẩn giông 

tốt vàơ các ihờì điểm mà chọn lọc có khả năng thu được 
kết quá hửu hiệu nhất. Các thời điểm quan trọng chọn lợn 

cái để nuỏi và tiếp tục chọn làm giống là:

- Chọn lợn cái sơ sinh,
- Chọn lợn cái cai sữa (ihường là 42 ngày tuổi),

- Chọn lợn cái sau cai sữa đưa vào nuòi hậu bị 

(thường là 90 ngày tuổi),
- Chọn lợn cái hậu bị Lúc phối giống lần đầu (8 tháng

tuổi).

L Ì A .  Chọn ỉợn cái sơ sinh
Để cỏ lợn nái làm giống tốt, chọn những lợn cái sơ 

sinh tốt giữ lại và nuôi chúng theo đúng quỵ trình kỹ thuật 

chăn nuôi dể sau đó chọn những cá thể phát triển tốt đưa
vào nuôi hậu bị, tiếp tục kiểm tra, đánh giá từng cá thế
nhầm chọn ra những lợn nái giống rốt là những bước quan
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irọng nhất trong quy trình chọn lợn nái. Vì vậy, nhũng Ịụn 
cái sơ sinh được chọn giữ lại nuôi theo mẹ dỂ chọn chúng 

làm giống phải đám bảo các yêu cầu cơ bản sau.

Đặc điểm ngoại hình
Các đặc điểm cơ bản vê ngoại hình là những chỉ

tiêu đâu tiên để chọn lợn cái nuôi kiém tra, đánh giá chọn 
»iốn». Ngoài nhũng điềm cơ bản đề chọn lọc như Lý lịch 

phái°õ ràng, chắt lượng giổng cùa lọn bố mẹ phải tót và bộ 

phạn sinh dục và hệ thống vú phát triển cân đối, ngoại hình 

cùa lợn cái sơ sinh chọn giữ lại nuôi đế chọn giống phải 
hết sức quan tàm vi nó sẽ ảnh hường trực liếp đến chất 
lượng nái giống sau này. Những điểm chính vé ngoại hình

để chọn lợn cái sơ sinh là:
- Khối lượng sơ sinh đạt trẽn 0,6 kg.
- Ngoại hình cân đối: mông và vai nở; ngực rông; 

Lưn° võng vừa phải; bụng không xệ và không có bất cứ 
một'sự bat cân doi nào về ngoại hình mới được chọn giư

lại nuôi hậu bị. ^
- Màu Lông biểu thị đúng màu lỏng đặc trưng cua

oiống lợn Móng Cái: màu đen với các điểm trăng đạc 
tkm ° và bắt buộc phải có dải trắng hình yên ngựa bãt qua

vai nối từ hai bên hòng với nhau. ^
- Than hình tương đối dài. Khồng chọn những ca

thể có thân hình ngắn và thấp.
- Chân thẳng, to khoẻ, mỏng chân phát triển đều, di

bằng móng và không bị vòng kiềng.
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- Sức khoẻ tốt, dáng nhanh nhẹn, da hổng hào, lồng 
thưa đều và bóng mượt.

Phá hê
Chọn giống dựa Lhco phả hệ, hay còn gọì dựa theo 

lý lịch là bước chọn quan trọng nhất đối với giới tính cái 

của mọì gia súc vi đó là phương pháp chọn lọc dựa vào đời 
trước. Phương pháp chọn lọc này là chọn những nguồn gcn 

lốt của bố mẹ vi chúng cố khả nãng chuyén lạì cho thế hệ 

sau và chúng cần được phát huv, Những lợn cấi có lý lịch 

rõ ràng là những con (lược sinh ra từ các cặp bổ mẹ thuần 
chủng và có lý lịch rõ ràng nhằm bảo đảm lợn giống có 

chất lương tốt và khỏng bị đồng huyếi.
Chọn những lợn cái sinh ra từ các cập bố mẹ đã được 

đánh giá là đậc cấp để thay thế cho đàn hạt nhân và từ những 
nái cấp 1 để thay thế đàn nhân giống trong hệ thống giống.

Tuyệt đối, không chọn những lợn cái lý lịch không 

rõ ràng. Những lợn cái sinh ra từ những nái bị nghi ngờ là 

khỏng thuần chủng, chất ìượng cua bố mẹ không tốt và 
không rõ ràng hệ huvết thống của bô và mẹ nó thi cho dù 
chúng có ngoại hình rất đep và rất cân dối cũng không 

chọn chúng làm giống.

Chất lượng gĩấng

•  Chọn lợn cái xuất xứ từ bố mẹ tốt
Chọn lợn cái xuất xứ từ bố mẹ tốt là phương pháp 

chọn lọc dựa vào năng suất của đời trước. Chọn những lợn
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cái sinh ra từ những lợn mẹ có khả nâng sinh sán tot: đe 
sớm. đẻ nhiéu con, trung binh L2-13 con/lứa, khá năng lam 
mẹ như chất lương sữa tốt và nuôi con rất khéo dản đòn số 
con và khối lượng caì sữa/lứa đạt cao, 10-11 con/lứa và 

mắn đò để số lứa đe của lợn nái trung binh là 2,2 lứa/nãm. 

Nén chọn lợn cái của nhóm lợn Móng Cái vi chúng

là nhóm lợn có kha năng sinh sân tốt dã được chọn lọc cho

kết quả tốt dể làm nái giống.

Chọn lợn cái sình ra từ lợn bố có khá năng sán xuất 

tốt: tốc độ tăng khối lượng đạt trên 380g/ngày vã tỷ lộ thịt 

nạc đạt Iren 36-37f/f. Dể đạt chỉ tiêu này, nên chọn những 
lợn cái mà bố cua chúng thuộc Iìhóm lern MC,., vì đã dược 

chọn lọc cho kết qua về tăng khối lượng tốt.

• Chọn lơn Ctíi được sinh ríi từ lứa đe thích hợp

Tốt nhất, nên chọn những lợn cái đươc sinh ra từ 

lợn nái đẻ lứa thứ 3 đến lứa thứ 5 gỉữ lại nưôí để chọn làm 

nái giốnơ. Không chọn lơn cái sinh ra từ hai lứa đẻ đáu và 

eũnư khỏng chọn lợn cái sinh ra sau lứa đè thứ 5 vì sức 
khỏe của lợn nái ở các độ tuổi đó không tut lấm dần đến 

chất lượng lợn con không lốt.

Bộ phận shift dục  Ví) hệ (hổng  Vỉí

Bộ phận sinh duc và hệ thống vú là những chỉ ũêu 

n^oạí hình quan trọng nhất cua quá trình chọn lọc lợn cái 

để nuôi, kiểm tra. đánh giá chọn lợn nái làm giống. Lợn 
nái có khá năng sinh sản tốt thường có bộ phận sinh dạc
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phát triển, cần đũi ngay từ khi mới sinh ra. Cụ thể là âm hộ 
phát trien, cân đối và không bị khuyết tật.

Đối với giống lợn Móng Cái, vể hệ thống vú, chì 
chọn những Lợn cái sơ sinh có từ 12 vú trở lên, nhưng tổng số 
vú phải là một số chẩn và khoảng cách giữa các vú phải đểu 
nhau, nẳm song song cân trên hai bẹ vú. Cấc núm vú phát 

triển, lộ rõ và tuyệt đối khỏng có vú lép và vú bị khuyết lật.

Hiện nay, ẤU hướng chọn [ợri nái tàm giống nên lấy 
từ nhóm lợn Móng Cai cao sán đã được íạo thành từ phối 

giống giữa hai nhóm cao sán đã được chọn lọc M CJi; với 
nhóm sử dụng làm giống là tốt nhất,

ĩ . í . 2. Chọn ỉợn cái cai sữa đê nuối chọn giong

Muốn có lựn cái hậu bị tốt, phải chọn lợn cái cai 

sữa tốt. Chọn lọc lợn cái tai thời điểm cai sữa với độ tuổi 
khoảng 42 ngày cũng là thời điểm chọn lọc có kết qua tốt. 
Những lợn cái cai sữa được chon đưa vào nuối “tách me” 
hay ^tiển hâu bị1' để chọn nái giỏng phai đảm báo các yêu 
cầu cơ bản sau đày.

Hai tiêu chuẩn chọn íọc dựa theo lv lịch và chất 

lượng giống đã được chọn một cách cẩn thận ở giai đoạn 

lợn cái sơ sinh (tể gíữ lại nuôi theo mẹ. Vì vậy, chọn [ợn 

cort cai sữa, chỉ cầti dựa theo những đặc íĩiểm cơ bán the 

hiện Lrong giai đoạn nuôi theo mẹ, đó là đặc điểm ngoại 
htnh thể hiện khá nãng sính trưởng, phát trien cơ thể và bộ 
phận sinh dục, hệ Lhống vú.
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Đặc điểm niịoạỉ hình
Ngoai hình )à chỉ tiêu quan trọng đổ chọn lợn nái 

ơi ong à đô tuổi lợn cai sữa. Những điểm chính về ngoại 
hình của lợn cái cai sữa được chọn đổ nuôi tách mẹ kiếm 
tra làm g iố n g  là:

Khối lượng lúc cai sữa (42 ngày tuổi) phải trên 4,5 kg. 
Ngoại hình cần đối: vai và mỏng nở nang; ngực 

rộng; lưng võng vừa phải; chân to khỏe và bụng không xệ. 

Khổng cỏ bất cứ một sự bất cân dối nào hoặc khuyết tạt 

nào về ngoại hình trong quá trinh nuôi theo mẹ dều được 

chọn giữ lại nuôi tách mẹ để chọn giống.
Thân hình dẹp: trường minh, cao ráo và tuyệt dối 

không chọn những cá thể có thân hình ngán và thấp- 

Chân to khoẻ và đi bằng móng.

Sức khoẻ bicu hiện tốt và dáng nhanh nhẹn, da 

hổng hào, lỏng thưa đều và bóng mượt.

Bộ pìỉận sinh dục  v ừ  hệ thong  Vỉí

Bộ phận sinh dục va hệ thống vú là những chỉ tieu 

quan trọng để chọn lợn nái giống. Bộ phận sinh dục phải 

phát Iriổn ĩốt trong giai đoạn nuôi theo mẹ: ám hộ pháĩ 

iricn cân đối, dáng bình thường và khỏng bị khuyết tật thế 

hiện kha năng sinh sản tốt của ỉựn nái.

Hệ thống vú phài phát Iricn tốt, khoảng cách giữa 

các vú phải đểu nhau, núm vú phái phát triển đều dặn và 

không có vú lép và vú bị khuyết tật.
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L í . 3. Chọn lợn cấỉ sau cai sữa nuôi hậu bị chọn giống

Để có lợn cái hậu bị tốt, phải chọn lợn cái trm g 
«iai đoan nuôi sau caì sữa tổt VC sinh trưởng, phát tnên và 
khá năng sinh sản. Chọn ìơn cái Lili thời điểm Sím cai sữa 
CLÌnơ là ] trong 4 thời điem chọn lọc có hiệu quả đối với 
lợn nái. Những lơn cái khi kết thúc giai đoạn nuôi tách mẹ 

được chọn ctưa vào nuôi hậu bị để chọn nái giong phủi đảm 

bào các yêu cổu cơ bán sau đầy.
Hai tiêu chuẩn lý lịch rõ ràng và chất lương giống 

tốt đã được chon một cách cẩn thận ở giai đoạn lợn cái sơ 
sinh. VI vậy, lại thời điểm chọn lợn cái sau cai sữa để đưa 

vào nuôi hậu bị nà.v chi cán dựa theo những đạc chém cơ 
bím vồ ngoại hình như sinh trường* phát triển trong giai 
đoan nuôi lách mọ và đặc biệl chọn dựa theo cơ quan sinh 

dụ và hệ thống vú )à phù hợp.

Dặc diêm ngoại hììỉỈ!
Ngoai hình á lần chọn này cùng ià chỉ tiêu quan 

trọng vì lợn cái đưa vào nuôi hậu bị nếu không tốt thi lợn 

hậu bị khó đạt châi lượng lốt Vì vậy, cắn chú ý vào những

dặc điểm sau:
Khối lượng lúc 90 ngày tuổi đạt từ 9,0 đến 10,0 kg. 

Cơ thể phát trien cân đối: dài minh, khòng chọn 
những cá thể ngắn mình và thấp. Mông và vai phái triển 
cân dối. Ngực rộng, lưng võng vừa phải và bụng khồng xệ* 
Lợn con không biếu hiện bất cứ mội sự mât cân đoi,
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khuyêr tật nào vê ngoại hình trong quá trình nuôi tách me 
mới được chọn giữ lại nuôi hậu bị. Chân to khoè, móncr 
chan phat triẺn đêu, đi băng móng và không đi vòna kién^

Sức khoẻ biểu hiện tốt, nhanh nhẹn, lông thưa đều 
bóng mượt, da mỏng hổng hao,

Bộ phận sình dục và hệ íhốỉìịỊ vú

Bộ phận sinh dục là chỉ tiêu quan trọng để chọn lọn 
cai sau cai sữa đẻ dưa vào nuồi hậu bỉ chọn làm giốn^. Bộ 
phận sinh dục phát triển tốt trong giai đoạn nuôi tách mẹ là 
điém quan trọng trong lần chọn này vì nó ảnh hương rất 
lớn đên khá nãng sinh san, vì vậy phai chọn nhưng con có 
âm hộ phái iriền và ngoại hình cân đối, dáng bình thường 
và khòng bị khuyết tật.

Tương lự như bộ phận sinh duc, hệ thống vú CŨRO là 
đặc điểm rất quan trọng trong lán chọn này vi nó ảnh hưởno 
rất lớn đến khả năng nuồi con của lợn nái, vì vậy phải chọn 
nhưng con co bâu vií phát triên tót, khoảng cách giữa các vu 
phải đều nhau và không cỏ vú lép và khuyêt tàt

Đề có lợn cái hậu bị đạt tiêu chuẩn giống, chọn lựn 
CÍU ơ độ tuôi sau cai sữa nuoì hậu bị nhàm chọn được krti 
nái giống tốt, chúng tỏi khuyên cáo rẳn^ nếu cơ sở chãn 
nuôi nào không có hệ Ihống giống lợn, Móng Cái tốt thì nên 
mua lợn cai Mong Cái sau cai sữa của các cơ sở giống như 
Công ty Chăn nuôi Hải Phòng, Đông Tríéu, Tràng Bạch, 
rriệu Hiìi đế nuôi và trong giai đoạn nuôi hậu bị, cầti theo 
dõi cấn thận đế chọn nái giổng vi chúng da được thực hiện 
theo chương trình chọn lọc giống một cách chu đáo.
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1.1.4. Chọn lợn cái hậu bị đe làm nái giống

Muốn có lợn nái tốt, phải chọn lợn cái hậu bị tốt về 
các đặc điểm khả náng sinh trưởng, phát triển và sinh sản. 
Chọn tại thời điểm trước khi phối giống lần đầu, khoảng 8 
tháng tuổi, là thời điểm chọn lọc có hiệu quả cao nhất. 
Vậy, để có lợn nái Móng Cái giống tốt, phải chọn lợn cái 
hậu bị tại thời điểm trước khi phối giống lần đầu dựa vào 
những đặc điểm cơ bản sau đây.

Đặc điểm ngoại hình

Lợn nái tốt thường là lợn cái có khả năng sinh 
trưởng và phát triển tốt trong giai đoạn nuôi hậu bị. Các 
chỉ tiêu ngoại hình là những mục tiêu quan trọng trong giai 
đoạn chọn lọc này vì lợn hậu bị đã phát triển cơ thể khá 
đầy đủ. Cần chọn những cá thể hậu bị cái có đày đủ các 
đặc điểm sau đây (Hình 2.2).

Hinh 2.2. Lợn cái hậu bị giông Móng Cái

Lợn cái hậu bị phái cỏ ngoại hình cân đối. Trong 

giai đoạn nuôi hậu bị, những lợn cái phát triển tốt, có

22



ngoại hlnh cân dôi, trường minh, iimm khỏng vỏng và bụng 
không xệ sẽ được chọn làm nấí giông.

Lcùỉ vái ỉìậii bị phải phái ỉ riết I tổt khoẻ mạnh. Lợn 

cái hậu bị phát triển tốt và khoẻ mạnh, thể hiện qua những 
đặc điểm sau: da mịn và hổng hào, cân đối, lông mượt mà, 
không béo quá và không mác phải bất cứ một loại bệnh lât 

nào trong quá irình nuôi theo mẹ, tách mẹ và hậu bị.

Khỏi lượng lúc phối giống ỉâtt ìíiìu: Khốỉ lương đa.t 

khoảng 55-60 kg với độ tuổi khoảng 8 tháng là chấp nhân 
để phối giống.

Độ díiy tnâ lưng lức phoi giotỉg ỉán dấu clạỉ mức 

trung bình. Lợn Móng Cái chọn làm nái khi phối giốnụ lần 

đầu có độ dày mờ lưng dươi 35 miĩi là chấp nhận.

K l ì ả  ỉĩâỉii> Si}}/ỉ s â n

Bộ phận sinh dục phát trien tốt trong giai đoạn nuồi 
hậu bị là chỉ tiêu, dạc điem quan trọng nhất trong lần chọn 
này vì nó ánh hưởng rất lón den khả năng sinh sản của lợn 
nái sau này. V'] vậy, phái chọn nhưng lợn hàu bị có âm hộ 
phát t r i e n  và ngoại hình phát triển cân dối. Đổng thời, hệ 
thõng vú cũns là đặc điểm rất quan trọng trong lần chọn 
này vì nó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và khả năng 
nuôi con cùa lợn nái. Vì vậv, phải chọn nhưng lợn hậu bị 
có bẩu vu phát triển tòt, khoảng cách giữa các vu phải đcu 
nhau và không có vú lép và khuvết tật. Chọn lợn cái hậu bị 
làm nái giỏng, phải đặc biệt chú ý đến các đặc điểm .sinh 
sán cơ bản như:
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Bộ phím sink dục càn dối và phát triển lốt. Bộ

phận sình dục cân đổi. phát triển tốí và biểu hiện bình
thường các đãc tính sinh sàn: đòng dục lần đáu sớm.

khoảng 8 tháng và phối có chửa từ íần phối đầu tiên. Lưu

ý, do cơ thể lợn Móng Cái nhỏ nên khồng phối giống ở 2
ỉan động đục đầu.

Lợn mang thai khoe' mạnh. Quá trình mang thai,

lợn cái hậu bị thể hiện khoe manh và tiếp tue phát tridrt lọt.

Lợn (ti bình thường. Quá trình lợn cái hậu bị đẻ biểu

hiện bình thưtíng, không biểu hiện bất cứ một sư cố gì và ít
hoặc khống cán sự trợ giúp kv íhuật trons quá Lrình đẻ-

Tuôi đe ¡ứa đầu ĩhẩp. Nén chọn những lợn cái hậu

bị làm giống có tuổi đẻ lứa đáu thấp, khoáng ] 1-12 tháng.

Sô COỈÌ sơ sinỉt sổitíịỉỉừa cao. Chỉ tiêu so COI1  sơ

sinh sống/lứa íà chỉ úêu quan trọng nhất đoi với chọn lợn
nầí. Đối với lợn cái hậu bị. lứa đè đẩu của giong Mỏng
Cái, chi cẩn đạt 9 -10  CQH là dược chọn vào làm nái ơiòng.

t

C h ọ n  Ịợn n á i  l à m  g iông

Từ đàn cái hậu bị dã dược chọn, tiếp tục theo dỏí 

thêm 2“3 lứa đe tiếp theo để chọn làm nái giốns mới chính 
xác VI đặc đ iểm  đi truyổn về tính trạng s inh sán mới ổn  

định. Các chỉ ticii quan trọng và cẩn thiết đế chọn lựn nái 
giống Móng Cái là:

Sõ cơỉì s ơ  ^ỉỉ}h sòììg/KVả cao .  Chỉ t iêu  s ố  c o n  SƯ sinh  

sống/lứa là chỉ tiêu quan trọng nhã: đối với chọn loe lợn nái.
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Ncn đựa vào con sơ sinh sống/]ứa cua 2 hoặc 3 lứa đc đầu 
để chọn lợn nái làm giông là tốt nhất. Đối với giống lợn 
Móng Cai, chỉ nẻn chọn những nái đạt ùêu chuẩn sau đây:

- Số con sơ sinh sống/lứa trung bình của 2 lứa đau 
phái trên 10,5 con.

- Sô' con sơ sinh sống/lứa trung bình của 3 lứa đầu 
phải đạt trên ] 1,5 con/lứa.

- Số con sơ sinh sống/lứa trune bình từ lứii 3 Lrờ đi 
phải dạt trên 13 con/lứa.

Đối với giống Móng Cái, lợn nái được cìánh giá tốt 
vể số con sơ sinh sống/lứa là đẻ lứa thứ 2 dạt khoảng 11-12 

con/iứii và từ lứa đẻ thứ 3 trờ đi phải đạt trên 13 con/iứíL.

Khoảng cách giữa 2 ìứa đe tìịịắn. Khoảng cách 

giữa 2 lứa đẻ của mỗi nái là số ngày tính từ lứa đè irước 
đến lứíỉ đẻ sau. Đối với giống Móng Cái, khoấns cách từ 
Ciù sữa đến độn£ dục thường là 5-7 ngày. Nen chọn những 

cd thể có khoảng cách lứa đẻ ngán, biến độna trong phạm 
vi 165-175 ngàv.

Sỏ ĩứa dehìâtu cao. Nén chọn những nái mắn đò, 

khoảng 2,1-2,3 lứa/năm. Còng ihức tính sớ lứa đẻ/năm của 
mỗi nái là:

356 ngày

Số ỉ ứa cĩẻ/nảm = ----------------------------------------

Khoảng cách giữa 2 lứa đẻ (ngày)
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Đối với giống lọn Móng Cái nên chọn những
đạt số lứa đe/nam trên 2 1  lứa đối với nái chỉ mới có ứ

đìu  trên 2,2 lứa/ năm đổi với nái đã c ó -  ưa e.
' J c o T J i  M i t a  cao. Chi tiêu sö co a ca i ^ * *

cũng rít iu ln  trọng đôi vói chân nuôi lợ n nái- a ỉ u ê ụ t ó y

r òl c o n  I Ị  z  Lçn Móng cá i n*n «
n i  2  z  c o n  không niiủ quá, lợn mẹ không bị hao mòn

^  :  1 2  ; , g  ä *  " t i . T c l  »
2  chọn i Ị  giông Đôi V« ch tiêu s6 con cai »

nên chọn nhưng nái đạt các chỉ ticu:
- Số cai sữa trung binh 2 lứa đáu là: 9,3-9,6 co ưa.
. ssr^ ư u n gb ln h siù id íu : 10,5 - 1 1 . 5 ^

. Sä cai sưa « Z  < * * lứa 3 là:
e t  lưu ý ĂngTdô tím vúc co «tó giông tón Mỏng

C á i n h ó  Ï . L Z  2  i .  * »  n t a  Ö U *  *  <Jầu k h ô n g  n  n

2  2 nuôi I 0 con và lúa 2 có ihể giữ l*i 10-11

2  2  t ó  cùa l Ị m ẹ .  Tá. nh.cn, tù lúa 3 .rò di, có t ể

giữa lai nuôi trên 12 con.
Gtóng Móng Cá. có khả năng nuôi con khéo và &

s a a l h s r i c ; i h ¡ ¡ ^ ^ ^

i l n X  con, ihich Ong «6. v * m *  n * i « u t o .  và .Ac

chống chịu bệnh lật tôt.
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Sỡ COỈỈ C£ii sữíi ì ỉ iúi ỉ ỉ ỉânì  cao.  sỏ  con cai sưa trung 

bình/náì/nãm cũng là một Irong những chỉ tiêu kinh tế quan 
trọnơ đỏi với cơ sở chãn nuôi lợn nái và thường dựa vào kết 

quả của. 2 hoác 3 lứa đầu đé đánh giá, chọn lợn nai giong, 

Công thức tính số con cai sữa trung bình/nái/nàm là:
S6 con cai sữa/nái/nãm = Số con cai sữa/lứa X Số

Lứa/ná i/nãm
Đối với chi tiêu số con cai sữa/nái/nãm cua giống 

kín Mỏng Cầu nên chọn những nái đạt:
- So con cai sữa/Lứii/năm trong 2 lứa dầu: 18-20 con.

- Số con cai sữa/lứa/năm cùa 3 lứa đầu: 20-23 con.

- Số con cai sữa/k'ra/nãm từ lứa 3 trờ đi: 23 con.

Khổi tượng lựn con cao. Khối lượng trung bình của

lợn con sơ sinh và cai sữa cũng là những chi uêu cân quan 
tâm đối với chăn nuốL lợn nái vì nếu khối lượng SƯ sính quá 

nhỏ thì lợn con phát triển kem và dể bị còỉ cọc hoặc bị chẽt. 
Tươn“ tự như các chỉ tiêu về số con, người ta cũng thường 
dựa vào kết quả khối lượng của 2-3 lứa đầu đế chọn lợn nai 

giốnơ. Các chỉ tiêu cần đạt để chọn kín nái giống là:
- Khối lượng sơ sình không nhỏ hơn 0,60 kg/con.

- Khối lượng cai sửa 42 ngày phải ỏíú > 5,5 kg/con.

- Khối lượng lợn 90 ngày tuổi phải đạt > 9,0 kg/con.

- Đôi với nái Móng Cái được phối VỚI đực Landra.cc, 

Pietrain và Large White, khối Lượng sơ sinh va 60 ngày tuổi 

ĩhường nàm trong phạm vi 0,9-1,0 và 11-12 kg/con.
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- Đối với nái lai F](LRx MC) và F,(LWxMC) phối 

với đực Landrace, Pietrain, Large White và Duroc thì khối 
lượng sơ sinh thường đạt 1,2-1,3 kg/con và khối lượng 60

ngày tuổi là 16-17 kg/con.
Ngoài ra, mộĩ sỏ' chỉ íiéư khác cần lưu V khi chọn

cái hậu bị Móng Cái làm nái giong-.
- Lợn đẻ ờ những lứa đầu binh ihường, không cần 

đến sự can thiệp kỹ thuật của con người vào quá trình đẻ.

- Tất cả lợn con sinh ra phải cỏ sự đổng đều vê màu 

sắc, đặc biệt phái có dải trắng hình yên ngựa bát qua vai. 

Khôn" có con nào xuất hiện đốm đen rrắng mà không tuân 

theo đặc trưng về màu sắc của giống Móng Cái.
- Số COI1  giữa các lứa đẻ không quá chênh Lệch.

- Sự đổng đều VỂ khối lượng của iợn con sơ sinh và 

cai sữa trong một lứa đẻ là l chỉ tiêu phải quan tâm trong 
chán nuôi Lợn nái vì nếu khối lượng lợn con khòng đều thì 
lý lệ nuôi sống không cao và số con còi cọc nhicu dân đên

hiệu suất sinh sản Lhấp.
Tỷ iệ ¡oại thài phù hợp- Tỷ lệ loại thải hoặc thay

thế đàn lợn nái Móng Cái hàng năm là 25%, có nghĩa là

lợn nái Móng Cai khai thác trung binh 8 lứa đẻ.

1.2. Quv trình chăn nuòi lợn nái Móng Cái

I.2.I. Quy írình nuôi ỉợn cái sau caỉ sữa và hậu bị

Nuôi lợn cái Móng Cát Síut Cííi sữa
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Tất cả lợn Ccü Móng Cáí cai sữa có đẩy đủ tiêu 
chuẩn chọn làm giông như lý lịch rõ ràng, bố mç cao sán, 
giai đoạn từ sơ sinh đến cai sữa phát tríen tot, ngoai hình 
cân đổi được chọn nuôi tách mẹ một cách cẩn thận để chọn 

cái hậu bị. Cần lưu ý ràng, nếu nuôi nhiều nái và caì sữa 
rthiéu ổ một lần thì nên phản chia lợn con cai sữa thành các 

nhóm khác nhau dựa theo khối Lượng đe chãm sóc nuôi 

dưỡng tốt hơn. Giai doạn nuôi sau cai sữa này còn được gọi 

là giai đoạn nuôi "tách mẹ1' hay “tiên hậu bị . Gi tù đoạn 

nuối “sau cai sữa” này cẩn lưu ý mấy điểm cơ bán sau dây,

• Chuồng nuôi lợn sau cai sữa
- Chuổng nuôi phái sach sẽ, khô ráo, ấm YC mùa 

đồng và thoáng mát vé mùa hè.
- Vệ sinh phòng bênh đối với lợn con sau cai sữa 

phải quan Lâm chật chẽ: chuồng phải dược phan thuốc khử 

ưùns và làm vê sinh sạch sẽ trước khi cho ]ợn vào.

* Chế độ dinh dưỡng

Công tỉìức thức ãn cho ỈỢn con sau cai sữa

- Giai đoạn 0-14 ngày sau cai sữa: lốt nhất nên sử 

dụng thức ăn cổng nghiệp 100% vì nguồn thức ãn còng 

nghiệp đã đuợc cân dối các thành phần dinh dưỡng theo 

nhu cầu cua lợn con.
- Giai đoạn từ 61 đen 90 ngày tuổi: có thể sử dụng 

100% thức ăn công nghiệp hoãc tự phối chê thức ăn như 

trinh bày ở bảng 2.1.
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ĩỉáng 2.1. Cùng thức thức ăn cho lợn con sau cai sữa 

Giai đoạn 61-90 ngày tuổi)

1 Nguyên liệu Tỷ lệ {%)

1 Ngô bột rang nghiến nhỏ 40,0 Ị

Cấm mịn toại ỉ ĨÕÕ I

1 Đấm đăc Con Co Sũ 10 25 I

Con Co c  14 25

Mức ăn trong giai đoạn nuôi lợn cai sừa:

Mức ãn Lrong giai đoạn nuổi lợn cai sữa là một yếu 

lố cần được quan tâm vi hệ tiêu hoá cũng như khả Iiãng 
tiêu hoá của lợn con rất khác nhau Iheo từng ngày sau cai 

sữa, Vì vậy, mức ãn Lrong giai đoạn nuôi ỉợn cai sữa của 

giong Móng Cái là:

- Ngày cai sữa thứ 1 giam bớt 1/2 lượng thức ăn

- Ngày cai sữa thứ 2 guim khoảng 1/3 lưựng thức ăn

- Ngày cai sữa thứ 3 giảm khoảng 1/4 lượng thức Ltn

- Ngàv cai sữa thứ 5 không giảm thức ấn

- Ngàv cai sữa thứ 6 trở đi, tảng dần lương thức ăn 

để ihoủ mãn nhu cầu của Lợn con.

C h ế  dỏ ăn:

Ngoài mức ăn, chế độ ủn trong gíaí đoạn nuôi lựn 
ca.i sữa cũng là một diểu cần luu ý để lợn con ĩin đưực 
nhiổu và tiêu hoá được tốt. Cụ ihể là:
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- Từ ngày cai sữa (42 ngay tuổi) đến 60 ngày tuổi,

mỗi ngày cho ãn 3-4 bữa.
- Từ ngày tuổi thứ 61 đến ngày tuổi thứ 90, mỗi

ngày cho ãn 3 bữa.
Lim ý; Khồng nên thay đổi cồng thức thức ăn, chế

độ ăn trong giai đoan 3 ngày trước và sau cai sữa đê không 

ơây bất cứ sự xáo trộn nào về sự thích ứng ăn uống và gây 

ảnh hường gì đến hê thống tiêu hoá cùa lợn con khi cai sữa.

Nitói lơn cái Móng Cái hậu bị
Lợn cái sau khi caí sữa, đã được nuôi tách mẹ 

khoảng 48 ngày (từ cai sữa 42 ngày tuổi đến 90 ngày tuổi) 

phái triển tốt, khoe mạnh, ngoại bình cán đối, lông thưa và 
mịn da bóng bẩy, không có khuyết lật gì và đặc biệt cơ 
quan sình duc và hai hàng vú cân đôi đưực đưa \ íio nuoi 

hậu bị để Lhống qua giai đoạn nuôi hậu bị kiểm tra chọn 

lọc nái giống.

• Chế độ nuôi dưỡng lợn cái hậu bị
Đổ lợn cái Móng Cáí hậu bị phát trien tốt, đạc biệt 

đối với cơ quan và bộ phận sinh dục, lợn không quá béo, 

quá °ầy cân phải nuôi dường chăm sóc dúng quy trình kỹ 
thuật. Giai đoạn nuôi lợn cái Móng Cái hậu bị quyết đình 
đến nẳnơ suấi và chất lượng của lợn ná ì giống, đạc biệt chê 

độ dinh dưỡng trong kháu phần thức ăn, mức cho ăn và chế 
độ cho ãn. Đối vớì lợn Móng Cái, nên phôi chê thưc an cho 
Ịợn cái hậu bị từ 91 ngày tuổi đến phối giống lẩn đầu dựa
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trên nguồn thức ãn sán có của địa phương theo công thức 

thức ãn irmh bày tại bảng 2.2.

Bảng 2.2. Công thúc thức ăn cho ]ựn cái hậu bị từ 

91 ngày tuổi đêíi phối giống lán đau

Nguyên liệu Tỷ lệ  (%)

Ị Ngô bột nghiền 55,0

1 Cam tẻ loại 1 3(Ị0

Đẳrrĩ đẳc Con Cò sồ  12
i ' '

15

Chế độ dinh dưỡng trong khẩu phần ihức ăn, mức 
ãn và chế độ ãn cho lợn cái Móng Cái hầu bị phải phìi hợp 
với nhu cầu cần thiết của sự sinh trưởng để cơ thể phát 
triển toàn diện và cỏ niĩoại hình cân đốì. Chê độ dinh 
dưỡng trong khẩu phần thức ãn, mức ăn và chế độ ãn cho 

lợn cái Móng Cái hậu bị có thể sử dụng theo bảng 2.3.

Bảng 2.3. Chế độ dính dưỡng trong khẩu phần ăn,

mức ãn, chè độ ăn cho lợn cái hậu bị

Ị- Khối lượng 
lọn (kg)

3rotein 
:hô {%}

lăng lượng 
ME (Kcal)

Lượng thức 
in (kg/ngảy)

Chế độ ăn I 

bữa/ngày)

] 8-20 16-17 3000 0,8-1,0 4 ị

¡’’’ ’’21-40
1

14-16 2900 1,1-1,4 3

Sì ph/giong 13-14 2800
..

1,5-1,8 2

Lợn cái Mórig Cái hậu bị được nuôi theo chế độ dính 
dưỡng, mức ăn và chế độ ãn này thì khỏi lượng lúc 8 tháng
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tuổi đạt 55-60 kg, đảm bảo đẩy đủ điều kiện vể cơ thể đổ 
phối giống, Cẩn theo dõi khối lượng hàng tháng (3-8 thán?) 
dể biết tãng trọng của chúng và do dày mở lưng Lúc 8 tháng.

• Theo dõi động dục

- Khi lợn cái hậu bị đạt khoang 7 tháng tuổi, cần
theo dõi động dục. Do lợn Móng Cái động dục sớm nên
không phủi dùng các biện pháp kích thích lợn cái hậu bị 
động dục sớm như cho lợn đực đi sát gần chuông lợn cái 
hậu bị 1-2 lần/ngày. Thường thưừng, lợri động dục biểu 
hiện dứng nằm không yen, ăn lì, âm hộ sưng đỏ hồng và 
sau đó chuyển dan sang lái. Niêm dịch chảy ra, ỉúc dáu 
loãng, sau đặc dần đến quánh, kéo thành sợi màu đục,

- Cần theo dõi quá trình ctộng dục một cách cẩn
thận để chọn đúng thời điểm phối giống thích hựp nhằm 
đạt tỷ lệ có chửa cao. Thời điểm phối giỏng thích hợp nhất 
là lúc ảm hộ chuvển sang màu hổng nhat, tái, niêm dịch 
dặc quánh, kéo thành sợi, Kinh nghiệm trong dân gian cho 
thấy khi ấn tay lên hông mà lợn đứns; yên và đuôi cong lên 
là lúc phối giông thích hợp nhất.

- Đói vơi giống Móng Cái hậu bị, lần động dục đâu 
tiên thường vào khoảng 6-7 tháng tuổi, Song, do tàm vóc 
cơ thể nho, lan phối giống dầu tiên nên ở lần động dục thứ 
2 hoặc thứ 3 khi khối lượng đạt được 55-60 kg và khoáng 8 
íháng luổi. Lần phối giống dầu tiên đối vai giống Móng 
Cái, nên cho lợn đực giống nhảy trực tiếp, nhưng từ lần 
phối giống thứ hai trờ đi có thể cho phối nhảy trực liếp 
hoặc bằng thụ tinh nhân tạo.
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- Nên cho phôi kép hoãc phôi íặp (2 lần cho môi 
chu kỳ động dục) và phối đúng thời điêm thích hợp đé bao 
đám tỷ lệ có chửa cao và cho số con đẻ ra nhiều.

- Sau khi phổi, cần ghi chép cẩn thận và chi tiết 

như n ơtiỵ phối để theo dõi khả năng có thai và ghi rõ đực 
phối để nắm vững ly lieh và hệ huyết thống Lrơng hệ thống 
oiốnợ và đăc biệt khi lợn con được chọn làm giống và 

tránh được sự đồng huyết.

• Cồng tác thú y
Cổng tác Ihú y đổi với giai đoạn nuôi lợn cái hậu bị 

là quan trọng vì nó ảnh hường trực tiếp đến chất lượng lợn 
nái sau này. Những tíiẻm sau đây cần lưu ý:

- Đám bảo đầy đủ những yêu cầu chung vé vệ sinh 
chuổng trạ ỉ: sạch sẽ, khử trùng ưước khi nuôi hâu bị.

- rẩy oiun sán trước lúc đưa lợn vào nuôi hâu bị.
- Ticm phòng các loại vacxin cần thiết như dịch tả,

leptỏ, tụ dấu ở 6-7 tháng tuổi.
- Tẩy giun sán lần 2 trước lúc lợn được dưa vào 

phối giống, tốt nhất \k 7 tháng tuổi.
- Thường xuyên theo doi các bệnh ngoài da như

ghẻ dể đicu trị kịp thời.

* Chuồng trại
Chi tiết về thiết kế chuổng trại sẽ được trinh bày tại 

phần SËLU. Song, íỉê bảo dám lưn nái dạt chât luợn£ tot, cac 
yêu cầu cơ bán sau đây cẳn phải có:

- Lợn cái hậu bị nên nuỏi nhüt chung để giảm chi 

phí vể đầu tư chuồng irai.
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- Diện tích chuổng cán thiết là 1,0-1,5 mVcon và sán 
chơi lit 1,0-1,2 nr/con khi nuôi chung. Trường hợp nuôi 1 hoặc 
2 con thì diên tích chuồng là 4-6 m2 và sân chơi là 4-5

- Chuồng tiên làm cao ráo

- Hướng chuồng thích hơp: thoáng mát VC mùa hè 
và ấm về mùa đông và nên cách xa nhà và giếng nươc.

* Ngoài ra, khi nuôi lợn Mỏng Cái cần lưu ý them một 
sổ điểm sau:

- C hăm  sóc lợn COI1 sau cai sữa cẩn thận, chu ý Iihất 

là yếu tố thức ăn đe lçm con phát irĩển càn đối và khủng bị 
mắc bệnh nhấí là bệnh ỉa phân trắng.

- Cung cấp đủ nước sạch cho lợn uống; khoảng 7-8 
lít/ngầỵ.

- Mùa hè nẻn tắm chải cho lợn từ I đến 2 lần/ngày 
vào buổi sáng hoặc buổi chiổu lúc mát trời. Không tắm lúc 
trời nắng nóng đề phòng lợn bị cảm.

ỉ . 2.2. Quy trình nuôi ỉợn M óng Cái hắu bị và nải chửữ

K hẳng dinh iựìi cái hâu bị Víì ÌỢíi nái cố chửa

Trong khoảng thời gian từ 19 đến 23 ngày sau khi 
phối giống, nêu không thấy hiện tượng dộng duc trở lại là 

lợn đã có chửa neu mọi trạng thái sinh lý và sức khoỏ của 
lợn đểu bình thường. Hiện nay, người ta có thể SƯ cĩụng 
máy chẩn đoán chửa để xác định lợn chừa sớm và chính 
xác hưn.
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Chúm sóc nuỏi dưỡng lợn Móng Câi hậu bị và núi chửa

- Chăm sóc nuôi dưỡng lợn hâu bị có chửa hoặc lợn 
nái chửa là quan ưọng nhất trong toàn bộ giai đoạn nuôi 
lợn nái. Tuy có một .số điểm khác nhau giữa lợn cái chửa 
hậu bị và nái chửa, song cỏ thể chia giai đoạn chửa của lựn 
thành 2 kỳ để chăm sóc thích hợp hơn: kỳ 1 từ phối giống 
đến ngày thứ 84 và kỳ 2 từ ngày thứ 85 đến ngày thứ 114 
(ngày lợn đẻ).

- Trong thời gian lợn có chửa, chú ý nhấí là ở giai 
đoạn 2, nÉn tránh những di chuyển lợn khổng cần thiết, 
tránh tạo ihành bậc cao irong chuồng hoặc cửa ra vào và 
khỏng nền đánh đuổi Lợn tihiéu vi lợn dễ bị sẩy thai. Trước 
khi lợn đẻ 7 ngày, cẩn xoa bóp toàn bộ bầu vú, đặc bìệi đối 
với lợn hậu bị để tránh viêm vú do tuyến sữa bị tắc.

- Cần có chế độ dinh dưỡng trong khẩu phần thức 
ăn, số lượng thức an và chế độ cho ản hợp lý để lợn khoe 
mạnh và thai phát triển tốt. Mức protein thỏ và năng lưựng 
cho lợn chửa trong c:\ 2 giai đoạn không cỏ sự khác nhau, 
thường là 13-14% và 2800-2900Kcal, nhưng mức ăn tbay 
đổi tuỳ theo khối lượng và giai đoạn mang Ihai.

- Do giống lợn Móng Cái có khả nầng tận dụng 
thức ăn tốt, vì vậy khống nên sử dụng thức ăn cóng nghiệp 
mà nên tự phối chế thức ăn cho lựn hậu bi có chửa và nái 
chửa dựa theo nguồn thức thức ãn sẵn có của địa phương: 
tinh bột, đạm, xơ, vitamin và khoáng seax mang lại hiệu 
quả kinh tế hơn.
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- Các loại thức ăn chu yếu để phối chế công thức 
thưc ăn cho lợn Móng Cái hậu bị có chửa và nái chửa là: 
lạc, đỗ tương, khô lạc, khô đỗ tưưng cung cấp nguồn đạm 
thực vật; bột cá, bột thịt, bột xương... cung cấp nguồn, đạm 
dỏng vật và khoáng; các loại rau xanh có nhieu Vitamin và 
xơ giúp kín tiêu hoá thức ăn tối hơn và vitamin và chất 
khoáng giúp cho lợn đồng hoá, hấp thu thức ăn tốL hơn. 
Chất khoáng có trong vỏ sò, vỏ ốc. Lưu ý, khi phoi chê 
cồng Lhức thức ăn, có thể tinh 3,5-4,0 kg cu quả iưcmg 
đương 1 kg tinh bột.

Để lợn hậu bị có chửa và nái chửa khoẻ mạnh, phát 
triển tốt và đặc biệt bào thai phát triển hợp lý, cung cấp 
lượng thức ân thích hựp và chế độ dinh dưỡng hơp lv là 
điểu vô cùng quan trọng. Cần cho lợn chửa ăn thức ăn 
nhiều xơ để lợn mẹ ít bị táo bón và đặc biệt giàu vitamin 
để bào thai phát triổn tốt. Chế độ cho àn và mức thức ììn 
cho lợn cái hậu bị có chửa và nái chửa có thế được áp dụng 
cụ thể như bảng 2.4.

Bảng 2.4. Chê độ ản và mức thức àn 

cho hậu bị có chửa và nái chửa

1 Giai doạn Chế độ ăn 

(bữa/ngày)
Hậu bị có 

chửa (kg)

Nái có 

chửa (kg)

1 Từ phối giống 

đến 84 ngày
2 1,6-1,7 

+■ 4-5(RX)

1,8-2,0 

+ 4-5(RX) 

192, 1  

+ 3-4(RX)

Từ 85 ngày 

đến 110 ngày
2 1,8-1,9 

+ 3-4(RX)
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Từ 111 ngày 2 1,4-1,6 1,6-1,8

đến 112 ngày + 3(RX) + 3(RX}

Ngày thứ 113 2 0,9-1,0 1,1-1,2

+ 3(RX) + 3(RX}

Ngày thứ 114 
(ngày lợn đẻ)

ĩ 0,0-0,5 0,0-0,5

- Công thức thức ăn cho lợn hậu bị có chửa và nái 
chửa giống Móng Cái tự phối chế dựa theo nguồn thức ãn 
đậm đặc giàu đạm hỗn hợp phối chế với nguồn phụ phẩm 
và các nguồn thức ân có sắn ở đia phương dược trình bày 
tại bảng 2.5 và 2.6. Khẩu phần ăn nén có khoảng 9% xơ để 
tránh Lạn bị láo bón, có đủ khoáng đa lượng như Can xi và 
Phốtpho, Lysin, Methionin và muối với tỷ lệ tương ứng là 
0,7%; 0 t6%; 0,5%; 0,3% và 0,5%,

Bảng 2.5. Hõn hợp thức ãn tự phối chê

cho ỉọit hậu bị có chửa và nái chửa

I Nguyên liệu Dơn vị tính Hậu bị có chửa 

và nái chửa

j Bót ngô, gạo tấm kg 55

Cầm gạõ kg
kg

28
To' ....K h o ĩạ c .... ......

Ị Bọt ca kg 5 .....

Premix Vitamin kg 1

Premix khoảng kg 1

Chất đạm đạt được % 13-14

Năng lượng khoảng kcal 2900-300Ũ
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Đảng 2.6. Dùng thức ăn đậm đãc và nguồn thức ãn 

sản có đé phỏi chẻ khẩu phẩn ãtt cho lọn hâu bị 

có chửa và nái chửa

Nguyên liệu Tỷ lệ (%)

Ngô bột nghiền 50

Cám gạo 35

Thức ăn đậm đặc 15

- Lượng ihức cho tin: Lợn hậu bị có chửa, phải cho 

ăn tốt và khống giám lượng thức ãíi vì nó vừa phải nuôi thai 
và vừa sinh trưởng phát triển. Trong lúc đó, lợn náì chừa 

giảm lượng thức àn 30 với binh thường khoảng 20-25%.
- Phương thức cho ăn:

* Các loại thức ãn cho lợn có sẫn trong gia đinh (ngô, gạo, 
lấm, sắn, khoai, khỏ đâu tương hay khô lạc) nên giả nhỏ, 

trộn lẫn bột cá, đầu tôm tép» bột vô sò, vò trứng hoậc bã 
cua, bã rượu cùng với một lượng muôi thích hợp.

* Thức kn cỏ thể nấu chín hoặc để sống cho ăn trước 
hoặc trộn vói rau xanh băm nhỏ và nước vo gạo và cho 
lợn ăn 2 bữa/ngàỵ.

- Cung cấp đủ nước sạch cho lợn uống tự do, 
thường thường khoảng 8-9 lít/ngày.

- Mùa hè tắm cho lợn từ 1 đến 2 lần/ngày vào buổi 
sáng hoặc/vã. buổi chiều lúc mát trời. Không tắm lúc trời
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náng nóng đẻ phòng lợn bị cảm. Mùa đông, chỉ tắm cho 
lợn vào  những ngày nắng ấm,

Chãm sóc ỉợn chửa gioi đoạn n ước, trong Víì sau khỉ íỉé

- Thời gian mang thai của lợn trung bình là I Ỉ4  
ngày, biến động trong phạm VI 113-115 ngày. Neu có điều 

kiộn. nen nuôi lợn chửa trèn nền lổng là tốt nhất.

- Chãm sóc lợn giai đoạn trước 3 ngày đẻ, trong khi 
đè và sau khi đẻ 3 ngày là quan trọng nhất, đạc hiệi đối với 

lợn hậu bị vì đây là lần đẻ đẩu tiên nôn thường khó đe và 

thường bị nhiêu sự cỏ' hơn lợn nái đã đẻ nhiêu lần.

- Trước khi đẻ 3 ngày, cần giảm lượng Lhức án để 
tránh cho thai khỏi bị chèn ép, đặc biệt đối với lợn hậu bí 

và dề phòng lắc sữa, sốt sữa hoặc sưng vú sau khi sinh.

- Khi lợn chửa có hiện tượng chay sửa là biểu hiện 
dẻ trong vòng 20-24 giờ. Khi lơn sắp đẻ ầm hộ sưng lên, 

mỏng mém và lợn biểu hiện động thái cắn ổ và cào non 
chuổng. Dùng rơm, cỏ khô sạch, mém, cắt ngắn khoáng 
10-15 cm để lót ổ khi lợn bal đẩu cắn ổ.

- Trong lúc đe, Lần theo dôi hết sức cẩn thận. Thời 

gian gỉữa 2 ĩợn con đẻ ra thường là 15-20 phút nhưng cũng 

có trường hợp kéo dài đốn 1 giờ và lợn đẻ trong vòng 3-5 
giò. Việc dùng oxytoxin để can thiệp là cán thiết và có 

hiêu quả nếu thực hiện (túng quy trình. Kinh nghiệm cho 
biết, ncn sử dụng oxytoxin khi lợn đẻ khó, khi khoủng thời 
gian giữa con lợn con trước đà ra dược 30 phút mà chưa cỏ
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lơn con khác kế tiếp ra hoặc sau 1 giờ kể từ khi biểu hiện 

đẻ đã hoàn tất mà nhau thai không ra. Không dùng 
oxytoxin í rong trường hợp lợn rặn nhiều nhưng có biểu 

hiện co một chân mà khống đẻ được vì trong trường hợp 

đó cỏ thế do một ỉợn con nằm ngang, bịt kín đường sinh 
dục thi phái can thiệp bằng kỹ thuật cơ học, cho tay vào 
xoav lơn con Lrở lili tư thế -‘thuận’" và cẩn thân, nhẹ nhàng 

lôi lợn con đó ra ngoài. Để gìừ cho đường sính dục của ìợn 

mẹ không bị nhiễm khuẩn, dùng khăn với xà phòng để rửa 

sạch bộ phậĩi sinh dục ngoài và dùng gang tay đã được bối 

trơn. Đồn« thời tiêm kháng sinh và oxytocine cho lợn mẹ 
ưong 3 ngày.

- Dùng xô màn hoặc khấn vải mcm lau khô mữi và 
toàn thân lơn con. cá t dây rốn bằng kéo ngay sau khi đẻ 

vơi khoảng cách 4 cm lừ Sĩ ốc lổn và sau dó sát trùng bẳng 
cồn I ốt. Sau đó, cho lợn con vào ô úm. Trưòng hợp lợn đẻ 
bọc, cẩn xé bọc và. lau khô lựn con càng nhanh càng tốt dể 

chúng không bị chết đo thiếu không khí.

- Dùng kìm bám nanh hoặc bấm móng tay để bấm 

rang nanh ngav khi lợn vừa mcïi đỏ ra. Chú V, khi bấm 
nanh không để lợn con nuót phần răng nanh vừa cát vào 

bụng. Không bấm nanh quá nỏng vì rang nanh vẫn còn dẻ 

làm tổn thương vú lợn mẹ khi búT nhưng cũng không bấm 
quấ sâu {sát lợi) đẽ gây viêm lợi cho [ợn con và nhớ bấm 

đủ 8 rãng nanh.
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- Dùng kóo hoặc đao dã sái irùng cẩn thận đé cắt 
cuống ron. Trước khi cắt, dùng chỉ ĩhắt cuống rốn và 

thường trừ lại khoảng 3-4cm.
- Dùng kìm đã sát trùng bấm số hiệu ở uù CÎC theo 

dõi hệ phá. Đây là một công việc quan trọng trong cơ sở 

giống. Lưu ý, chỉ bấm số hiệu với những con để lại nuôi.

- Khi lợn biểu hiện quá trình đẻ kết thúc, cần trực 

để lấy nhau thai, khồng nên de lợn mẹ ăn nhau thai- Ncn 

dune, oxytoxin để can thiệp nếu sau 1 giờ kể từ khi bicu 

hiện dẻ đã hoàn tất mà nhau thíii không ra.

- Sau khì đẻ hoàn thành, nhau thai ra xong nên 

dùnơ nưóc ấm cố pha. 3% muối J’ừa sạch bầu vú và âm hộ. 
Cần quyết định ngay chọn những con giữ lại nuôi đế cho 
bú càng sớm càng tốt nhàm đảm bảo lợn con đẻ ra được bú 
sữa đầu vl sửa đáu chứa một lượng kháng thể lớn giúp cho 
lợn con có khả năng phòng chống dịch bệnh. Nên sáp xêp 
cho con nhỏ bú trước rồi con lớn bú sau. Đối với lợn hâu bỊ 

Móng Cá ỉ đè lứa đầLt không nên giữ lại nuói quá 9 con, lứa 
2 nén giừ lại nuôi 10 con và từ lứa 3 trở đi có thể nuôi trẽn

11 con/lứa.
- Cần cố LÌịnh đẩu vú cho mỗi lợn con bú. Trong 

một ổ,, đặc biệt những ổ có nhiều con hoặc của nái. gíà, 
thườnw khỏng có Iĩiức độ đồng đéu thì nên cho những lợn 
con có khối lượng nhỏ bú ờ những vú phía trước ngực 
nhâm giúp các lợn con có trọng lượng sơ sình thấp có điẻu
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kiện phát triển tốt hơn. Việc dành những vú đẩu cho lợn 
con bé hơn phái làm liên tục trong các lần bú đầu khoảng
2-3 ngày để các lợn con đó làm quen và cổ định được vú 

mà chúng đã bú. Làm đưực như vậy SC tránh được sự phát 
triổn tụt háu đối với những lợn con có khối lượng sơ sinh 
thấp và không bị thải loại hoặc còi cọc.

’ Cán cho lợn con sơ sinh được nằm trong ô úm 
khô ráo và ấm. Phía trôn ỏ úm, thường có đòn sưởi để nhiệt 

độ trong ô úm luôn đảm bào 35(lc  trong ngày đầu.

- Cho lợn náí uống đủ nước sạch: khoảng 10-12 

lít/ngày,

- Theo dõi và chăm sóc lợn mẹ và lợn con trong vài 
ba ngày đẩu một cách cẩn thận để lợn khỏe mạnh, nhấi là 

lợn đỏ lẩn đầu.

- Khi đẻ xong, cho lợn mẹ uống nưóe ấm hoặc cháo 
loãng pha muối. Ngày thứ 2 sau khi đẻ, cho lợn mẹ ãn rau 
xanh và 1,5-1,8 kg thức ăn tổng hợp, Sau đó cho lợn mẹ ăn 

táng dẩn lượng thức ãn cho đến khi thoả mãn yẻu cầu. Lượng 

thức ăn cho lợn mç ăn được tính theo công thức sau:

Lượng thức ân của nái (kg/ngày) = 2+Ịnx(0,l- 

0,2)1+RX

Trong dó:

- 2 là tiêu chuẩn lượng thức ãn tinh cho lợn mẹ (2 

kg/ngày)

- n là số lợn con giữ lại nuôi
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- o, 1-0,2 là lượng thức ản tinh cho thêm lợn nái đối 
VỚI mỗi lợn con giữ lại nuôi.

- RX là lượng rau xanh mà lợn nái cần dược ăn mỗi 
ngày (3-5 kg/ngày).

cỏỉtg  tác thủ V đối với Ị ơn Món ẹ Câi chửa

Công tác thú y đối với lợn nái trong giai đoạn 

ìruớc, rrong và sau khi dẻ là vô cùng quan trọng. Những 

đicm sau đầy cần lưu ý:

- Trước khi đỏ khoảng 10 ngày, cẩn tẩy giun sán 

cho ỉựn chửa.

- Trước khi dỏ 7 ngày, cần làm VÇ sinh chuồng trại 

sạch sẽ, tẩy uế sát truno; ch uổng hợp vệ sinh và nên tắm 

lợn cho sạch sẽ.

- Trước khí đẻ 3-5 ngày, phải cọ rửa sạch chuổng 

trai lần cuối trước khi lựn dẻ, phun thuốc sất trùng crezin 

5% hoạc bất cứ ỉoại thuốc sát trùng nào dể khử trùng.

- Tiêm phòng định kỳ các loại vacxin dịch tá, lụ 

dấu, ỉeptô 2 lần/nái/nam. Lưu ý, không tiêm CÁC loai 

vacxin này cho lợn hậu bị có chửa hoậc nái chửa Irong 

vòng 2 tháng đầu kể từ khi phối có chừa,

- Luòn luôn theo dõi bệnh ghẻ lợn, nhất là lợn nái 

chửa. Trước khi đỏ 14 ngàv, tắm ghẻ lần 1 và 7 tigày trước 

khi đc tắm ghẻ lần 2 nhằm de phồng lợn mẹ ghẻ lây tryền 

sang lợn con n«ay từ khi mới sinh ra.
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- Theo dõi ám hộ nếu cố mủ hoặc viêm nhiêm thi 

phải xử lý ngay, rửa bàng dung dịch thuốc tím 0,7% hoặc

tiêm kháng sinh.
/  2.3. Quy trình nuôi ỉợn nái giông Móng Cái giai đoạn 

nuóiCỡn
C hăm  sóc nuôi dưỡng lợn nái giai đoạn nuôi con

Đối với lợn nái giai đoạn nuôi con là rất qưan trọng, 

cần phải được chăm sóc rất chu đáo. Những điím chính cần 

lưu ý để lợn nái giíú đoạn nuỏi con đạt kít quá tôt:
- Sau khi đè 1, 2 và 3 ngày, lương ihútc ăn cho lợn 

mẹ tăng dán từ 1,0; 1,5 đến 2,0 kg/ngày. Thút ãn phải tối:

CÓ đầy đủ thành phản dinh dưỡng.
- Cuno cấp cho lợn nái uống đù nước sạch: khoang

12-14 lít/ngày. ^
- Từ ngày thứ 4 đến thứ 7, mức ản mỗi ngày cho

nái nuôi con được tính theo công thức:
• Nếu số con/ổ >10 con, nên cho ân: 2,0 kg cho lợn mỵ 

+ (0,15 kg/con X số con).
• Nếu số con/ổ <10 con, nên cho án: 2.0 kg cho lợn mẹ

+ (0,18 kg/con X sốcon).
- Từ ngày thứ 8 đến cai sữa, mức ăn cho lợn nái

nuôi con mỗi ngày dược tính theo công thức sau: cho ãn
2 0 k ơ mẹ + (0,20 kg/con X số con),

T - Trước khi cai sữa ) ngày, cẩn giám lượng thức ăn

của Lợn me khoảng 25%. Ngày cai sữa không cho lợn mẹ 

ăn và hạn chế uống nước.
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- Lưu ý:

• Nếu ỉợn mẹ gầy Ihì cho ăn thêm 0,3-0,4 kg/ngày.
• Nếu lợn mẹ béo thì giám 0,3-0,4 W ngày .

• Những o trên 10 con, nẻu lợn con mập mạp mà lợn
mẹ gầy thì nén cho lợn mẹ ăn tự do, không hạn chế
lượng. '

• Lưựng rau xanh ìrong giai đoạn nuôi con nền cho ăn
3-4 kg/ngày.

- Chè độ ãn. Nôn cho lựn nái nuôi con ăn 2-3
bừíi/ngày. ■

- Cac loại Ihức ản. Đối với lợn Móng Cái có the sử 
dụng cac loại công thức thức ãn như sau'

• Sư dung thức ãn đậm đặc giàu đạm hỗn hợp với n^uổn 
thức ăn sán có của gia dinh.

• Sừ̂  dụng thức àn tự phối chế nhảm tận dụng nguồn 
thức ãn sẩn có của gia đình và địa phương dể nuôi lợn 
mẹ trong thời gian nuôi con.

ÜO khả năng sử dụng Ihức ân của lợn Mỏng Cai tốt
nên người ta thương lự phối chế hoăc sử dụng đậm đạc
phoi chế thức ãn nhẳm tận dụrtg nguổn thức an sẩn có cua
gia đình đẻ giảm hớt chi phí. Cđc sản phẩm sẩn có và pirn
phảm của địa phương đổ phối chế thức ăn cho lợn nái nuôi
con dựa tren các thành phần tinh bột (ngô, cám aạo,
sắn...), đạm (lạc, đỗ tươrm, khô lạc, bột cá, hột thự, bọt
xương), xơ và Vitamin (các loai rau xanh, pœmix) và
khoang (vò sò, vỏ ốc). Công thức phối chế thức ăn đirơc 
trình bày ở bảng 2.7 và 2.8.
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Bản* 2.7. Phoi chê thức ãn cho lợn nái nuôi con

Nguyên liệu Đơn vị tính (%) Aả\ nuôi con

Bôt ngô, gao tấm % 53 ị

Cám gạo % 25 Ị

Khô lạc % 'i 5 " '  " " ||

Bột cá % 5 ”
Premix Vitamin % 1

premIX khoáng % _____________________

Chất đạm .....  V. 16-17

1 Năng lượng kcal

Bang 2.8, Sừ dụng thức ản đậm đạc

dẻ phối khẩu phần cho nái nuỏi con

Thành phần J Tỷ lệ (%)

Ngô nghiền 35

Tẳrn gạo 20 I

Cam gão 25

Ị Đạm đặc 20

Châm sóc nuôi dưỡng ¡Ọỉì con giai đoạn theo mẹ

* Chuẩn bị ô úm
Đối với lơn con trong những ngày đâu mới sinh ra 

cẩn nhiệt độ cao, vì vậy phải có ố úm. Ỏ úm lợn con phái 
luôn khô ráo và đưực lól bằng rơm, rạ hay cỏ khỏ mủm và
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sach sẽ. Ô úm phải được phun thutìc khử trùng cẩn thận

tntóc 4-5 ngày trước khi cho lọn con sa »inh 
ô um khoang (l,0 -l,5m W l,5m ). ô  úm tất cần thiết trong

chãn uuỏi lợn náì VI có nhicu ưu điêm:
.  Phòng ngừa lựn mẹ đè chết lạn con, đặc biệt trong

những ngày đáu lợn con mói sinh ra còn yêu và lợn

mẹ bị Hiệt sau khi đe.
.  Khống chê nhỉêt độ thích hợp cho lọn con, đặc biệt

nhưng ngày đầu mới sinh và sinh vào mùa đông k 1

nhiêt độ không khí thấp.  ̂ ^
-Tạp cho lợn con ăn đuợc sởm vì để máng ăn trong

ô úm thì lợn mẹ không thể ân được thức ăn cùa lọn con.

.  Bào đảm nhiệt độ mõi trường thích hợp cho lợn con 

Đối với lợn con, trong nhong ngày đáu mod sinh 
cân nhi . độ c a o , sau đó giám dán và nèn tạo « c h o  
lợn con phìi hợp như sau: ngày đáum ởi sink 35 C  lư  
n°àv ihú 2 đcn ngày thứ 8, giảm l-2"c/ngày. é có đưực 
nhiẹt đọ khöng kW ỉhích hựp như đã néu trtn cho ợn COT, 
s  láp 1 6 t o .  nhấc là. về mùa dông.

Lợn mẹ nuôi con cần nhiệt đỏ thích hợp là 16 -

* Tiêm bổ sung Dcxtran Fc
TiỄm bỏ sung Dextran Fe khoảng 200 mg/lựn con 

vằ chia làm 2 ifin: ủ n  1 vào lúc lạn con đạ, 3 ngày tufi 
100 mg/con) và lần 2 vào lúc lợn đạt 14 ngày tuổi, với 

¡ ¿ ¡ 2 »  100 mg/con. Có thể tiêm 1 Un 20ũmg/lọn vào

no ày thứ 3 sau khi sinh.
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* Thiên lợn đực

Nên thiến lợn đực lúc 7'10 ngày luổí nếu không có 
nhu câu chọn giống.

* Cai sữa lợn con

Cai sữa cho lợn Móng Cái nền ở độ tuổi 42 ngày là 
hợp lý nhất vì vừa bảo đảm lợn mẻ không hao mòn nhiều 

và lợn con khỏe mạnh.

* Cổng tác thú y:

- Tiêm vacxìn phòng phó thương hàn cho !ợn con ở 
21 ngày tuổL

- Tiẻm nhác lại vacxin phó thương hàn và vacxin tụ 
dấu lúc kín đạt 28 ngày tuổi.

- Tiêm vacxin phòng dịch tả lúc ìợn 35 ngày tuổi.

- Khoảng 3Ü ngày tuổi, tiêm vacxin phòng lở mồm 
long móng.

Chú ý:

- Không cai sữa khi tình trạng sức khoẻ của lợn con 
khỏng lốt hoặc có con đang bị ốm.

- Chuồng lợn đỏ phải khô ráo và. kín gió dể giữ đù 

độ ấm về mùa đỏng. Không rửa chuồng nhưng phải thay 
độn chuồng khi độn chuồng bí ẩm ướt và bị bẩn.

- Trong thời gian 10-14 ngày sau khi đẻ, khổng 
tắm cho lợn mẹ.

* Tập ăn cho lợn con
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Đối với lợn con trong giai đoạn theo mẹ, nên tập àn 
sớm cho lợn con. Tập ãn cho lợn con Móng Cái lúc đạt 10
12 ngày tuổi. 'Phức ãn sử dụng cho lợn con tâp ăn nên dùng 
thức ãn công nghiệp 100% là tốt nhất vì thức ãn công 
nghiệp có đầy đủ các thành phần dinh dưỡng cẩn thiết cho 

sự phát trìổn, đặc biệt được cân đối các thành phần dinh 
dường một cách phù hợp và bảo đảm vệ sinh tốt giúp cho 

lợn con tiêu hoá và hấp thu tốt, tránh được các bệnh đường 

tiêu hoá nên lợn con phát triển tốt. Đồng thời, thức ăn công 

nghiêp có mùi vị thơm ngon kích thích sự thòm ản của lợn 
con. Có thể sử dụng thức ăn công nghiệp như cám CỈ4 của 
hãng Con Cò hoặc cám viên 1012 cùa hãng Cargill, lợn 
khoẻ mạnh, chóng lớn, hồng hào và phát triển tốt toàn diện.

Cũng có thể phối chế thức ăn cho lợn con tập ăn 
trong giai đoạn theo mẹ theo các cồng thức thức ăn đã 
được xác định, nhưng cán bảo đảm vệ sinh chặt chẽ và chỉ 
nên áp dụng cho những vùng sâu xa, nơi không có thức ãn 
công nghiệp. Công thức thức ăn tự phối chế cho lợn tập ăn 
được trình bày tại bảng 2.9.

Bảng 2.9. Hòn hựp thức ăn cho lợn tập ãn giai đoạn

Giai đoạn (ngày tuổi) 15-21 22-42

Thành phán Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%)

Bột ngô rang 50 55

Cảm gạo - 6
Bôt đậu tương rang - 26
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Bọt ca 1

Đường

Sữã bọt
50

Premix Vitamin -

Premix khoáng
-

Phương thức chữ ỉợn con tập ăn:

- Lợn con từ 15 đến 21 ngày tuổi nên cho tập ăn 4 

5 bữa/ngày,
- Từ 22 đến 42 ngày tuổi, mỗi ngày cho ãn 3-4 bữa.

Chú ỷ:

- Trong thời gian nuỏi con, nếu đàn lợn con bị ốm, 

còi xương, da nhản,., là có thê do lợn mẹ thiêu sưa thi pha.1  

kiểm tra sữa cua Lợn mẹ dể cho ãn them sữa hoặc gửi con 
sano ổ khác. Trong trường hợp lợn mẹ nhiểu sữa thì phải 

kiểm tra bệnh của lợn con.
- Trong trường hợp lợn mẹ khống ãn nên kiểm tra 

thân nhiệt, bầu vú, âm hộ nếu có triệu chứng vièm cần 

ticm kháng sinh như Sunpha và Cotizon.
- Hỗn hựp thức ăn cần đảm bảo đủ các thành phần 

dinh dương như đạm, năng lượng, vitamin, khoáng,.., cả VỂ

so lượng và chất lượng.
- Nguyên liệu thức ăn phải sạch  và không bị m ốc.

- Chỉ nên chế biến hổn hợp thức ăn cho lợn con tập 

ăn sử dụng trong 1 tuần. Không nên chế biến khối lượng
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thức ãn hỗn hợp nhiêu thì thức ăn bị giảm chất lượng và dễ 
bị mốc.

- Không đổ thức ăn quá nbiều vào máng cho ỉợn 
con tập ãn.

- Nên tận dung thức ăn sãĩi có tại địa phương và gia 
dinh cho lợn nái nuôi con,

- Lợn nái nuôi con nén nhốt riêng theo lừng ô 
chuổng để châm sóc thuận tiện hơn.

1.2.4, Quy trinh chăn nuóì lợn nái chờ phối

Trong thời gian 7 ngày sau khi cai sữa, lợn nái biểu 

hiện động dục ỉà lựn nủì tốt, nhưng thường biến động trong 
phạm vi 5-10 ngày. Nếu sau 1 tháng, lợn không biểu hiện 

động dục thì phải kiểm tra sức khoẻ và bệnh iý vì kéo dài 
thời gian vô ích này dần đến nuôi lợn nái không có hiệu 
quả kinh tế. Vì vậy, sau khi cai sữa, cần theo dõi lợn nái 

một cách cẩn thận để tránh bỏ sốt động dục. Một sổ nái 
động dục ngay sau khi Cíii sữa 4-5 ngày, Lhậm chí có nái 

chỉ sau cai sữa 1-2 ngày. Một số điểm cần lưu ý khi nuôi 
lợn nái chờ phối:

- Sau khi cai sữa 1 ngày, lợn mẹ được cho ăn bình 

thường với lượng thức ân trung bình hàng ngày là 1,8 kg 
đối với lợn béo và 2,2 kg đôi với lựn gầy. Nên cho ăn 4-5 

kg rau xanh m ỗi ngày tuỳ thuộc vào sức khoẻ và khói 

lượng của lợn nái.
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. Sau khi phối giống có chừa, châm sóc và chế độ 
dinh duững sẽ được áp dụng nhu quy trình nuôi nái chứa

đã trình bày Ư tiên. ,,
- Cần cung cấp đù nước sạch cho lợn uống: khoang

10-11  lít/ngày
- Mùa hè tắm chải cho lợn nái 1 lần/ngày vào buôL

sáng hoặc chiểu lúc mát tròi. Không tắm lúc trài nắng

nóng đề phòng lợn bị cảm.
Lưu ý: Đè theo dõi khả nảng sính sản cua lợn nai,

càn tổ chức' ghi chép dầy đù các chi tiêu cùa chúng một 
cách cfo  thto ihĩ môi đánh giá đúng ehãt Ịưựng cùa môi 
lọn nái Cách thu thập sổ liệu phải dược cu thể hoá trèn thè

theo dõi lợn nái sính san sau.

1.3. Quản lý lựn nái g i°ns  Móng Cái
ĐỂ bảo đảm lốt cùng tác giông đổi với lợn, quàn lý 

tốt lợn nái giống là một trong điều quan irọng nhất Đối 
với lợn nái giống Móng cái, cẳn theo dõi các chí tiêu cơ

bản sau đáy: ,
a, Phá hệ. Cắn có đủ các điểm cơ bàn: Số tai lợn,

n«ày tháng năm sinh, số Kiệu bố và số hiệu mẹ. ^
b Các cliì tiêu cùa mỗi lợn nái. Cần iheo dõi theo

tùng nái'và tông lúa đẻ: Lứa dè. Ngày phối Đực phôi, 
Naày dè, Số con sơ sinh sống, Sổ con dể nuôi, Khối lượng 
sö sinh, Ngày cai sữa, số  con cai sữa, Khối lượng cai sữa 

và ghi thêm những chi tiết riỏng biệi càn quan tám khác. 

Cụ thể có thề theo dõi theo ihè lợn nái sau đay.
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1.4. Chuổng nuôi lợn nái Móng Cái

Để lợn nái phát triển tốt, năng suất sinh sản cao, ít 
bệnh tạt, lợn con khoẻ mạnh, lớn nhanh, ít bị còi cọc, tỷ lệ 

chêt thấp, đạt hiệu quả kinh tế cao, ngoài quy trình kỷ 

thuật chân nuôi, chuồng nuôi phải được quan tằm đúng 

mức. Xây dựng chuồng hợp lý, phải tuân Lheo các tiêu 
chuẩn cơ bản sau đây:

1.4.1. VỊ trí chuồng nuói

Chuồng cán được xây dựng nơi cao ráo, mát vổ 
mùa hè và ấm vể mùa đông. Tuỳ theo khuôn viên, diện 

tích đất của lừng gia đinh, nhưng nên chọn xây ư vị trí 
thích hợp và theo hướng Đông - Natn là tốt nhất vì tránh 
được ánh nắng gay gắt của mùa hè chiếu irực tiếp vào 
chuồng VíL iránh gió lạnh thổi trực tiếp vào mùa đồng.

Chuồng nên làm xa nhà và giếng nước để đảm bảo 
vệ sinh, nên được ở cuối hướng gió thổi vào nhà ở để tránh 
mùi hỏi từ chuồng lợn. Nên xây dựng hầm BIOGAS để vừa 

đảm bảo vệ sinh sạch sẽ và vừa sử dụng làm nguổn nàng 
lượng phục vụ cho gia đình.

í . 4.2. Cấu trúc chuồng nuôi

Thành chuồng có thể xây bằng gạch, có độ cao 
khoảng 1 mét là thích hợp, nhưng phải có độ thoáng. 
Trong chuồng nuôi lợn nái, cần có ò úm lợn con, với diện 

tích khoảng ỉ,2 -l,5m 2 và thường xây ở vị trí góc, chuồng 
nơi khồ ráo.
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Mái cbe có thể lợp bằng ngói, tôn xi mãng, rơm rạ, 
lá dừa hay lá cọ, tùy theo điều kiện của từng gia đình. 
Trong trường hợp lợp bằng ngối hoặc tôn xi mãng, nên làm 
theo dạng 2 tầng 4 mái là tốt nhất để có độ thông gió và 

giảm bớt nhiệt- -
Cửa chuồng có thể làm bàng tre, bằng gỗ hoặc 

bằng sắi, nhưng phải bảo đảm chắc chắn.

Nển chuồng có thể làm bằng gạch tioặc bê tông, 

cao hơn mặt đất khoàng 30-40 cm và có độ bàng phảng để 

tiện lợi cho việc vệ sinh, nhưng phải có độ nhám để lợn 
không bi trượt ngã. Độ dốc của nền chuồng khoảng 2-3° để 
thoát nước giữ chuồng khô ráo, nhưng không nên Lạo thành 

bậc cao. Mép trong của chuồng, cần có rãnh thoát nước 
ticu và phân vào ho chứa phân nầm ở ngoài chuồng, tốt 
nhất ià làm hầm BĨOGAS vì vừa bảo đảm vệ sinh và vừa sử 

dụng được nguồn khí đốt. Máng ãn đặt trong chuồng, 
nhưng máng uống nên ở sân chơi để Iránh sự ẩm ướt 
chuồng. Gốc máng phải tù và nên óp bằng gạch men để dô 

rữa và thức ăn không bị đọng.
Cấu trúc và kích cỡ chuồng nuồì tuỳ thuộc vào điều 

kiện kinh lế và diện tích đất của từng gia đình, nhưng phải 

bảo đảm các điều kiện quy định cho chăn nuổi lợn náí và 

phù hợp với sô lượng lợn nái. Diện tích chuồng cho mỏi 
lợn nái giống Móng Cái khoảng 6-7m2 (Hinh 2.1 và 2.2).
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Hình 2,1 , Mặt cắt ngang chuồng nuôi

2 , i  m  1,4 m

Hình 2.2, Mặt cắt đứng chuỏng nuôi

1,0 m  2 ,5  m  1,5 m
Hiên trước Chuổng nuỏi Sàn chưi

57



1.5. Phòng và chữa trị bệnh cho lợn nái Móng Cái

Cùng với giong tốt, kỷ thuật chăn nuôi đạt yêu cầu, 
thức ăn bảo đảm chất lượng, cũng cần thiết phải thực hiện 
chẻ' độ vệ sinh phòng địch nghiêm túc thi chăn nuôi lợn 

mới có hệu quả kinh tế cao. Mạc dầu, giống lợn Móng Cái 

có khả nãng chống ctỡ bệnh lật tốt, song một số bênh vản 

có thể xẩy ra đối với chúng tuy với một lỷ lệ rất thấp so với 

cắc giống lợn nhập nội như Landrace, Large White, 

Pietrain và Duroc. V] vậv, công tác vệ sinh thứ y và chữa 

tri bệnli vẫn phải được quan tâm đúng mức, Sau dây là quỵ 
irình cơ  bản  về vệ sinh thú V và phòng và chữa trị m ột số 

bệnh thông thường mà giống lợn Móng Cái có thể bị mắc. 

J .5 ./ .  Vệ sinh thú

Muốn chăn nuối đạt năng suất cao, chất 
lượng sản phẩm tốt và thu được hiệu quả kinh tế cao, vệ 
sinh thú y luôn phải quan tâm đúng mức. Đặc biệt, đối vói 
chản nuôi lựn nái, công tác vệ sình thú y càng phải nghiêm 
ngạt hơn vì không chỉ ảnh hưởng đến các chi ticu về sinh 

sản của lợn nái mà ảnh hưởng rát lỏn đến lợn con giai đoạn 

mái sinh ra khỏi bụng mẹ là giai đoạn có khả nãng chống 

chịu bệnh tật rất kem. Để ỉàm tốt cồng tác vệ sinh thú y 
trong chăn nuôi lợn nái, những điểm sau đây cần lưu ỷ:

V i’ sinh chuồng trại

Chuồng trại phải luôn luồn sạch sẽ, khô ráo nhất là 
giai đoạn nuôi lợn can theo mẹ và sau cai sữa, phải bảo
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đảm; mát ve mùa hè và ấm về nùa đồng, tuyệt đối không 

để gió lũa gày hại đến lợn nái và lợn con.
Định kỳ phải tổng vệ sinh chuồng trại và phun 

thuốc diệt ruồi muỗi.
Sau khi XLiất bán gia súc, phải tổng vệ sinh, tẩy uê 

chuồng trại và nên để trống chuồng từ 5 đên 7 ngày mởi 

nuôi chu kv tiếp theo.

Vệ sinh ve thức án, nước uống

Máng ăn, uống ỉuốn luùn sạch sẽ: hàng ngày cọ lửa 

máng àn, máng uống tối thiểu 1 lần và mùa đông cũng 

khồng quá 2 ngày 1 lần.
Không cho lợn ăn ihức ăn đã bị ối, thiu, mốc và 

thức ăn đã bị nhiễm khuẩn.
Cho lợn uống nước trong sạch và mát, luôn có 

lượng nước sạch đủ cho lợn uống.

V ệ  s in h  c ơ  t h ể  c h o  Ỉựỉỉ

Hàng ngày tắm chải cho lợn theo quy định sau:

- Mùa hè tắm cho lợn 1-2 lần/ngày vào buổi sáng 

và buổi chiều lúc trời mát. Không tấm cho lợn lúc trời 

nắng, nóng VI dễ bị cảm.

- Mùa đông, do khí hâu lạnh, không tắm cho lợn 

được nên chải cho lợn 2 ngày 1 lần.

Tiêm phony cho lợn
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- Giai đoạn cuối của bệnh: lợn đi không vững, co

giât, suy nhược và chết.
Đưìĩng ỉruvéỉỉ bệnh: Bệnh rất dề lây Lan qua thưc

ãn, nước uống và tiếp xúc giữa lợn ốm. Vì vậy, khi lợn bị

ốm, phải nuôi cách ly để lợn ốm khổng lây lan ra cả đàn.

Phòng và diểu trị bệnh: ĐỂ lợn không mắc bệnh

dịch tà, ch ủ yêu phải phòng bệnh tốt. Khi lợn đả bị bệnh

dịch tả, việc điều trị bàng thuốc kháng sinh là không có kết
quả. Cách phòng: lợn con 28 ngày luổì, phải tiêm phòng
dịch tả lần thứ nhất; 35 ngày tuổi, phải tiẽm phòng dich tả

lần thứ hai và kết hợp tiêm phòng tụ dấu (trước đày ta có
vác xin tụ huyết trùng riêng, vác xin đóng dấu riêng,
nhưng hiện nay hai loại vác xin đó được sán xuất với tên:

tụ dấu).

Bêỉiii tụ huyết  trùng (P a s ỉe i t r e lb s i s )

Nguyên nhân gây bệnh: do vi trùng gây ra.

Triậư chứng bệnh:
- Lợn bị sót cao đột ngột, khó thở và chết nhanh

sau vài giờ hoặc 1 -2 ngày mắc bệnh.
- Lợn ốm do bệnh tụ huyếl trùng thường biổu thị

bằng những mảng xuất huyết màu đỏ sãm hoặc úm bầm ở

croe tai, da bụng, da bẹn, bên mông.
- Chảy nước mũi: lúc dâu loãng sau đậc dẩn, có ihê 

có mủ hoặc máu. Đặc biệt, lợn bị bênh thường đò bẩm

thành vệt ở da bung.
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- Lợn bỏ ãn, nhịp thở gấp, khò khè, ho khan từng 

tiếng hay co rút toàn thân, hầu cổ, cằm sưng to.
Dường truyền bệnh: Bênh tụ huyết trùng dược 

truyền qua đường tiêu hoá và hô hấp.

Phòng VÍ7 trị bệnh'.

- Phòng bộnh: Tiêm phòng vác xin tụ dấu khi lợn 

được 35 ngày tuổi.
- Chữa bệnh: Dùng Streptomydn hoặc Tetramycin 

với liều ] 5-20 mg cho 1 kg trong lượng, tiêm bắp, ngày 

tiêm 2 lần, tiêm 3-4 ngày lien tục.
Lưu ý rằng, trong quá trình phòng trị bệnh, có thể 

trợ sức cho lợn bằng Vitamin B,, c  và Cafe in.

Bệnh đón (Ị dấu iợn (Erysipeiothvix)

Nguyên  nhà tỉ ịịây bệnh:  do vi rút gây ra.

Triệu chửng bệnh: Lợn bị sốt cao, khoảng 40-4 r c ,  

lợn bỏ ăn, đi khỏng vững, mắt viêm đò, lúc đàu phân táo 
bón sau đó nát và có thể có máu kèm theo, nước giải ít. Vết 

tụ huyết thường có dạng hình vuông hoặc ưòn, màu đỏ tím.

Đường tntyềii bệnh : qua thức ăn, nước uống và qua 

tiếp xúc giữa lợn ốm.

phòỉỉg và tỉ i bệnh :

- Phòng bệnh: Tiêm phòng vác xin tụ dấu khi lợn 

được 35 ngày tuổi là tốt nhất.
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- Chữa trị bệnh; Tiêm Peniciìin có tác dụng đạc 
hiệu đối với bệnh đóng dấu lợn.

Lưu ý, nên trợ sức cho lợn khi điểu trị bệnh bần°
Vitamin B], c  và Cafein.

Bệnh phó thương han (Salmonellosis)

Nguyên nhân gây bệnh: Bẹnh do vi rút gây ra và 
thường xẩy ra ở lợn con.

Triệu chíơig bệnh: Lợn bỉ bệnh thường sốt rất cao 

lên tới 41í -42t'C, lợn bỏ ãn, chỉ uống nưỏc, ret run từng 
cơn, xưât hiộn những đám tụ huyct lấm tấm tập trung ở 

c^uanh mom, chom tai và 4 chản. Những dám tụ huyết bíin 
đầu cổ màu đỏ sau chuyển sang màu tím thẫm (sâm) Ịợn 
ỉa chảy dữ dội, phân có mùi tanh.

Dường truyền bệnỉr. lũy  lan chủ yếu qua đường tiêu hoá. 
Phong và tri bệnh:

- Phòng bệnh: Tiêm phòng vác xin phó thươnng 
hàn cho lợn con vào 2 thời điổm: tiêm ián đầu lúc 20 ngày 
tuổi và tiêm ỉ ẩn thứ hai vào 28 ngày tuổi.

- Chữa trị bệnh: Dùng Tetracilin, Chloramphenicol 
đê điều trị.

- Trong quá trinh đicu trị, nên trợ sức cho lợn bằng 
Vitamin Bí và Vitamin c  để lợn chóng bình phục.

Bệnh ỉa pha tì Irang à  Ịợn Cỡn

Nguyên nhà tì gây bệnh:
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- Do lượng sắt (Pe) trong sữa lợn mẹ không đủ cun« 
câp cho lợn con hoặc không tiêm sắt cho lợn con khi mói đẻ.

- Do thời tiêí thay đổi đột ngột.

- Do nền chuồng ẩm ướt, lợn con bị lạnh.
- Do chăm sóc kém.

Triệu cỉiứiĩg bệnh: Lợn ỉa chảy và phân tráng. Lợn 

ỉa nhiều lần gây hiện tượng mất nước, da nhăn nheo, lông 

dựng, mãt trũng, gầy còm. Lợn bỏ bú mẹ, nằm run rây một 
minh rổ ĩ chết.

Chữa ỉn  bệ nil'.

- Bệnh nhẹ: Chỉ cần sắc đặc nước lá chát (lá ổi chè 
đặc...) cho lợn con uống. Cho lợn mẹ ăn rau dừa nước hay 
quả hổng xiêm xanh cũng có thể chửa được bệnh ỉa phân 
irẳng của lợn con theo mẹ.

- Bệnh nặng: Tiêm Streptomycin với lieu 30-50
mg/kg trọng lượng lợn, tiêm 3-4 ngày, hoạc dùng các loại

khang sinh khác như: íetraciỉin, Chloramphcnicoỉ
Camamycin.

Bệnh ký si/ỉli Ị ràng

Nguyên nhân gây bệnh ; Chủ yếu là ký sinh trùn" 
đương ruột như giun đũa, giun xoán, sán lá gan... t>ây ra.

Triệu chứng-. Lợn bình thường, không sốt, ãn nhieu 
nhưng chậm lớn, đôi khi phân có giun,

Phồng vờ trị bệnh : Tẩy giun cho lợn nái sau mỗi 
lẩn cai sữa lợn con.
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Bệnh ghé ngửa (Saticoptes)
Nguyên nhân gáy bệnh■ Do kỷ sinh trùng (con ghc) gây ru

Triệu chứng bệnh: Lựn ngứa ngáy, cọ xát khắp nơi.

Quanh mắt, trên gáy, trên lưng, bụng có nhiều mụn đò.

Phony rà tỉ'Ị bệnh:
- Cách ly lợn bị bênh, vê sinh chuồng trại sạch SẼ,

phun thuốc khử trùng.
- Dùn" dầu căn với bột lưu huỳnh bôi lên các vêt

ghẻ hay Dipterex có nồng độ 5-1% tắm cho lợn (Chú ý: 

cẩn thận dối với lợn nái chửa và lợn nái nuõi con VI có thê 

làm cho lem nái bị sáy thai hay lợn con bị đi ỉa, chếi).

Bệnh k h ố n g  t ruyền  n h iễ m

Nguyên nhàn <>ây bệnh: Do thiếu Vitamin và khoấng.

Triện chứng bệnh: Lợn kém ăn, chậm lớn, lông đa

xù, chạm chạp, không thích đi lại.
Phồng và trị bệnh: Bổ sung Premix khoấng và

Vitamin cho ỉựn.
Luu ý rằng, dể phòng trị những bệnh thõng thường

cùa lạn, gia đình có thè chù động tự tiêm phòng cho lợn
con hoạc tnöi thú ỵ địa phương làm giúp. Phái sát trùng
kim tiêm Irước khi úẽm hoặc thay kim tiêm mới đê pỉiòng
lây truyền bệnh. Phải ihực hiên theo dũng quy trình thú y
về vệ sinh thú y và phòng trị bệnh trong quá trình chân

nuôi lợn nái.
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2. QUY TRĨNH NUÔI Đực GIỐNG LỢN MÓNG CÁI

Muốn có lợn đực giống Móng Cái đạt được năng 

suất cao, chất lượng tốt và hiệu quả kinh tế lớn, quá trinh 

chăn nu ỏi lợn đực giống cần thực hiện tốt đồng bộ hai 

khâu kỹ thuậl cơ bủn sau dây:

- Xác định tiỏu chuẩn chọn lợn đực từ sơ sinh theo 

tiêu chuẩn giống giữ lại nuôi đổ chọn đực eiống, và

- Nuối lợn dực giống đúng quv trình kỹ thuật theo 

từng trạng thái sinh lý khác nhau và khai thác đực giống 

đúng quy trình.

2.1. Tiêu chuẩn chọn lợn đực nuòi đê chọn giống

2.LỈ. Tiêu chuẩn chọn lợn đực sơ sỉnhy cai sữa và hậu bị 
đ ể  kiểm íraf đánh giá chọn đực giong

Muốn có lợn đực gióng tốt, khâu quyết đinh đầu 

tiỏn và quan trọng rứiất là chọn được những lựn đực ngay 

từ khi sinh ra có day đủ các riêu chuẩn làm giống giữ lại 

nuôi và sau cai sữa tỏì, nuôi tách mẹ khoảng 42 ngày theo 

đúng quy Irình kỹ thuật để chọn đưa vào nuôi hậu bị và 

thông qua giai đoạn hậu bi, kiểm tra chọn lọc chúng làm 

ctực giống. Tiêu chuẩn chọn đưa vào nuôi ở cấc giai đoạn 

để chọn đực giống tương tự như chọn lợn cái giống đã 

trình bày trên dây. Ngoài ra, cần chú ý thêm những đặc 

đicm đổ chọn lợn đực ở các thời điểm sau.
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Khỏĩ ỉượng lợn ứưc sơ sinh, cai sưa Ví7 90 ngày íuỗi

Khối lượng của lợn đực sơ sinh, cai sữa và 90 ngày 
tuổi là những thời điểm chọn lợn thích hợp và khả nâng có 
độ chính xác nhất. Khổi lượng do tại các thời điểm đó là 
những chỉ tiêu quan trọng, cần thiết phục vụ cho việc xây 
đựng t}uỵ trình chọn lọc đối với việc chọn nuôi để đánh gìá 
kiểm tra chọn làm lợn đực giống vì nếu khối lượng lớn
chứng tỏ lợn con phát triổn trong giai đoạn bào thai và sau
khi sinh tốt. Kinh nghiệm trong dan cũng cho thây, người 
ta thường dưa vào kết quá cân khôi lượng tại ba thời điểm 
chọn này làm tiêu chí chọn lợn đực giống, Đực đầu đàn là 
một trong những khái niệm kinh nghiệm trong dân gian, 
mặc dầu đơn gian nhưng tương đối chính xác để chọn lợn 
đực giống. Tăng khối luợng trung binh trong giai đoạn từ 
SƯ sinh đến khai thác tinh tố. Các ch ỉ tiêu cần đạt ve khối 

lượng lại ba thời điểm chọn này là:
- Khối lượng lợn sơ sinh lớn hơn 0,65 kg.
- Khối lượng lợn cai sữa (42 ngày) lớn hơn 5,5 kg.
- Khối lượng lợn lúc 90 ngày tuổi đạt trèn 10,0 kg.

Đặc điếm ngoại hỉnh
Đối với các chỉ tiêu vể ngoại hình là những tính 

ưạng rất quan trọng trong quá trình chon lọc lợn đực 

giống. Ngoại hình của lợn đực giống Móng Cái được chọn 

làm dực gióng cẩn củ đầy đủ các đặc tính cơ bản sau:

- Dưưng vật phát triển tốt, hòn cà to, nổi rõ ràng và 

cân đối. Lợn đực biểu hiện tính hãng cao.

67



- Hình dáng đẹp, khoẻ mạnh nhưng không béo quá, 
cân đối, mông và vai nở, lưng ít võng, bụng gọn, trường 
mình, chân khoẻ, đi bằng móng và dáng điệu nhanh nhẹn.

- Màu lông đặc trưng của giống Móng Cái: màu đên 
với 6 điểm trắng và dải trắng hình yên ngựa bát qua vai

- Lợn không có bất cứ một sự bất cân đối nào.
Lưu ý rằng, nên chọn lợn đực từ nhóm M C , 5  vì thân 

dài có 14 xương sườn, có khả năng cải thiện được các tính 
trạn° sản xuất cho thế hệ con cháu vì nó là nhóm lợn cao 
sản có tăng khối lượng nhanh và tỷ lệ thịt nạc cao và đã 
được chọn lọc một cách kỹ lượng trong chương trình giống 

quốc gia (Hình 2.3).

Hình 2.3. Lợn dực giông Móng Cái

2.1.2. Chọn đực giống từ lợn đực hậu bị
Để có những lợn đực giống tốt, cần phải chọn 

những đực tốt từ đàn hậu bị đã qua kiểm tra cá thể đạt kết
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quá tát. Vậy. một đực hau bị có thè .rò chành đực gióng tất
và khí chọn đực giống từ đàn đực hậu bị cần dựa t eo

những căn cứ sau:

Kiêm iva cá ĩhê

Xác định một đực giống tôt
Đưc giống tôt là cá thè lợn đực được chọn tỉr đàn

đực hâu bị đã được nuôi đúng quy trmh được kiểm tra 

theo ttog cá thể và chọn lọc những cá thể đạt tita chuẩn 
« r ^  giai nuôi hậu bị. Đặc biệt, ^ ữ n g  đực hậu bị 

06 khà L n g  sinh ưưủng phấ« triển rit cạo sovö i m mgbtah  
cua nhom dục hậu bị đã chọn lọc đõ, đặc b iạ  phàì tổ, ỏ 2 
z  z  tang « ọ n g ca o , dạt tren 390 g/ngày trọng g i,i

đoan 3-8 iháng tuổi) và dày mỡ Urng ihâp (<- mm uc 
thang tuổi). Nén chọn đực ớ nhóm MC,, VI tă n g ’trọng 
truno bình cùa nhóm đạt lới 393 g/ngày và dày mô lung 

ìtunỏ bình là 31-33mm làm đực giống là tốt nhất.

Đ ặcdH m  ngoại hình I m  đực hậu bị chọn làm giàng
Những lợn đực hậu bị có ngoại hình tổt được chọn

làm dực gióng. Ngoại hình lẠ" h*“ bị f  ch •" ,àm đực
¿ ổ n .  (Hình 2.4). cần phải đạt các tiêu chuẩn sau: _____

- Lạn càn đổi, dáng đẹp và đặc biệt phái khoe

mạnh: mông và vai nà, ngực lộng, lưng ít võng, bụng zz xệ V* không có bất cứ một sự bất cân đổi nào và

bệnh tật nào trong giai doạn theo mẹ và tách mẹ.
- Màu lòng đúng màu dạc trưng của giống.
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Hình 2.4. Lọn dực hậu bị giông Móng Cái

- Thân hình dài.
- Chan khoè, đi bằng móng, tuyệt đói không đi

vòng kiềng và dáng di nhanh nhẹn.
- Lông thưa và bóng bẩy.
- Da mỏng và trông hồng hào khoẻ mạnh.

- Không chọn lợn quá béo hực quá gây.

- Dương vật phát triển tốt.

- Hòn cà to và cân đôi.
Lưu ý. nên chọn lợn đục cùa nhóm MC„ vì lợn có 

14 xương sườn và đã được chọn lọc tốt về tăng khối lượng

và dày mỡ lưng. v.
Để chọn được lợn đực gióng Móng a i  tốt, ngoài

những đặc diêm ngoại hình đã đạt ỏ giai đoạn hậu bị, các chi

tiêu vé chất lượng tinh dịch sẽ là căn cứ quyết định để chọn

làm đực giống. Cụ thể qua các chì tiêu cơ bàn sau đây.
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Phẩm chất tình dịch
Phẩm chất tinh dịch là chỉ tiêu quan trọng nhất để 

chọn đực giống, Lợn đực giống Mỏng Cái hậu bị có thể 
khai thác tinh và đưa vào sử dụng từ 8 tháng tuổi, nhưng 
tốt nhất nên bảt đầu khai thác sứ dụng khi đạl 9 tháng tuổi. 

Chất lương tinh dịch của đực giống Móng Cái lúc 9 iháng 

tuổi thể hiện như sau:

a, Thể tích ĩ inh dịch
Thể tích tinh dịch (V) là một trong những chỉ tiêu 

quan trọng để đánh giá đực giong. Trung bình một làn xuất 
tinh cùa lợn đirc giống Móng Cái là 100 tnl tinh dịch là cố thể 

chọn làm đực giống vì khi trường Ihành chì đạt 140-150 ml.

b, Nồng độ tinh trùng
Nồn° dộ tinh trùng (C) là số lượng tinh trùng có 

trong 1 ml tinh dịch. Tinh dịch của lợn Móng Cái hạu bị 
đạt 120.000.000 ùnh trùng/ml tinh dịch là tốt và được chọn 
làm đực giống. Lợn ngoại có khoảng 150.000.000

200.000.000 tính trùng/ml.

c, ỉỉoạt lực tiììỉi trùng
Hoạt lực linh Lrùng (A) là tỷ lệ tinh trìmg có khá 

nãn*i vận động tiến thẳng* ĐỐI với tình trùng lợn giống 

Móng Cái, hoạt lực tinh trùng ihường đạt trên 90%.

d, Tỷ ỉệ kỳ hình
Tỷ lệ kỳ hình (K) là số phần trám tinh trùng có 

hình dạng không binh thường trong tổng số tình trùng đom
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được, Tỷ lệ kỳ hình lợn giống Móng Cái phải nhỏ hơn 10% 

mới được chọn vì nếu lớn hơn 10% thì khống được sử 
dựng để phối giống.

e, Siít kháng của tinh trùnq

Sức kháng của tinh trùng (R) là sức chống chịu cua 

tinh trùng đối vói ngoại cảnh và được đánh giá bằng dung 
dịch nuối ản ỉ%.

f, Màit sắc rủa tiỉtỈ! dịch

Màu sắc của tinh dịch lợn giống Móng Cái có màu 
tráng sữa và đó tà biểu thị tinh dich tôi.

g, Độ pH của ỉitìh dịch

Độ pH của tinh dịch lợn giống Mỏng Cái nầm 
trong phạm vi ó ,8-7,8 là chấp nhân để chọn làm giống.

Trong sản xuất, ngưừi ta ihường dùng chỉ tiêu tổng 
hợp VAC dể đánh giá chất lượng tinh dịch chọn ỉợn đực 
giống. Chí tiêu này nói lên ,số lượng tinh trùng tiến thẳng 
trong một lẩn xuất tinh- Căn cứ vào chỉ liêu tổng hợp VAC 
để người ta pha chẽ số Liều tinh phục vụ SÍƯ1  xuất- Lợn 
Móng Cái có 12-14 tỷ tinh trùng tiến thảng/1 lần xuất linh, 

thấp hơn so với lợn ngoại (30-50 tv/1 lần xuấl tinh).

Khả nâng phổi giông

Chỉ tiêu VAC là một trong những chi tiêu cơ bản 
đánh giá khả năng sản xuất của đực giống VL VAC càng 

lớn thì số lượng ỉiều tính càng nhiều và số liều tinh càng 

nhiểu thì đực giống càng tốt. Lưu ý: I liều tính của giốn”
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Móns Cái phải đại 1,5-2 tỷ tinh Trùng tiến thẳng. Chí tiêu 
này dung đe xem xét trong 1 năm mỗi lợn đực có thể phối 

^ion° được với bao nhiêu lợn nái. Tuỳ thuộc vào phương 

pháp phối giống và lứa tuổi để đánh giá khả nàng phối 
oiốtic. Nếu phối ưực tiếp 1 năm mỗi lợn đực Móng Cái có 

thể phoi được khoảng 50 lợn nái và nếu dùng thụ tinh nhân 
tạo có thể đạt khoảng 400-500 lợn nái- íliện nay, dê đánh 

criá chất lươn« linh trùng một cách chính xác. Acrosome là 

chi tiên rất quan trọng.

Khư tìãng ninh .sàn
Đánh giá khà nàng sinh sản cua lạn đực giống 

Móng Cái càn dựa theo mấy úcu chí sau:
Lợn đực giong phải bicu thị tính hăng rát cao.

Tỷ lộ thụ thai cũng là một trong những chỉ tièu 

quan írọng để đánh giá chất tượng lí ực giong, Lợn đực 
«ión° tốt là linh của lợn đó phối phải đạt tỷ lệ thụ thai uèn

95%,
Khòì lượng sơ sinh cùa đàn con trung binh cao,

trên 0,58 kg/con.
Sò con sơ sinh còn sống trung bình ch. 0  ti.it ca cac

lứa đỏ phải cao. dạt trcn 11 con/lứa,
T ư ơ n °  tự như  đã  k h u v ến  c á o  (lói VỚI lợn CíU, neu 

khón" đù đicu kiện đe chọn lọc đực giống tại cơ sở, nên 

mua lợn đực hâu bị cùa các cơ SƯ giống như Công tỵ Chan 

nuôi Hai Phòng, Đông Triểu, Tràng Bạch, Triệu Híti VI
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chúng đã được thực hiện theo các chương trình chọn lọc 
giỏng chu dáo.

2.2. Quy trình nuôi ỉợn đực giống Móng dái

Để tạo điểu kiện giúp người nuôi ]ựn đực Móng 
Cái đạt chất lượng tốt và hiệu quả cao, chúng tôi giới thiệu 
những điểm khác so với 4 quy trinh nuôi, lợn cái giống dựa 

theo trạng thái sinh lý khác nhau đã trình bày trên đây. 4 

quy trình kv thuật chân nuôi lựn đực giống là:

- Quy irình nuôi lợn ctưc theo mẹ đe chọn giống

- Quy trình nuôi [ựn đực cai sữa để chọn giống

- Ọuy trình nuôi lựn đực hậu bị để chọn giống

- Quy trình nuôi lợn đực giống làm việc

2.2.1. Quy trinh nuồi lợn đực theo mẹ

Quy trình kỹ thuật chăn nuôi nhu chăm sóc, nuôi 
dưỡng lợn đực giai đoạn theo mẹ để chọn làm giống tương 
tự như Quv trình kv thuật châm sóc, nuôi dưỡng lơn cái 

cùng giai đoạn dể chọn làm náì giốns (Chi tiết đã Trinh bày 
ở phán trên).

22.2 , Quy trình nuôi lợn dưc cai sữa

Quy trình kỹ thuật chãm sóc, nuôi dưỡng lợn đực 

giai đoạn sau cai sữa (ĩách me) để chọn làm giống tương tư 

như Quy trình kỹ thuật đ iãm  sóc, nuôi dường lợn cái cùng 

giai đoạn đó đổ chọn làm nái giống (Chì tiết đã trình bày ở 
phần trên).

74



2 2 3 .  Qay trình nuỏi lợn đực hậu bị
Quỵ irình kv thuật chàm sóc, nuôi dưỡng lợn đưc 

giai đoạn hậu bị đổ chọn giớng tương tự như Quỵ trinh kỹ 
thuật chàm sóc, nuôi dưỡng Lợn cái cùng giai doạn đó {Chi 

tiết đã trình bày ở phần trên). Ngoài ra, cần chú ý thém 

một số điổm sau đây.

N h ổ  í' ỈỢỉì đực hậu  bị
Lợn đực sau khi cai sữa, dược nuôi tách me trong 

vòng 48 nuày, phai triển tốt, khoẻ mạnh, lớn nhanh, ngoại 
hình cân đối, lông thưa và bóng bẩy, khồng có khuyết tật 

gì và đặc biệt bộ phận sinh dục đực như 2 hòn cà phủi cân 

đối phát trien tüt sẽ được chọn đưa vào nuôi hậu bị dẽ

thông qua đó kiểm tra chọn lam đực giong.
Để lợn đực hậu bị phái trien can dối toàn diện, 

không quá béo hoặc quá gầy và đặc biệt phát ưiển tốt cơ 

quan sinh dục đực, cần phải chăm sóc nuôi dưỡng dứng 
quy trinh kỹ thuật. Giai đoạn nuôi lon đực hậu bị quyết 
định đến chất lượng lơn đực gióng, đặc biệt chế độ dinh 

dưỡng trong khẩu phần thức an, mức cho ăn và chế độ cho

ã 1 1 - Đối với lợn Móng Cái, nên:
T ự p h ế ỉ  c h ế  ráng thức ỉiìức ân cho lợn dực hậu h\ .

Tự phối chế thức ăn cho lợn đực hậu bị từ 91 ngày dén

khai thác tinh iheo cóng thức ihức ăn sau (Bảng 2.11),

75



Bảng 2.11. Còng thức thức ăn cho lựn đực háu bị 

từ 91 ngày tuổi đến khai thác tinh

Nguyên liệu Tỷ lệ (% )

Ngô bột nghiển 55,0
Cam te lõại 1

_  .......... .

Đậm đặc Con Cò số 12i ’ 15

Ché độ dinh dưỡng trong kỉúỉư phàn thức ỏn, ỉ nức ăn 

vù chê độ ãfi. Chê độ dinh dưững trong khẩu phần thức ăn, 

mức ăn và chế độ ãn cho lợn đực Móng Cái hậu bị từ 91 ngày 

tuổi đến khai thác tinh được trinh bày cụ thổ tại bảng 2.12.

Bang 2.12. Chế độ dinh dưỡng, mức ãn 

và chế độ ãn cho ]ựn đực giống hậu bị

Khói
lượng(kg)

Protein 

thô (%)
lăng lượng 
ME (Kcal)

Lường thức 

in/ngày (kg)
Chê' độ ãn 

bữa/ngày)

8-20

""21-40

16-17 3000 0,8-1,0 4

14-16 2900 1,1-1,4 3

>41 13-14 2800 1,5-1,8 2

Lợn đực Mỏng Cái hậu bị nuôi theo chế độ dinh 
dưỡng trong kháu phần thức ăn, mức ãn và chế độ ần này 
lúc 9 thang tuổi, khối lượng đạt khoáng 65-10 kg là đầy đủ 
diều kiện để khai thác tinh hoặc cho phổi giống.
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Vệ stnh (hú V đố\ với ỉợn dực hậu bị
Để lợn đực hậu bị phát triổn tốt, cần lưu ý một số 

điểm vé vệ sinh thú y cơ bàn sau:
- Đảm bảo tốt m ọi yêu cầu chung VC vê sinh 

chuồng trại nuôi lợn đực hậu bị.
- Tẩy giun sán trước lúc đưa kín đực sau cai sữa 

vào nuôi hậu bị (90 ngày tuổi).
- Tiêm phòng các loại vacxin: dịch lả, lepiỏ, tụ dấu, 

khi lợn đực hậu bị ở 6-7 tháng tuổi.
- Tẩy giun sán lần 2 trước lúc lợn đực được đưa vào 

sử dụng: khai thác tình hay cho phối giống (nên trong giai 

đoạn 6-7 tháng tuổi).
- Thường xuyên ihco dỏỉ các benh ngoài da như

ghẻ để điểu trị kịp thời.

Chuồng nuôi lợn dực hậu bị
Chuồng trại ảnh hưởng đến sinh tnrởng và phát 

triển cửa lợn đực hậu bị. Để lợn đực hậu bị phát triển tốt 

cần  lưu ý m ột số  điểm cơ bán vổ chuổng trại sau:

- Lợn đực hậu bị gí ống Móng Cái có thể nuỏi nhổt

chung hoặc riêng từng cá thể.
'  Diện tích chuồng nuôi cần thiêt cho mổi ctực hậu 

bị Là 4-6 n r  và sản chơi là 5-6 m2.
- Chuồng ncn làm cao ráo, hướng thích hợp đê 

thoáng mát về mùa hè và ấm vể mùa đổng và nên xa nhà 

và giếng nước.
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Ngoài ra. đế cỏ lợn đực giống [ót, cần lưu ý một sỏ 

đícm sau:
- Chăm sóc lợn đực sau caì sữa cẩn thận, chú ý 

nhất là yếu tố thức ãn để ịợn hậu bị phát triến tốt và không 

bị mắc bệnh nhất là bênh ỉa phân trắng.

- Cung cấp đủ nước sạch cho lợn uống.

- Mùa hè nủn tam cho lợn từ 1 đến 2 lần/ngày vào 

buổi sáng hoặc buổi chiẽu lúc mát ười. Không tắm lúc trời 

nắng nóng đề phòns lợn bị cảm.
- Cho lơn dực thể dục đều đặn hàng ngày. Mỗi 

ngày cho lợn đực hậu bỊ vận cìộng 2 lẩn và mỗi lần khoảng 
1 tiếnu bằng cách đ] quanh sân nhà hay vườn hoặc quanh 

chuồng lợn cá í.

2.2.4. Quy trình chân nuòì ỉợn đực giông lảm việc 

Chăm  sóc nuôi ¿ỉưỡtìịỉ

Đế lựn đực giong làm việc đạt hiệư quả tốt, châm 

sóc nuôi dưỡng chúng phải tuân thủ theo quỵ trình sau:

- Lợn đực giống làm việc phai được vận dộng 1-2 

lần/ngày và thời gian 2 giơ/lần.

- Tuyệt đôi khỏng cho lợn đực giong ăn thức àn đã 

bị hỏng, bị mốc hoạc bị nhiễm khuẩn.

- Bền cạnh khẩu phần án hàng ngày, phải bổ sung 
thêm vào khẩu phán ẫn của [ợn ctưc giống làm vi ộc một 
khối lượng nhỏ thóc mầm (100-200g). Lưu ý, cán cân đối 

thức ãn đimụ quv định đổ lợn đực giong khỏng quá béo
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hoặc quá gầv vì quá béo làm giảm tính hătig va tỊua gíiy 

làm lũảm khả năng sản xuất tinh dịch.

- Nên tập cho lợn đực hậu bỊ nhảy giá đc khai thác 

tinh vì sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo là hiệu quá 

kinh tế nhất.
- Phẩm chất tinh dịch Lốt nhất là lúc ]ợn đực đạt từ 

1 đến 2 nãm tuỏi. Vì vậy, cho lợn dực phối giống 3 ìản 1 

tuần ở độ tuổi 1-4 năm lũổi và 2 lẩn 1 tuíin ớ độ tuÔL tiên 4 
năm tuổi. Không nên sừ đụng đực giống trẽn 6 tuổi. Sau 

mối lẩn phôi, phải bổi dưỡng thcm cho lợn ãn 1-2 qua 
ưứn° °à để lợn đực giống không mất sức, khổng ảnh

hường đến chát lưựng tinh.
- Khiu thác linh hay phối giống nên vào buổi sáng 

hay buổi chiều lúc mát mẻ là tốt nhất.
- Mùa hò tắm cho lợn đực 1-2 län 1 ngày vào buổi 

sán° hay buổi chiều. Chú ý, tẩm trước hay sau khí phối 

ojonu 1 ơiờ để để phòng lợn đực giong bị cảm.

\ V sinh thủ V

Để lợn đực làm việc tốt, cho chất lượng linh cao, 

cần  lưu V mỏt số điổm vổ vệ sinh ihú V cơ  bản sau:

- Máng ăn, máng uống cùa lợn đực giống phải luôn 

sạch sẽ. Hàng ngày, phải cọ chuồng, máng ăn, mấng uống 

tối thiểu 1 lần vào mùa hò nhưng mua đòng có thể 2-3 

ngày 1 ]ần.
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- Tổng vệ sinh chuồng trai, phun thuòc dièt ruổi 
muồi định kỳ. Đảm bảo lốt mọi yêu cầu chưng về vệ sinh 

chuồng trại nuôi lợn đực làm việc.

- Tẩy giun sán theo đình kỳ.

- Tiém phòng các loại vacxin: dịch tả, leptô, 

tu dấu, khi lựn đực làm việc.
- Thường xuyên theo dõi các bệnh ngoài da 

như ghẻ để điéu trị kịp thời.

Chuồng nitỏi Ịợn đực giong làm việc

- Có thể xây dựníí chuổng nuôi lợn đực giống 

lương tự như chuồng nuỏi ]Ợn nái, nhưng tường của 

chuồng nuõi lợn đực giong phải cao hơn so với chuồng Lợn 
nái, Thông ihưòng, tường của chuồng lợn đực có độ cao là 

l,5m-2,Om.
- Lợn đưc giốns; nén nhốt riêng theo tùng ô chuồng-
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Chuong 3:

THÀNH QUẢ CHỌN LỌC GIỐNG LỢN MÓNG CÁI: 

NHÚM IHIC3MI1 s in h  sả n  t ố t  và  

NHÚM NIC, J TĂNG TRỌNG VÀ TỶ LỆ NẠC CAO

1. TẠI SAO PHẢI CHỌN LỌC GIÔNG MONG CÁI

Tiong những nám giữa, dặc biột vào những nàm 
cuôi cúa thê ky 20, các giống lợn nhập nội cao sán như 
Landrace, Large White, DE, Duroc, Bccshire, Pietrain đã 
góp phần nàng cao nãng suát và chất lượng thịt lợn ở các 
trang trại nhà nưức và các cơ sơ chăn nuÔL tư nhân naỉ có 
điều kiện chăn nuôi tốt. Song, trong đicu kiện nền kinh tế 
của các nông hộ ở vùng nông thôn xa thị thành của miền 
Bác nước ta hiỌn nay còn yêu kém, kỹ thuật chăn nuôi 
chưa tốt dan đến nuôi lợn nhập nội cao sản cố nhiều hạn 
chê và hiệu quả kinh tê khôns; cao. Thế nhưng, nếu nuôi 
íợn nội, giống phổ biến nhất ở nước ta là Móng Cái, tuy có 
nhieu đặc tính tỏi như rất dê nuôi, đẻ nhiéu con moi lứii, 
chịu đựng tốt với hau hết môi trương khắc nghiệt nhiệt dới 
va điôu kiện và kỹ thuât chăn nuôi khống tốt son° do tãn° 
khối lượng thấp, chỉ Irong phạm vi 300-333g/ngày, tiêu tốn
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thức än cho một kg khối lượng cao, khoảng 4,0-4,4 kg:kg 
và tỷ lộ nạc tháp, chỉ 33-34% thi hiệu quả kinh tế cũng 
không cao. V] những hạn chế đó, gióng ỉợn Móng Cái 
không được nuôi nhiéu,

Trước thực tê đó, đòi hỏí các nhà khoa học chăn 
nuôi trong công tác lạo chọn giống lợn phải chọn lọc nàng 
cao chấL lượng các giong nội vì dó là cơ sở vật chất chất di 
truvcn gần như là cluv nhất đối với mỗi quốc gia. Nguổn 
gen lợn nội đóng góp phán quan trọng cho sự phát tricn 

ngành chân nuôi lợn, Lạo ra một khôi lượng sản phẩm thịt 

lợn hàng hoá với quv mô lớn và chất ỉượng cao vì Ly lệ 
nguồn gen của lựn nội giống móng Cá ì chiêm tỷ Ịệ cao 
Irong việc tạo ra. nguổn .sản phám thịt lợn đó. Đe sử dụng 
hiộư quả giống lựn nội Mứng Cái, cần phải được chọn loc 
nhằm phát huy những dặc lính tốt và cái thiện những đặc 
tính yếu kém dể từng bước đưa giông iợn nội Móng Cái 
được góp phán nâng cao khối lượng hàng hoá và chất 
lượng Sein phẩm thịt lơn, đổng thời góp phần nâng cao hiệu 
quả kình tê ngành chăn nuôi lơn ừ nước ta.

Giống lợn Móng Cái đã đưực chương trình lưu giữ 
quỹ gen nghiền cứu bảo tổn thành công và đà tạo ra một số 
lượng ỉớn trong sán xuát. Những kết luân của chương trình 
lưu giừ quỹ geil đà khảng định giống lợn nội Móng Cái 
hoàn toàn đử điểu kiện đc đưa ra khỏi danh sách giống vật 
nuôi phải bảo tổn (Nguyên Vãn Thiộn và cộng sự, 1999; 
Nguy en Vân Đức và cộng sự, 2000). Từ dó, giống lợn nội
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Móng Cái được đưa vào chương trình giống vật nuôi để 
nghiên cứu sử dụng có hiệu quà và phát tncn nguồn ^en 
quy này vào sản xuất nhằm sản xuất ra một khối lượn" ihịt 
lợn hàng hoã với quy mô lơn, chất lượng cao từ hệ thốnrt 
chăn nuôi nông hộ ởm íén Bắc Việt Nam,

Như vậy, việc chọn lọc giống lợn nội Móng Cái 
làm phong phú đa dạng hoa và phát triển giống lợn ở nước 
ta, từng bước nâng cao chat lượng làm nguvcn lieu lai tạo 
ra n h ữ n g  tổ hợp lai đạt năng suất sinh sán cao và khả nàn° 
cho thịt dạt chất lượng tốt là đòi hỏi cấp bach của sàn xuất, 
Những nãrn qua, giống lợn Móng Cái đà đươc nghiên cứu 
chọn lọc nôn những đạc tính tảng khối lượng và ty lệ thịt 
nạc thàp đã được nâng lẻn rõ rệt (Nííuvẽn Văn Đức 2002) 
đong thơi, đặc tính sinh sản nhiều con cũng được cải thiộn 
chát lượng thịt thơm ngon vẫn được báo đảm.

Mặc dâu, hướng sử dụng chính của giống lợn 
Mong Cai la làm nái ndn vì dẻ nuôi, tân dụng tốt n°uổn 
thức ãn dư thừa và sẩn có trong nông nghiệp và sinh sản 
tốt, song, để các tổ hợp lợn lai giữa giống Móng Cái với 
Land race, Large White, Pietraìn, vv nuôi thịt cỏ tăng khối 
lượng và [ỵ lệ thịt nạc tót hưn thì trong muc tiêu chọn nái 
không thể không đổng Ihời chọn lọc nâng cao tăn« khối 
lượng và tỷ ỉệ thịt nạc vì những tính trạng này đen man ° 
tính di truyền trung gian, Vì vạy, việc chọn tạo nhóm lợn 
Mong Cái cao sản là điều hct sức quan trọng và đòi hỏi cấp 
bách cửa sản xuất trong hê thống giống lợn, chủ yếu phuc

83



vụ cho hệ thống chăn tiuôi nông hộ của miền Bắc và Trung 
nước ta.

Với những lý do đó, Bộ mỏn Nghicn cứu Di 
Truỵên - Giống Vật Nuôi - Viên Chăn Nuôi kết hợp với 
Công Ty Chan Nuôi Hải Phòng nghiên cứu Chọn lục nhóm 
lợn Móng Cái M C mi) sinh sản Ịỏt Víì M C IS ỉãng ĩrọtỉg 

nhanh và ĩỷ ỉệ nạc c a o " nhíim mục tiêu chọn lọc dược 

nhóm lợn Móng Cái MCịí)(KI đạt số con sơ sinh sống/ỉứa 
cao, trung binh 12,5 con/lứa và nhóm MC^ đạt tãng trọno 
trên 390 g/ngày và tý lộ thịt nạc là 38%. Từ các nhóm lợn 
Móng Cá ì cao sán theo từng nhóm tính trạng đó, xây dựng 
nhóm Móng Cái cao sản lổng hựp vừa đẻ nhiều con (trên 
12con/1úa), tăng trọng nhanh (trên 380g/ngày) và tỷ lệ thịt 
nạc trung bình trcn 37% ỉàm nguyên liệu lai để tạo các tổ 
hợp lợn lai 3-4 giống nuôi thịt đạt tăng khối lượng trung 
bình óOOg/ngày, tỷ lệ thịt nạc Lrên 52%, chất Lượng thịt 
thơm ngon đáp ứng yêu cẩu của tiêu dùng trong nước và 
xuất khẩu mang [ại hiệu quả kinh tế cao.

2' CHỌN LỌC NÂNG CAQ CKẤT LƯỢNG GIÔNG

Để xác đinh được phương pháp chọn lọc có hiộu 
quả rthất cho từng tính trạng quan trọng cùa giống lợn 

Móng Cái như tính trạng sổ con sơ sinh sống/lứa, tảng 

khối lương và đày mỡ lưng, hộ số di truyền của mỗi tính 
trạng cần phải được xác định.

2.1. Hệ sò di truyen và gìá trị giống
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2 .Ỉ .I .  ĨỈỂ số  di truyén về số  con sơ sinh songt tàng khôi 
lượng và dày m ớ lưng

Hệ số di truyền (h2) của ba tính trạng quan trọng của 

giống Lợn nội Móng Cáí là số con sơ sinh song/lứa, tăng khối 
lượng và đày mỡ lưng được xác định trên những quần thể lớn. 
Hệ số di truvển của tính trạng số con sơ sinh sống/lứa nhỏ, 

biển động từ 0,09 đến 0,15; trong lúc đó, hệ sổ dì truyền về 
tính trang tăng khối lượng đạt mức trung binh, biến động 

rộng hơn, lừ 0,22 đến 0,5) và hệ số di truyền vè tính trạng 

dày mỡ lưng lớn, biến đông từ 0,60 đến 0,63 (Bảng 3-1).

Bảng 3.1. Hệ số di truyén và saì sò chuẩn 

của tính trạng sô con so sinh sống, tàng khối lưựng 

và dày mỡ lưng cùa giong lợn Móng Cái

Tác giả và năm s c s s s TKL DML

Đặng VQ Bình (1986) 0,15

Nguyễn Văn Đức (1991) 0,14±0,07 0,22 '0,08 0,60 -0,12

Đăng Vũ Bình (1993) □ ,15±0,09

Nguyên Van Đức (1997) 0,09 '0,03 0,51 -0,11 0,63 '0,13

Nguyễn Văn Đức (1999) 0,48 ’0,10 0,61 '0,10

Nguyằn vằn Đức (2000) 0,49 '0,07 0,62 '0,10

ịslguyền Van Đức (2002} 0,50 ’0,10 0,61 -0,13

Ghi chú .

- scsss ià sô' can sơ sình songỉỉứa,

- TKL ỉà tỏng khối lượng, và

- DML ỉà độ dìĩy mỡ lưng.
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Từ thực tế của hê thống giống lựn Móng Cải tại thời 
đicm 1997, trong 7 dòng huyết Ihòng của giống hiện có cúa 
Việt Nam, chúng tôi nghiên cứu xác định được hai dòng cao 
sản theo ctịnh hướng của mỗi dòng, đó là theo hướng
tăóngình sản và MCị^theo hương tăng năng xuất. Hai dòng lợn 
tao sản này là vậi liộu nghiên cứu để chọn lọc theo định hướng 
của mỗi dòng: dòng MC^K, theo hưứng tăng sô con sơ sinh 
sống/lứa và dòng MC|, theo hướng tăng khói lương nhanh và 
tỷ lệ ihịt nạc cao. Vì vây, hai dòng MC<01 và VIÇ, được 
nghiên cứu một cách chi tiết sau hai thế hệ chọn lọc vổ bản 
chất di truyén để tạo thành hai dòng cao sản MC,((K1 và MC] ,.

Hệ số di truyen của tính trạng sổ COI1 sơ sinh sống/lứa 
biến đổi khỏng lớn, đó là 0,10-0,13 đói với nhóm Móng Cái 
MỌnmci và 0,11 -0,13 đoi với nhóm MCjV Trong lúc đó, hệ số di 
truyền vé tính trạng tãng khối lượng à  thế hệ gốc là 0,50; thế 
hộ thứ nhái là 0,54 và Ihù hộ thứ hai là 0,47 đối với nhóm 
MC™,và 0,50; 0,51; 0,49 đoi với nhóm MC,,, chứng tỏ chọn 
lọc để cải thiện tăng khôi lượng có thể đạt hiệu quả cao. Hệ sỏ' 
di truyền của lính trạng dày mỡ krng cua hai. nhóm Móng Cái 
MCVI(K1 và MCi5 ổn định ờ mức cao, đó là 0,61 và 0,61 ; 0,69 và 
0,64 và 0,63 và 0.60 ở thế hệ gốc, thế hệ Ihứ nhất và thố hộ thứ 
hai, thể hiện chọn lọc tính trạng này có thể đạt hiệu quả cao.

Chọn lọc làm giám độ dày mỡ lưng là phương pháp 
duy nhát đổ nâng cao tv lệ thịt nạc ở lợn mà khổng phải 
giết thịt có ý nghía lất Ịốn phục vụ cho cồng tấc giống lợn 
bởi vì mối tướng quan di Lruycn giữa chúng rất chặt chẽ 
(Nguyền Vân Đức, 2002). Ngoài ra, phương pháp chọn lọc
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làm giảm đày mã lung này manỊg Í  Jhvc life rft tón 
vi dẻ am . « .  nhuih nhung. vẩn đạt dộ ctónhxác ca á

Vi v iy . chúng u  không cán thiết nghiên cứu hộ sổ 

di truyền « f i  vứi lính »rạng tỳ lẹ W nạc à k;n vl a i m  

Ä y  mo lưng để cton í  sẽ nâng cao được ỷ ệ « 4 ^  
T ỉ  ™di truyen c ủ .  cácứ nh  trạng kinh tê quan trọn«
ï l l  n s h 'é n ^ u  l i ề u ,  trong đó qu ,n
d it tu y én  cua CÍC ứnh ^ * < 5  con so smh « w * » «  
khói lượng và day mõ lung c to  hai nhôm u *  MC,.«. a  
MC, 5 the") từng chỂ hẹ (TH) đưọc irìnb bày tại bàng 

Bảng 3.2. Hệ số di truyền và sai số chuẩn Ui2±s ) 

của tính trạng số con S(í sinh sông/lứa, 

tăng khói lượng và đày ì iũ H ư n ^

T ^ n ĩ T T  Nhóm - Ị  THO 

trạng 1 Lọn r 'h ïS sË

TH1

h2±SE

TH2

"h2±SÊ"""" J

T~MC3000 

ÌCSSS ” MC15

a !  n 0 . ä  Ị 0. -3iC 07 I û,10±c,04

0/. 2*0.04 
”0,50+0,10 

Ö,50±Q,10 

|o"6Í±'0,Í3

io;6Í±o",13

"o,T3±0,08 

"Ö” 54+0,11

û’s î+ ô .lï
0 69+0,13 

0,64x0,13

o" i 1+0 "05 

Ö",47±Ö'Ö9 

0,49^0.09 

0,63x0,13"0.63^,13 I 

ũ ,60+0'ï 3 J

MC3000 

MC15 
MC30ÖO 

MCI 5

GỈii chú;
SC SS S là sổ  con SO' si till sởHgỉỉiMi

- ÏK L  là rang kiwi Ỉượỉỉg'
- D M l  ỉ ì idồy  nid iưng, và
_ J¡ ifít 77 /, và TH 2 là thế  hé goc, J và 2, tương ứng.
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2.1,2. Giá trị giỏng về số  con sơ sình song

Ctic nha khoa hoc chàn nuôi, chuvên sủu vể di 
truyền giống vật nuôi đã .sử dụng các phương pháp BLUP 
hoậc chương trình PIGBLUP, nghiên cứu xác định oiá trị 
g io n g  đoi đòi VƠI m ột s ố  tính trạng k inh té cỊuan trọn^ của  

km nhằm giủp cho việc đánh giá ticm nâng di truyền thôn« 
qua giá trị giống cửa con vật. Trong số các tính trạng đó, 
tính trạng số con sơ sinh sống/lứa của một số giống lợn nội 
Móng Cái đã được nghiên cứu xác dị till.

Đối với hai nhóm lợn M Colfl và MCJS, để giúp cho 
việc đánh giá giá trị giống của con vật về tính trạng số con 

sơ sinh sống/lứa đổ phân loại con vật theo giá trị giốnv của 
tính trạng này rồi từ đó loại bỏ nhừng cá thể có °iá trị ° iô V  
thấp, chỉ giữ lại những cá thể có giá trị giống cao làm giống.

Quá trình nghiên cứu về giá trị giống của quần thể 
giống Móng Cái đã khảng định các lợn nái số 9843 và 
9907 của nhóm MC,il()(l và các nái số 20Ỉ8 và 2015 của 
nhotn MCị, là những nái có trị giống cao nhất vể sđ 
con sơ sinh sđng/ỉứa vơi giả trị giống ước tính lìi +0,534 và 
+0,523 con/lứa; +0,522 và +0,492 con/lứa. Như vậy, khả 
nãng iruycn đạt giá trị di truyển cho đời con vể tính trạn<* 
này của các lợn nái này cao. Trong lúc đó, các ỉợn nái số 
2026 và 2080 của nhóm MC,(I(IÍ1 và nái số 2033 và 2039 cua 
nhóm MC„ là những nái có giá trị giống về số con sơ sinh 
sống/lứa thấp nhất, đó là -0339; -0,244 và -0,477- -0 354. 
Các nhà khoa học chọn tạo giống vặi nuôi sử đụng các kết
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quà đó đẻ tạo giỏng nhầm  nâng cao  năng suất vật nuôi. 

NThư những kết quả VỂ giá trị giống đó, cho phép các nhà 
lạo chọn giống sử dụng những nái có gíá trị giống tốt dể 
làm đàn hạt nhân trong hệ thống giông Móng Cái. Đổng 
thời, những lơn ná ì có giá trị giống về sỏ' con Sứ sinh 
sống/lứa thấp nhất, cần phái loại thải Irong hệ thong giống, 

Song song VÓI việc xác định giá írị giống của lợn 
nái, lợn đực giong củng cần phải được nghiên cứu vì đực 

giống không chỉ đóng góp một nửa giá trị giống cho đời sau 
mà quan trọng hơn là đực giống đỏng góp tạo m .số lượng 
con lớn hơn so với lợn cái. Kết quả nghiên cứu đã xác định 
được các đực giong số 9900D và 9601 của nhỏm MCiorm và 
đực số 17 và 24 của nhóm MC^ là nhữntí đực có giá trị 
‘ũống về sổ con sơ sinh sóng/lứa cao nhất, đó là 0,306; 
0,226 và 0,273; 0,221 con/lứa. Trong lúc đó. giá trị giống 
của những đưc giống số 2001 và 9902 cua nhóm MCì(Ji)(1 và 
đực giống số 9603 và 2042 của nhóm MCt, có giá trị giống 
vé số con sơ sinh sống/lứa rất rhấp, chỉ là: 0,013; 0,007 và 
0,012; 0,006 con/lứa. Rõ ràng, trong quá trinh chọn [ọc đực 
giống lợn Móng Gíi, số con sơ sinh sóng/lứa chưa được 
quan tam đúng mức nôn mức tĩô cải thiện không cao.

Nhìn chung, giá trị giống ước tính về số con sơ 
sinh song/lứa của các lợn nái và đực giống nhóm MCmỉ0 
cao hơn so với các nái và đực nhóm M C1m chứng tỏ chọn 
lọc theo định hướng nâng cao số con sơ sinh sóng/lứa của 
nhóm ỉa đúng.

80



■> 2. Thành quá chọn lọc ư 2 nhóm Móng Cái cao sản

2.2.1. S ố  con sơ sinh sổng mỗi lứa dẻ
Trung binh về số COI1 sơ sinh sống/lứa của ba lứa 

(lẻ đảu của giống lợn Móng Cái là 11,00 con/lứa. là
nhóm có số con sơ sình sòng/lứa cao nhất trong giông lợn 
Món° Cái trung bmh của ba lứa đẻ đầu đạt 11,50 con/lứa 
ở thế hệ gốc, cao hơn 4,55% so với trung bình chung cua 
ba lứa đé đầu của giống Mỏng Cái. Số con sơ sinh sống/ỉứa 
cùa ba lứa dc đầu ở thế hệ thứ nhất và thứ hai tăng lẽn 
12,12 và 12,75 con/lứa. Như vậy, sau 2 thế hệ chon lọc, sô 
con sơ sinh sống/lứa tăng 10,86% so vơi thế hê gốc vù 
15,90% so với trung bình cửa giống Móng Cái. Ro ràng, 
sau hai ihế hệ chọn lọc, trung bình về số con sơ sinh 
sốno./lứa của ba lứa đe đẩu ở nhóm M C W1 cao hơn so với 
háu hết các kết quả dã cỏng bo trước đây (Phạm Hữu 
Doanh, 1984; Nguyên Văn Đức, 1997; Nguyễn Vân Thiện 
và cộng sự, 1999; Nguyền Vãn Đức và cộng SƯ, 2002).

Tron° lúc đó, số con sơ sình sống/lứa củii ba lứa đỏ 
đáu của nhóm M Cls chỉ dại 10,81 con/lứa, ihấp hơn so với 
truno binh của giống Móng Cái là 0.19 con/lứa, song khối 
lượna mỗi lựn con sư sinh lơn hơn trung binh của giống là
0 06 ữ/con, So con sợ sinh sõng/lứa của ba lứa đè dâu tăng 
len 11,36 con/lứa ở thế hệ thứ nhất. Như vậy, chọn lọc đã 
làm 5 09% so với thế hệ gốc. Kết quả sau hai thố hệ chọn 
lọc đa tâng lên 11,61 con/lứa ở thế hệ thứ hai, làm lăng 
7 40% so với thế hệ goc. nhưng tàng hưn 5,55% so VỚI 
trung bình giống Mỏng Cái, chứng tỏ tính trang số con sơ
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Kinh sống/lứa qua chọn lọc dã được cái thiện đáng kể. Kết 
quả này cho phép kct luận M C íom có khả nãng sinh san tốt 
hưn nhóm M CíV VI vậy, cần 5ừ dụng nhóm MĈ KK, làm 
dòng nai tron« chương trình tổng hơp lợn Mổng Cái cao 
sản. Giá ĩrị trung binh binh phương nhỏ nhất và sai số 
chuẩn vổ số ccn sơ sinh sống/lứa của ba lứa đẻ đau của hai 
nhóm và MC^ được trình bàv tại báng 3.3 là thành
quá qua hai thế hộ chọn lọc theo định hương nhất định.

Báng 3.3. Sỏ con sơ sinh sốtig/lứa của ha lứa đầu của

nhóm và M C |5 qua hai thế hệ chon lọc

Ihóm !Ợn Thế ỉố nái M±SE Tăng so với

hệ con)

THO 50 11,50+0,97 3,45% (THO/TBG)

MC3ŨŨ0 TH1 52 12,12+1,86 5,39% (TH1/TH0)

T H2 50 12,75±1-,65 10,86% {TH2/THQ)

THO 52 10,81+0,86 -1,73% (THO/TBG)

UC15 TH1 51 11.36t1.92 5,09% (TH1/TH0)

TH2 53 11,61-1,17 7,40% (TH2/THO)

Nhln chưng, các giá trị sai số chuẩu (SH) của tính 

trạng sỏ' con sơ sinh sống/lứa cua ba lứa đé đầu của cả hai 
nhóm và MCịí đều cao, chứng tỏ chúng chưa thực

sự ổn định, nhất !à ở thế hệ thứ nhất hoạc do số lượng nái 

theo dõi quá ít.

22,2 , Tâng khỏi lượngt dày mỡ lưng và Víi tỷ lệ íhịí nạc

Tăng khối lượng trung bình củiL giông lựn Móng 
Cái là 333 íí/nẹày. Tăng khối lượng trung binh của nhóm
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lợn M Ç îüoo không cao hơn trung bình giống đáng kể, đó là 
363 g/ngày. Như vây, lại thố hệ xuál phát (gốc) để chọn 
lọc, nhóm lợn MC1(in() chỉ cao hơn tmag bình chung của 
giông Móng Cái là 30 g/ngày. Sau một the hệ chọn lọc, 
tăng khối lượng trung bình đã đại 372 g/ngày và tăng lên 
dạt 381 g/ngày ở hệ thế hệ thứ hai. Như vâv, sau 2 thế hệ 
chọn lọc dã tàng hơn Ihế hộ gốc là ] 8 g/ngày.

Tang khối lượng trung bình ơ nhóm M C|S cao hơn 
trung bình chung của giống Móng Cái. Vì vậy, nhóm lợn 
MC|S được chọn làm dòng tăng khối lượng nhanh để chọn 
lọc. 'lang khối lượng trung binh của nhóm M CIS dạt 375 
g/ngày ử thế hệ gốc, tăng lên 388 g/ngày ò thế hê thứ nhất và 
đại tới 399 g/ngày ở thế hệ thứ hai. Như vậy, sau hai thế hệ 
chọn lọc, nhóm MCJS tăng hơn the hê gốc 24 g/ngùy, tăn" 
khoáng 6,40%. Trên thực tẽ, sau hai thê hộ chọn lọc tăng 
khối lượng của nhóm MC1S đã cao hơn trung binh giông là 55 
g/ngày. Rõ ràng, sau hai the hệ chọn lọc, tăng khối !ượn° 
trung bình của nhóm MC,, cao hơn nhóm MC,lol là 37 
g/ngày, chứng tỏ rang chọn nhóm M C ,, làm nhóm tàng trọng 

nhanh đé chọn lọc là chính xác. Vì vậy, trong hẻ thông gìốn^ 
ỉợn Móng Cái. cần sử dụng nhóm MC|S làm dòng đực trong 
chương trình tạo dòng tổng hợp lợn Móng Cái cao sản.

Dày m ã hín^ trung bình của giống Móng Cai là 
37,89 mm. Dày mở limg Lrung bình của nhóm lợn M C 1W1 
thấp hơn trung bình chung của giong, dó là 34,37 mm ử 
thế hệ gốc, 33,74 mm ở thế hệ thứ nhất và 33,75 mm ở thế 
hệ thư hai, Sự cài thiện ve tính trạng dày mở lưng cua 
nhóm lợn MC.()ll(t qua hai thẻ hệ chọn lọc là không đấng kể.
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Dàv mỡ hmg trung bình cùa nhóm MCjs thấp, đó là 
33 17 mm. nên được chọn làm dòng có tỷ lộ thịt nạc cao. Sau 
hai thế hộ chọn Lọc, đày mỡ lưng của nhóm MC,< giảm được
1 81 mm so với thế hệ gốc và giảm đưực 4,14 mm so với 
trung bình giống Móng Cái khi có cùng khôi lượng 75 kg-

Tỷ lẻ thịt nạc theo phương pháp tính dựa vào đày 
mỡ lưng và khối lượng lợn hơi của Nguycn Văn Đức 
(2002) của nhóm  MC™,, và M Q c  ờ ba thế  hệ chọn lọc lúc 

8 tháng tuổi là 35,38; 36,01; 36,60 và 36,58; 37,28; 
38 39%. Như vậy, .sau hai thế hệ chọn lọc, tỷ lệ thịt nạc 
íãnv đưực 3,45 và 4,95%. Trong lúc đó. giá trị tỷ lệ thịt 
nạc thưc tế thu được khi giết mổ có khối ỉượng 15 kg là 
35,38; 36,25; 36,84 và 36,56; 37,34; 38,46%, tăng 3,56 và 
5 20%. Tv lệ thịt nạc, nhờ chọn lọc dựa trên dày mỡ lưng, 
đã Tăng lên, cao  hơn so với kết quả chung của giong 27 ,9 
34 0^; tính đưực tren số  liệu cửa CÍL nước từ 1984-1996 
(Nhuyễn Vân Đức, 1997), chứng tỏ mối quail hệ giữa đày 
mỡ lưno và tý lệ tliịt nạc cùa hai nhóm Mỏng Cái cao sán 
rất chặt ehe. Vì lẽ đó, trong nghiên cứu chọn lọc nang cao 
IV lệ ih ịt nạc của lợn, các nha khoa học ch ỉ làm tren dày 

mỡ lưnơ vừa đẽ, rẽ mà vẫn bảo đám độ chính xác cao,
Các tính trang VỂ tàng khối lượng, dày m ỡ lưng và lỷ 

lệ thịt nac của haí nhóm Móng Cái cao sail qua hai thê hệ 
chọn lọc đã dược cáì thiện đáng kể. Với kết quá đó, chúng tôí 
khuyên cáo rằng, ưong hộ thống giống ỈỢn Móng Cái. cân sư 
dun" nhóm MCIS làm dòng đực trong chương trình tổng hợp 
lợn Móng Cá í cao sản vì tăng khối lưưng và tỷ lệ thịt nạc cao
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hơn trung hình của giống, Thành quả chọn lọc sau ba thế hệ 
về tăng khối lượng, đày mỡ lưng và tỷ lệ thịt nạc cùa 2 nhóm 
lợn M C w và M C |Sđược trình bày tạí bảng 3.4,

Ràng 3.4. Tăng khói lượng, dàv ìnỡhrng

và tỷ lệ thịt nạc của hai nhóm lợn MC3OO0 và MC15

slhòm lợn Tính trạng THO TH1 TH2

TKL (g/ngàv) 363-36 372±34 381-32
MC300Ũ DML (mm) 34,4+3,5 33,7+3,4 33,813,3

TLNtính (%) 35,38 36,01 36,60 Ị
TLNthực tế (%) 35,38 36,15 36.64 !
ĨK L  (g/ngày) 375±38 388±36 399±37

ỊVTC15 DML(mm) 33,2±3,5 32,5-3,4 31,4+3,1
TLNtính (%) 36,58 37,28 38,39
TLNthực tế (%) 36,56 37,34 38,46

Ghi chá:
- TKL ỉà ỉáfỉx khai ỉ ươm!.
- D M L ỉà dày m ũ  ỉưnạ do íạì ciỉúỉìì P2,
'  L N í!i:h ỈLỉ tỷ ìệ thịt nạc tỉìỉh íheo côiìị> thức cúa  

Nguyểỉì Vân Đức (2002),

' T L N ! l l ự c ! c ■ ỉ¿í íỷ lự thịi nạc thực t ế  do kỉũ ĩtỉổ giét thịt,
- THti, THị vừ TH2 ỉà ¡hểhệ gốc, Ị và 2, tương ứng.

3. ỨNG DỤNG DẤU CHUẨN PHÂN TỬ TRONG CÕNG TÁG GIỐNG

3.1. Vai trò của dâu chuẩn phản tử trong còng tấc giống

Trong thế kỷ 20, phương pháp thống kê đã đươc sừ 
dụng rộng rã ỉ trong nghicn cứu dí truyổn, đặc biệt ơ động
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vât nông nghiệp, ch ính  vì vậy. di truyén số lượng đã đạt 
đuợc những .hành lựu khoa học đáng kể. Di truyén stí 
lượn» dã chỉ ra cho u  thấy rấi nhiều tính trang quan trọng 

như tốc độ tăng khối luợng, tỷ lệ ihịi nạc, năng suất sữạ. 

chi phí thức ăn và số con đè ra trên một lứa dè cũa vật nuôi 
là đa thành phần. gen và môi mrimg déu ánh hưủng đến 

tính trạng này. Di iruydn só' luựng tlã cung cấp những 

phưưng pháp dể toi ưu hoá hiệu quá chọn lọc.
Di ưuyén phân tủ mặc dù đả có những ihành tựu 

trong nghiên cứu v ỉ cấu trúc và biểu hiện cúa gen, Iihưng 
mới có một số đóng góp nhỏ vào còng tóc giông vạt niioi. 
Trono th í kỷ 21, chắc chần cá di truyén số lượng và di 
truyén phân tử sẽ đóng góp nhiéu vé lý Ihuyếl và thực tiỉn  
v à o  cõ n g  tác g iA ig  Vit nuôi. T ron g  di Cruyển SÖ hrçmg, 

đánh otó di truyén bát dâu ùt phân lích kiểu hình đẽ xác 
đinh ảnh hang cùa di truyền, còn trong di truy én phân tử 
thường bắt đáu lừ những alen hay trình lự ADN đã biết và 
kiổm tra ảnh hường của chúng đến kiểu hình. Hệ gen cua 

sinh vậl nhãn chuẩn có sự sai khát trình tự ADN đang ke 
không chi giữa các loài mà ngay cả giữa các cá Ihế của 
cun» một loài. Các dấu phán tử là phương tiện đế phát hiện 
sự l i  Khác vé trình tự ADN. Các dấu phan tù được sừ dụng

vào nhiều mục đích:
- Hình thành bản đồ gen với vị trí các gen mã hoa

cho các tính trạng mong muốn ở vậL nuôi.
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- Đánh eiá mức độ biến động di truyền trong một 

quần thể vật nuôi: Nếu mức biến động di truyền còn cao 
thì cần Liếp tục quá trinh chọn lọc nhằm ổn định dòng.

- Đánh giá sự khác bìệl đi truyền giữa hai cá thổ bố 

mẹ. sư khác biệt này càng lớn thì lính đị hợp tử ở thê hè 

con càng cao.
- Theo dôi hiệu quả cửa một chương trinh chọn

íùòng định hướng đốí với một aỉen đặc biệt.

- Xác định các đấu phân tử ớ các locut có lic-n kểi

chặt chẽ với các tính trạng mong muốn, đùng trong chọn

giống số lượng, đặc biệt đối với các tính trạng khó chọn Lọc 
như khá nũng kháng bệnh, chất lượng thịt, năng suất trứng, 

vv.
3.2. Thành quả ve ứng dụng dì truyen phân tử Irong 

công tác giong
Trước thực tế, giống lợn Móng Cái không dược 

nuồì nhicu vì hiệu quả kinh tế không cao, đòi hỏì các nhà 

khoa học phải chọn lọc nảng cao chấi lượng giống VI đó là 

nơuổn vật chất di truỵén quan trong trong ngành chăn nuôi 

lợn ờ nước Uì. Chọn lọc chúnơ để cải thiện các nhược điểm 
tãng khối lượng thấp, tỷ lộ thịt nạc thấp và phát huy các ưu 

điểm số con sơ sinh sống/lứa cao vì về mạt di truyền, mồi 

thành viên đểu tham gia đẻu đóng góp một lỷ lệ nguồn gen 
như nhau irong công lác lai lạo. Chọn lọc nâng cao chất 
lượng giống lợn Móng Cái là sự đórtg góp quan trọng cho
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sự phát triển ngành chãn nuỏi lợn, tạo ra một nguồn sán 
phẩm với quy mô lớn và chất lượng cao.

Trong những nãm qua, bằng các kết quả nghiên 
cứu di truyển học, các nhà khoa hoc đã sử dụng các 
phương pháp chọn lọc, nhân giống thích hợp nên đã xác 

định đươc hai nhóm lợn Móng Cái cao sản: M Clm) có sinh 

sán cao và nhóm MC,, có táng khối lượng và tỷ lệ thịt nae 

cao, đáp ứng được nhu cầu ngiíời chấn nuôi. Tuy nhiên, để 

đánh giá được chính xác hơn bán chất di truyển bên trong 

mỏi nhóm lợn nhàm gìup cho chọn ]ọc và định hướng lai 
tạo mang lại hiẾLi qua hơn thông qua việc xác định khoáng 

cách di truyền giữa lợn Móng Cá ì và các giống khác, phân 
tích sự đa hình gen (ADN1, đặc bict phân tích nghiên cứu 
mối liên quan cùa sự đa hình gen đó đối với một số lính 
trạng kinh lĩ' quan trọng củíL ]ựn Móng Cái để từ đó giúp 
cho việc chọn lọc đưực nhanh chóng và chính xác hơn 
cũng như lai tao thu được kêì quả cao hơn. Một số công 
trình bước đáu đã được nghiên cứu và thu được những 

thành công dáng kc.

3.2.1. Tẩn suất các gen R Y R , Oestrogen và Hữỉothan ử  
hai nhóm M óng Cái cao sản

Tần suíứ \ịưỉi RYR

Gen RYR được ký hiệu là “N” và khi nó bị đột 

biến thành một gen khác ctưực ký hiệu là “n”. Gic cá thể 
mang íe n  “N1' thi tỷ lộ thịt nạc không cao, song có chất
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lượng thịt tốt vi thít không bị nhão, mau đỏ tươi. Ngược 
lại, nhưng ca the mang gen “‘n’1 biểu thị tý ỉộ thịt nac cao 

nhưng chất lượng thịt bị giảm. Kiểu gen RYR ở hai nhóm 
lợn Móng Cái cao sản trong hai thế hệ chọn lọc cho thấy 
96,83% lợn Móng Cái của cá hai nhóm đểu có kiểu gen 
đồng hợp tử NN. Như vậy, hầu hối các cá thổ Lạn Móno 

Cai dưực phân tích đêu có tỷ ỉẻ thịt nac thấp và chất lượn° 
thịl tốt phù hựp với những nhận dinh chung trước đây. Các 

cá the có kicLi gen dị hợp tử về cặp gen này (Nn) chĩ chiếm 

3,17%. Các cá the có kiổu gcn dị hợp từ Nn có tỷ lộ thịt 

nạc cao nhưng chất [ượng thịt không tốt vì thịt nhăo và có 

màu nhạt dó là các cá thổ lợn con của nái 2012 và 2020 ở 
thế hệ thứ nhất của nhóm M C ty

MỐI tương quan giữa tính t r ạ n g  tăng khối Lượng và 
lỷ lệ thịt nạc dối với kiểu gen NN và nn ở cá hai nhóm 
Mong Cai dưực khang định các cá thổ có tăng khối lượng 
và tỷ lệ thịt nạc lừ thấp đèn trung bình đổu có kiểu gen NN 

 ̂ ớ cà hai nhóm Mỏng Cãi và không có kiểu gen nn. Bên 

cạnh đó, kiểu gen Nn chỉ xuất hiện ở nhóm có tăn ° khối 
lượng va ty ]ệ thịt nạc cao của. nhúm M C1S với tần suất là 

0,33. Như vậy, cỏ khả nãng gen n đà làm tãng tàng khối 
lưựng và tỷ [ệ thịt nạc của nhóm MCJ5. Hơn nửa, hai cá thể 

ìợn con cua nẩi số 2012 và 2020 lại có tảng khối lượn« và 
tỷ lệ thịt nạc cao hơn nhiều so với trung bình nhóm, đó là 
394,08 g/ngày và 393,79 g/ngày; 38,44r¿ và 38,17%.
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Tuy nhiên, sự chênh lêch về tân sô các kicu gen NNt 

Nn và nn ờ các tính trạng tăng khối lượng và tỷ lệ thịi nạc của 
hai nhóm Móng Cái là chưa rõ ràng nên cẩn phải ũêp tục 

nghiên cứu. Song, những cá thẻ mang gen n hầu như có xu 
hướng tảng khôi lượng và lỷ lệ thịr nạc cao hơn so với những 
cá thể khống có gen n. Do vây, đê nâng cao tjnh trạng tíing 

khoi lượng và tỷ lệ thịt nạc CUA lợn Móng Cái, chúng ta cần 

ọhiìi chọn lọc làm tăng tán so gen n trong quần ihể.

Tán suất geỉi Oestrogen
Phân tích mầu của hai nhóm lợn Mỏng Cái đã xác 

định gen Oestrogen, gồm 3 kiểu gen: BB, AB và AA. Các 

nhà khoa học dã chứng minh rằng những cá Lhc mang gen 
Oestrogen dột biến L‘B” biểu thị sô con sơ sinh sông/lưa 
cao- những cá thể không many gen đột biến này ký hiệu là 

"A ” biểu ihị số con sơ sinh sống/lứa ihấp.
rrhồng qua kết quả phân tích 115 mẫu cùa hai nhóm 

Móng Cáì cao sản cho thấy nếu chi phân tích gen Oestrogen 

thì hầu hếl các cá thể dược chọn đc lấy mẫu cùa cả hai nhóm 
Món° Cái đểu có kiểu gcn đồng hơp tử BB (chiếm 93,91%), 
có n°bĩa là chúng mang gen điéu khiển số con sơ sinh 

sốtigyiứa cao. 2,61 % số cá thể mang kiổu gen dị hợp tử AB và 
3 48% số cá the có kiẻu gcn đồng hợp tử AA. Cic cá thê có 

kicu ơen "A" tiì thây xuất hiên ơ Câ hai nhom MC.
Như vậy, để cải tiến nâng cao tính trạng sỏ' con sơ 

sinh sống/lứa của ỉựn Mỏng Cái, ta cán phải nâng cao đưực
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tần suất gen B trong quân the giống lợn Móng Cái. Đặc 
biệt, sử đụng những cá thể mang gen B làm giống có thể 
nàng cao hơn về khá năng sinh sản của lợn Móng Cái vì nó 
mang kiểu gen B là gcn điều khiển tính trạng số con sơ 
sinh sống/lứa cao.

Táìì suất gen Haìoỉỉutn

Gen Halothan cùa lợn có hai kiểu, được kv hiệu là. “N” 
và l‘n’\  Các cá thể mans gen “N” thì hầu như cơ thể không bị 

stress, lợn hầu như không bì chết khi vạn chuyển và tỷ lệ thịt 
nạc khỏng cao, nhưng có chất iượng thịt tốt thổ hiện thỊt chắc, 

màu dỏ thảm, khả nãng mất nước của thịt thấp. Trong lúc đồ, 

những cá thể mang getì “ĩT thì cơ thể ihường nhạy cảm với 
stress và chất lượng thịt không tốt thể hiện thịt nhão, khả nãng 
mất nước cha thịt cao, song chúng lại có tỷ lệ thịt nạc cao.

Kết quâ phân tích 119 mẫu của 2 nhóm lợn cho 
thấv lất cá lơn Móng Cái đcu có kiểu gen đổng hựp tử về 
cập gen Halothan ' bHN”. Điều đó giải thích tại sao lợn 

Móng Cái rất de nuôụ hầu như không bicLL thị stress, chất 
lượng thịt tốt hơn một số íỉiống lợn ngoại, song tý lệ thịt 
nạc rất thấp mà đà được các nhà khoa học kết luận.

3.22. Hệ số tương quan giữa gen RYR, Oestrogen và 
ỉìaỉothan với sổ  con sơ sinh sõngỉỉứa, tăng khối lượngJ tỷ 
lệ thịt nạc của haỉ nhóm M óng Cái cao sán

Kiểu gen RYR có mối tương quan nghịch, chặt chẽ 
với tính trạng số con sơ sinh sống/lứa ử lợn Móng Cái. đó
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là r=-0,58, song hiểu Ihị mối tương quan thuận, không chãt 
chẽ với tính trạng tàng khối Jượng (r=0,09) và lỷ lệ ĩhịt nạc 
(r=0,14), chứng tỏ rầng khi tăng tẩn suất gen “n” lên thì số 
con sơ sinh sống/lứa sẽ bị giám đi, nhưng chính nó sẽ làm 
tang khả năng tăng khối ỉượng và tỷ tệ thít nạc của lợn 

Móng Cái, Tuy mối tương quan khồng chặt chẽ giữa gen 
RYR VỚI tính trạng tăng khối lượng và lý lệ thit nạc, song 

cho ta một nhậrt định bản chất của kicu gen n ở lợn có thể 
làm tàng khả năng tăng khối lượng và tỷ lệ thịt nạc.

Đối vứi kiểu gen Iỉalothan, các cá thể lợn Mỏng Cái 
đã được lùy man phân tích không phán ảnh mức dô ánh 

hưòng đến số cun sơ sinh sòng/lứa. Lã na khối ĩượng và tý lệ 

thịt nạc vì tal cá chúng đểu mang cặp ịỊen đổng hợp tử NN. 

3.3- Kết luận

Các gen RYR và Oestrogen có tác động tuy khỏng 
rố rệt đòn các tính Lrạng s ố  COI1 sơ  s inh  sống/lứa , răng khối  

ỉ ương và tỷ lệ thịt nạc cua lợn Móng Cái, Song, để cải Liến 

nâng cao tính trạng số con sơ sinh -Sống/lứa của giống lựn 

Mỏng Cái, tán suât geil N và gen B cẩn pháỉ được nâng cao 

trong qùân thể giông lợn Móng Cái, đặc biệt cần sử dim° 

những cá thể mang gen N và B Làm g ions cỏ thé nâng cao 

hơn VC khá năng sinh sán cua lợn Móng Cai. Dồng thời đe 
nâng cao tính trạng tàng khối lượng và tý lệ thịt nạc của 

lợn Móng Cái, chúng ta can phải täne Lẩn Rô' gen n trong 
quẩn thể.
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Do các tính trạng số con sơ sinh sống/lứa, tãng 
khối lượng và tỷ lệ thịt nạc ở lợn là những tính trạn" đa 
gen nên các gen tìm được trong nghiên cứu bước đầu chưa 
dủ để thể hiện mối quan hệ VỚI các tính trạng đó. Vì vâyT 
lĩnh vực này cán phải được tiếp lực nghiên cứu để khảng 

định mối quan hệ giữa chúng có chãt chẻ hay khống và 

tiến tới có thé dùng chúng để chọn lọc mang lại hiệu quả 
nhanh và độ chính xác cao đối VỚI lợn Móng Cái nói riêng 
và các giống lợn nói chung.

4. CHẤT LƯƠNG THỊT CỦA GIÔNG LỢN MỐNG CÁI

4.1. Khái niêm cơ bản vé chài ỉượng thịt

Ngoài chất lượng thịt xỏ, hàm lượng kim loại nặng 
và chất lưựng thịt cũng là những tiêu chuẩn quan trọng để 
đánh giá chất lượng giống vì sản phẩm thịt đủ tiêu chuẩn để 

sử dụng trong nội địa và xuất khẩu, quy ốt định hiệu quả 
ngành chăn nuôi lựn thịt. Chất lượng thịt và tiêu chuẩn thịt 

sạch đả được nghiOn cứu rất nhiều trún thế giới, nhất là ở 
các nước thuộc cộng đổng châu Au, Mỹ, Đun mạch và 

Àustraíia. Ngay ở các nước châu Á như: Trung quốc, Ấn 

Độ, Malayxia, Phi li pin, Thãi Lan, họ cũng chú ý đến chất 

lượng thịt và thịi sạch. Để thịt được báo đám là sạch thì các 
yếu tố như mức độ nhiẻm khuẩn, sự tổn đọng của một số 
hoa chất như chất kích thích sinh trương, các loại thuốc 
kháng sinh và một số kừn loại nặng, phải nàm dưới mức cho
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phép. Trong sô các kim loại nặng có trong ihịt lợn, Chì (Pb), 
Thuv ngân (Hg), Cadimi (Cd) và Asen (As) thường gây 
nhiểu tác hại đến sức khoẻ con người nên được xcm xéỉ.

Nhu cầu tiêu dùng thịi ]ựn đòi hỏi ngàv càng tăng 

về số lượng và đặc biột là chất lượng. Do nhu cầu tiêu dùng 
Ihịt lợn tăng, đòi hỏì ngành chãn nuôi của nước ta phái 

biến đổi mạnh cả về số lượng, chất lượng dặc bict năng 

suất cao và tv lệ nạc lớn và bảo đảm an toàn thực phẩm. 
Hơn nữa, việc nghiên cứu và đánh giá chất lương thịt, 

trong đó có cả tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thịt cũng là một 
đòi hỏi cấp bách của ngành chãn nuôi lợn nước la. Vì vậy, 

việc xác định được chất lượng Lhịl và ham ỉượng một số 

kim loại nãng trong ihịt lợn gáy nhiều ánh hưởnẹ đến sức 
khoỏ của cộng đồng cua giống lợn nội Móng Cái nhăm 
khẳng định chất lượng thịt và mức độ an toàn về kim loại 

nặníí của thịt lợn.

4.2. ỉ ỉà m  lượng proiein  vờ các axit amin trong thịt

Chất lượng thịt của một giống vật nuôi luôn là mội 

trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lương giống 

và đó íà chìa khóa quyết đinh hiệu quả của ngành chân nuôi 
giống vật nuôi dó. Trong các chỉ tiêu chát hrợng thịt, axìt 

am in, đặc biệt các axit amin không thay thế trong thịt lợn 

biểu hiện giá trị dinh dưỡng của thịt lạn cao hay thấp.

líàm lượníĩ protcin tổng số trong thịt lợn cùa giong 
Móng Cái và các tổ hợp lợn Móng Cái lai nuôi tronị» nỏng
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hộ biến động từ 20,3% đcn 21,2%. Trong tổng so protein. 
16 ax it am in cư bản chiếm Lừ 19,4% ở giống Móng Cái 
đến 18,8-19,2% ở các lổ hợp lai giữa Móng Cáì với Large 

While, Larndrace và Pietrain, Đặc biệt, trong thịt lợn của 

gionỵ; Móng Cái thuán và các tổ hợp Móng Cái lai nuôi ở 

miền Bắc nước ta. các axit amìn khỏng thay (.hê như 
Threomine, Mmeihioninc, Valine, Phenyliilamine, 

Isoỉeucine, Leucine. Lvsine, Tnptophane là những axit 
amin cần thiết cho con người mà cơ ihổ chúng ta không thể 

tổng hợp dược chiếm tỷ lộ cao, chứng lỏ thịt lợn nguổn 
siống Móng Cái và các tổ hợp Móng Cái lai của chúng ta 

đạt chái lượng tốt.

4.3. Hàm luợng kim ỉoại năng trong thịt

Qua phân tích một số mau thịt về các chỉ tiêu kim 
loai ĩiặng của giống lợn Móng Cái và các tổ hơp Mỏng Cái 
lai nuỏi tại miền Bác nước ta cho thấy chất lưựng thịt tốt vì 

các chỉ tiêu kim loại nặng trong thịt đều ò  mức độ thẩp hưn 

mức dộ cho phép. Mức độ nhiễm chì cửa thịt lợn giống 

Móng Cái và các tổ hựp Móng Cái Lai nuôi tại míổn Bắc 

nước ta là 0,0 lốó mg/kg. Vói hàm lượng chì trong Lhịt lợn 

của ta là chấp nhạn VI thấp hơn so với mức độ nhiễm Pb 

cho phép của v iệ t Nam và Malayxia là 2,0 mg/kg và cua 

Codex (Tổ chức tiêu chuẩn thực phẩm Quốc tế) là < 0,1 

m^/kg, nhưng cao hơn so với tiêu chuẩn của Australia, dó 

lả < 0,0016 mg/kg.
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Kết quả phản tích vể độ nhicm As Lrong thịt lợn 
của giống Món ũ Cái và các tổ hợp Móng Cái lai nuôi tại 
mìổn Bắc nước ta là 0,00011 mg/kg. Gia Lrị này thấp hơn 

so với mức độ nhiễm As cho phép của. WHO, đó là nhỏ 

hơn 0,9 mg/kg, của EEC là nhỏ hơn 0,1 mg/kg và của 

Australia  là nhỏ hơn 0,185 mg/kg.

Đốì với mức độ nhíẽm IIgf kết quả phân tích các 

m ẫu  thịt lợn của  íỊLÓng M ỏ n g  Cái  thuán  và các  tổ hợp 

Mỏng Cái lai cứu [1 ƯỚC ta cho thấy rất thấp, đó là 0,00018 

mg/kg. Như vậy, xét ve độ an Loàn thực phẩm, giá trị này 
thấp hơn so với mức dộ nhiễm Ilg cho phép cùa Australia, 

đó là nhỏ hơn 0,03 mg/kg.

Qua kếl quả phân tích về hàm lượng Cd chứa trong 

thịt lợn giông Móng Cái và các tổ hợp VIóng Cái lai nuôi ơ 
nước ta cho thấy chĩ có 0,0026 mg/kg. chứng tỏ mức độ 
nhìcm nàv là khòng tác hại den sức khoe của ngưòi tiêu 
dùng. Giá trị về hàm lượng Cd trong thịt thu được ở thịt 

]ớn Mỏng Cái và Móng Cái lili thấp hơn nhìcư so với mức 

độ nhiẻm Cd cho phép của Australia, đó là nhỏ hơn 1,25 

mg/kg.

Tóm lại, qua kết quả phân tích vể hàm lượng một 

số kim loại nặng gây ánh hưởng lớn đến sức khỏe cộng 

đổng như As, Pb, Hq và Cd chứa trong thít của lợn giống 
Món" Cái thuần và các tổ hợp Móng Cái lai nuôi tili miền 
Bắc nước ta cho thấy hàm lượng các kim loai nặng thấp
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hơn nhiều so vối mức độ cho phép cùa hàm lượng đó Irong 
thịt lợn của các nước trên thế giới và khu vực. Vì vậy, 
chúng ta cú thé khẳng định rằng thịt lợn của giống Móng 
Cãi và các tò hợp Móng Cái lai nuôi ỏ miển Bắc nước ta 
hoàn toàn dam bào tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm 
vê tiêu chuân kim loại rụíno

 ̂ Tóm lại, chất lượng thụ lợn cùa giống Móng Cái và 
các tổ hợp lai tủa  chứng tôì vì hàm lượng protein và các 
axit amín, nhất !à các axit amin không thay thế cao.Thịt 
lợn cùa giống Móng Cái và các tổ hợp Móng Cái lai nuôi 
tại mién Bắc nước ta bào đảm tiêu chuẩn an toàn thực 
phấm vò hàm lượng một sò' km; loại nặng gay nguy hiếm 

cho người tìỀu dùng như Pb. Hg, As và Cd VI chúng ờ mức
độ cho phép ạn toàn vệ sinh cho người tiêu dùng cùa tổ
chức tiêu chuẩn thực phẩm Quốc lế.

5. ĐÁNH GIÃ CHUNG n CHỌN LQQ HAí NHÓM MÓNG CÃI CAO SẢN

Sau hai thế hệ chọn lọc, các lính trạng chọn lọc đã 
đưực cải thiện đáng kể: số con sơ sinh sống/lứa cùa ba lứa 
đé đầu của M C „„ đạt kết quá tốt hơn MC „ đạt lới 12 75 
con/lứa và tàng khối lượng, IV lệ thịt nạc của M C„ tốt hơn

MQmhmh đạt tái 399 g/ngày và 38 46%

Cấn áp dụng di truyén phán từ, sứ dụng các gen 

RYR. Oestrogen và Halochan đế giúp cho công lác chọn 
lọc giống một cách chính xác hơn, nhanh hơn dối với các
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tính trang số con sơ sinh sống/lứa, tãng khối lượng và tv lệ 
Lhịt nac cùa giông lợn Móntĩ Cái.

Chất lưựng thịt lợn của giống Móng Cái và các tổ 
hợp Mỏng Cái lai của chúng ta tốt V] hàm lượng protein và 
các axit amin, nhất là các axit amin không thay thế cao 

vàbáo đảm tiòu chuẩn an toàn ihực phẩm vé hàm lượn« 

một số kìm loại nặng gây nguy hiểm cho ngưòi liêu dùng 

như Pb, Hg, As và Cd vì chúng ở mức độ cho phép an toàn 

vệ sinh cho ngươi ũêu dùng của tổ chức tiỏu chuẩn thực 
phẩm Quốc tế.

Cho phép các nhà chọn tạo giống sử dụng hai 
nhóm lợn MCìíklfl và M C|S để tao dòng Móng Cái cao sản 

“dể nhiêu con, tâng kììổi ỉ ương nhanh và ty lệ thịt nạt: cao"' 
trong hệ thống giống lợn. Tiếp đó, sử dụng nhóm Móng 
Cái cao sản làm nái phối với đực Landrace, Large White 
và Pie train lạo ra các tổ hợp lai dể khai thác thịt dạt nàng 

suất, chất lượng cao phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu nhằrn 
góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho ngành chan nuỏi 
lợn ở  m iền Bấc.
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Chương 4:

S ư  DỤNG NGUỒN GEN QUÝ CỦA GIỐNG MÓNG CÁI 

ĐỂ TẠO CÁC TỔ HỢP LAI CHẤT LưựNG TỐT

1. KHAI THÁC ƯU THÊ LAI TRONG ÓNG TÁC GIÔNG

Trong chương trinh giống lợn của nưưc ta, việc chon 
lọc nhàn Ihuân các giống thuán nội và nhập nội để làm 
nguỏn vật liệu cho cỏng tác lai tạo giống là một ưu tiên lớn 
của nhà nước, đổng thời là một trách nhiệm nặng nể và 
nghía vụ vinh quang của mỗi cán bộ khoa học trono lĩnh 
\ ực IỊÍLV. Trong ngcinh chăn nuôi nói chung và chăn nuỏi lợn 
nói nên” , yiệc khai thác ưu thế lai nhằm nâng cao năng suất 
vậi nu ỏi và chất lượng sản phẩm vật nuôi là con ứươnu tất 
yếu trong việc nâng cao hiệu quá kinh tế của ngành.

 ̂ Đế nấng cao nảng suất vật nuôi và chất lượng sản 
phám của chúng, khai thác vật nuôi k i  là con đươn« tat 
yêu, mang lại hiệu qua kinh tế nhấl. Trong chươii‘T ínnh 
xây dựng hệ thống giống lạn. đổ khai thác tối đa. sư düng 
có hiệu quả và phất triển mạnh mẽ nguồn gen giốn* Móng 
Cái phạc vụ sán xuất, xây dựng họ thống lợn Mónơ Cái lai 
fĩệ làm nái và sản xuất lợn sữa cũng như thịt lợn phục vụ 
cộng dồng và xuất khẩu, nghiên cứu vé ưu thế lai của các 
tính trạng sinh sản, sản xuất và chất lượng thịt cua các 1 0  

hợp lợn lai rạo thành giữa lợn nội M óng Cá i và cTc ợiôn*T
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lợn nhập nội Landrace, Large White, Pietrain như 
[’j (Pix MC), F.(LRxMC), F,(LWxMC), LR(PixMC), 
LW(PixMC), Pi(LRxMC), PI(LWxMC) và Pi(PixMC) là 
một trong những đòi hỏi cấp bách của sản xuấl tại các 
vùng chân nuôi có sử dụng nguồn gen giống Móng Củi.

Vốĩ mục tiêu cung cã'p cho người chãn nuôi lợn hiêu 
rõ hơn tai sao các tổ hợp kín lai cho năng suât sinh sản vê SQ 

con và cai sữa cao, khối lượng tại thời điểm sơ sinh và cai 
sữa đại mức ỵẻu cầu, tăng khối lượng nhanh, tỵ lệ thịt nạc 
cao hơn và neu lổn thức ãn thấp hơn so với trung bình của 
bõ mẹ chúnạ, chúng tôi xin trình bày một số thành quá ku 
lao có sử dụng nguỗn gen giống lợn Móng Cái.

Hau hếi, các tổ hợp lai thường cho nàng suất, chất 
lượng sản phẩm tối hơii so với trung binh cùa bố mẹ là do 
bản chất của ưu thế lai. Như chúng ta đã biết, bản chất của ưu 
ihế laì là khi tổ hợp lai tạo thành nhận một nừa số gen từ bố 
và nửíỉ còn lại lừ mẹ lạo nên bộ gen của cá thể lai mang Lính 
di hợp tử tiỊO nên Lfu thế lai. Vi vậy, nếu bố và mẹ càng có độ 
thuẩn cao, tức là lần suất kieu gen đổng hựp tử cao và có 
n*mồn góc di truvền càng xa nhau bao nhiêu thì LÍU thê lai 
càng IỚI1 bẩy nhiêu vil ngươc lại. Vi lẽ đó, t r o n g  hộ thống lai 
tạo giống gia súc, chúng ta đả áp dụng chọn ngLiỵcn liệu lai 
cho các hệ thống lai giong lai tạo bàng cách sử dụng bổ va 
mẹ cỏ nguổn gốc di iruycn càng xa nhau càng tót.

Thực tế hiện till ờ nước ta, chúng ta chưa biết được 
khoàng cách di truyền giữa các giống lựn íhuẩn tham gia 
vào việc tạo các lổ hợp lai một cách chính xác nên chưa 
khai thác được tối da ưu thế lai đối vói mọi tính trạng. Vì 
vậy, các nhà khoa học chăn nuôi của nước ta đã phái đồng
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thời cùng thử nghiệm tất cả các tổ hợp lợn [ai có thể tao 

thành giữa các giống lợn hiện có ả nước ta nhằm tìm ra 
những tổ hựp lai thích hợp đối với mỗi tính trạng cho mối 
vùng sình thái phục vụ cho việc sản xuất các sản phẩm 
chât lương cao. Đổ giúp cho tigười chãn nuôi hiểu rõ tại 
sao phái nuôi lợn lai mới mang lai hiệu quả cao, chúng tỏi 
xin giới thiộu những khái niệm cơ bản về ưu Ihế lai thôn« 
qua các tổ hợp lai có nguồn gen giống ỈỢn Móng Cái.

2. BẢN CHẤT CÙA ưu THẾ LAI

2.L  Co sở khoa học của lai tao trang chãn nuôi

Lai tạo là mội trong những biện pháp hữu hiệu làm 
tăng khả năng sản xuất và ehẩl lượng sán phẩm của vật nuôi. 
Để nàng cao nãng suất cấc tính trạng và chất lượng các sản 
phẩm vật nuỏi, lai tạo là con đường duy nhất, là chìa khoá 
quyết đinh cho việc bao đấm hiệu quả kinh tế cao nhờ khai 
thác tối đa ưu thế lai của các tính trạng, nhất là các tính trạng 
số lirựng vì saư một sỏ' thế hộ chọn lọt nhất định, tiến bỏ di 
truyền sẽ giảm xuống và tiến tới giới hạn không.

2 . L J .  K ỉiả i n iệm  Ví5 ưu tỉìê ỉaì

Uu thế lai ỉà một hiện tượng sinh học, bi¿u hiện sự 
phát trien mạnh mè của cơ thể con lai... tạo thành khi lai 
giữa các giống, cấc dòng. Mạt khác, ưu thế lai biểu thị 
theo từng lính trạng, có khi chỉ một vài tính trang phát 
triên mạnh, còn các tính trạng khác vẫn giữ nguyên hoàc 
có trường hựp giảm đi. Cũng có thể hiểu ưu thế lai là hiện 
tượng gỉá trị trung bình của mỗi tính ĩ rạng ờ đờì can tốt
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hơn hản so với trung hình của bố mẹ vể một sò' chỉ liêu d ie  
[rưng cho sức sán xuất mà ta mong muốn.

11Lên tưựng ưu the lai đã được chú ý, nghién cứu từ 
han 200 năm nay, nhưng đến nám 1914, Shull, để nghị 
dùng từ ' lHeĩerosis ” để chi hiện tượng ưu thố lai và được kí 
hiệu bằng chữ H, được địch ra tiếng Việt [à ưu thố laj vả kv 
hiệu là UTL. Ổng cho rằng, ưu thế lai là tập hợp CÜÜ các 
hiện tượng mà khồng thể giải thích được theo qui luật của 
Mertdđ, những hiện tượng mà licn quan tới sinh tnrởnu: 
nhanh hơn của đời COI1, chõng chịu bệnh tật tốt hơn, năng 
suất cao hưn so với trung bình của bố mu tạo nên chúng,

í heo Lasley (1974), ƯU thè lai là một hiện tưựng 
sinh học, chí tăng sức sửng của đời con so vói bổ mẹ khi 
có sự giao phối giữa các cá thể không thân thuộc. Ưu thè 
lai không chỉ biểu thị có sức chịu đưng mỏi trường không 
ỉhuạn lợi cao, nó còn bao gồm cá sự giam tìr vong, tàng tốc 
độ sinh trưởng, tảng sức Síin xuất và tàng khả nâng sinh 
sân. Vì vậy, người ĩa xem hiện tượng ưu thố lai như ỉà mội 
sLnh ỉ ực dặc biệt có lợi cùa sính vật học.

Trần Đình Miên và cộng sự (1995) cho rằng, ưu thế 
lai là hiện tượng sinh học rất quí, biểu hiện sự phát triển 
mạnh mẽ của những CƯ thể được tao ra từ COI1 lai giữa các 

giống không cùng huyết thống. Là sư phát triển toàn bộ 
khói lượng cư thế con vât, sự gia tăng cường độ trong 4 UÌÍ 
trình traơ đổi chât, sự tảng lỏn của các tính irạng sản xuất. 
Mặt khác, ưu thế lai biểu thị theo từng mặt, từng tính trạng 
một trên các cá thể ỉíú.
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Nghien cưu vé ưu thẻ lai đã Lhu được những kết quá 
to [ớn, nhâỊ là dối với hầu hết các động vật qua COI1 đưòĩt» 

Iaj tạo giữa các dòng, các gỉống, các loài. Các tổ hợp lợn 
lai có khâ năng tăng số con sơ .sinh/lứa cao, tang sán lượng 
sữa. tàng khoi lượng nhanh, tãng sản ĩượng trứng oiảm 
tiêu tốn thức ăn, tăng tỉ lộ thịt nạc... và tăng kha nân* 
chóng chiu bệnh tật đã chứng minh dieu đó.

Khi cho giao phối híiì cá thể khác giống hoạc khác 
đòng với nhau, con lai đểu xuất hicn ưu thê lai luy nhíén 
mức độ cao Ihâp có khác nhau vì phụ thuộc nhiều vếu tố. 
Trong nhiều truờng hợp, nhốt là đối với tính trạng đa gen! 
mức độ ưu thô lai có khi thiên về gióng này hoặc thiên VỂ 
giông khác và tnirc độ cao hay thấp còn tuỳ ihuộc vào rừng 
tính trạng. Nhiểu kết quá nghìèa cứu vể ưu thố lai đối VỚI 
nganh chãn nuôi lợn cho thây, các tính trạng về số con 
sinh ra còn sống/lứa, khả nãng tăng khối lượng và tỉ lệ thịt 
nạc thường biểu hiện ưu thế h i cao hơn so với tính trạno 
chất lượng thịt xẻ và Î1CLI tôn thức ăn. Ưu thố lai Ihườno the 

hiện cao nhât ờ dời Fj và giảm dần ở các thế hẹ LỈếp theo vì 
ti ]ộ đổng hợp íử của các gen tãnẹ lèn.

Như yậ>\ thé lai là một hiện tượng tiến bô sinh 
học, đưực thể hiên trên nhiều mặt, thế hệ con lai tốt hơn so 
với trung bình của bố mẹ chúng VỂ tốc độ sinh trưởng, khả 
nâng sinh sản, .sức sống, khá năng chống bệnh, sự chuvển 
hoá thức án và các chỉ tiêu kinh tế có lợi khác, Do vậ\\
năng suát con lai đươc nâng lên rõ rệt so với trung bình 
của bố mẹ tạo nên chúng.
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2 A 2 .  C ơ sá  di Ỉruvêỉi của ưu fỉìê ỉai

Ca sơ di truyền của ưu thế lai là nguổn gen dị hựp lử 
ơ con lai. Lai tạo là một phương pháp tạo chọn nhân giống, 
ỉàm giàm lần suất kiổu gen đổng hợp tử ở thế hệ lai, có nghla 
là làm tăng tán số kiểu gen dị hợp tử. Trong chàn nuôi, người 
ta thường cho giao phối uiữa các cá thể ihuộc haụ ba dòng 
trong cùng một giống hay hai, ba giống khác nhau, Khi lai 
tạo giữa cấc cá thổ với nhau sẽ gây ra hiệu ứng cơ bản sau:

Hiệu ứng cỏng uộp của các gen là giá trị trung binh

X  r\ì‘? của trung bình iỊÌií trị kiểu hình của quần thổ ihứ nhất 

X  n  và trung bình giá trị kiểu hình cua quần thổ thứ hai .V/':

X|,] + X,,

x n [>2 ~ ----------------------------

2

Híộu ứng cộng gộp của các nguổn gen khấc dòna 
hoặc khác giống tren một cá thể lai thể hiên ưu the lai. 
Như vậv, ưu thế lai là do trạng ihái dị hựp tử ở đời con của 
bố mç khác giong (dòng) gãy ra. Nếu gọi ưu thê lai là 
ƯTL, thì cõng thức tính như sau:

.V /'I - X  Ni<

ƯTL (%) = ____________  X 100

Trong lĩ ỏ:

- xri lù  hình quân  g iá  tr ị  kìểti h ình ở  tính trợn % ¿ím con.

- Xhm ỉù bình Cịttán giíí tr ị  k iểu iiìỉìh ở  tính trạ ììg  cĩời hò n ụ \
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Do đó, trái với hiệu quấ của việc nhân giông cận 
thân, tạp giao sẽ tạo ra đời con lai. có sức sống cao hơn, 
khả năng thích ứng và chống đỡ bệnh tật cao hơn, đổng ihờì 
làm tãng được khả nâng sinh sản, sinh trưởng và chất lượng thịt.

Bản chất hiện tượng ưu Lhế lai được giải thích bởi 
ba giả thuyết cơ bàn: Thuyết trội, thuyết siêu trội và thuvết 
gia tãng tác động tương hỏ của các gen khổng cùng locut.

'Ị'huyết trội
Trong chọn lọc, các gen trội phần lứn là gcn có lợi và 

át gcn lặn. Những tính trạng về khả năng sinh sản, sinh trường 
và cho thịt nói chung là những tính trạng số lượng, do nhiều 
gen điểu khiển nen rất hiếm có tỉ lệ đổng hợp tử ở lổ hựp lai. 
Thế hệ con được tạo ra do lai giữa hai cá the sẽ được biểu hiện 
do tất cả các gen trội, một nửa thuộc gen trội đồng hựp tử cùa 
cha mẹ, một nửa là gen trội dị hợp từ, Do đó, qua lạp giao có 
thể đem các gen trội cùa cà hai bcn bố mẹ tổ hợp lại ở đời con 
làm cho con lai đạt dược giá tri tói hơn hẳn bố mẹ.
Thuyết siêu trội

Theo thuvết siêu trội, hiệu quả cua một alen ử trụng 
thái dị hợp tử sẽ khác với hiủư quá của từng alen rmv ò trạn^ 
thái đổng hợp tử- rlTiuyết SÍÉU trội cho rằng, trạng thái dị hựp 

tử là có iợi nhất, dãn đến naris suất của nó cao nhất, tiêp theo 

là đổng hợp tử trội và nhỏ nhất là dồng hợp tử lặn.
Thuyểt gia íânỵ lác đ(m<> ỉ ươn í; ho của các ịĩeỉì khônx cùng ioaư

Ở trạng thái dị hợp tử, tác động tương hổ cua các 
gen không cùng locut (tác động át gen) cuntí tăng lẽn. Ví 
dụ, gen đổng hợp tử AA, BB chỉ có hai loại tác dộng tương
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hỗ A và B. nhưng Irong dị hựp lử: AA1, BR' có 6 loại tác 
động tương hỏ: A-B, A1-B\ A-B\ A'-B, B-B', A- A' trong đó 
có hai loại tác động tương hỗ giữa các gen cùng alen, còn 4 
loai tác động tương hồ khác giữa các gen không cùng alen.

Chủng ta cũng cần hiểu biết về bủn chất dì 
Lruỵồn của ưu thế lai để dự đoán giá trị giống của các tổ 
hợp lai khi chưa được khảo nghiệm. Vậy ưu thế lai của 
tổ hợp lai Ax(AxB) là bao nhiêu? Để xác dinh được ưu 
thế lai của tổ hợp lai dó, cần nắm vững bản chẩt di 
truyền cùa ưu thế laì.

Trên một cá thể X, ví dụ, tại các lô CLII 1, 2,
3, 4 và 5, các gen từ cá thổ bố và mẹ như sau:

Lô cút

Gen từ cá thé bố 

Gcn từ cá thể mẹ

Ưu thế lai Không có ưu thế lai

Khi. thế hộ con ĩ ai nhận được hai nạuổn gen từ hai 
giống khác nhau thì khoảng cách cùa các gen sẽ lớn hơn. 
Hay nói cách khác khoảng cách của các gen từ hai giống 

bao giờ cũng lớn hơn từ một giống. Đó chính là ưu thê lai.

Để minh hoạ tỉ lệ % ưu thế lai của các tổ hợp lai, 

chúng tôi đã xây dựng sơ đổ sau:
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Giỏng thuần MC Gen từ bo M
c

M
c

M
c

M
c

Gen từ mẹ M M M M
c c

Ưu thế lai

c
= (

c

Fj (LR X MC) Gcn từ bo

*  Gen từ mẹ

LR LR LR LR

M M M M
c c c c

Ưu thế la1 - 100%

Tổ hựp lai 3 giong^>> Gen từ bổ 

Pix(LRxMC) Gen từ mv

Pi

LRxMC

Pi

LRxM
c

Ư u  thế lai = 100%

K (LRxMC) V - f r .  Gen lừ bố LRxMC LRxM

^  Cren từ mç LRxMC c
LRxM

c
Uu thế lai -  5 0 ^

2 A 3 .  M ột số  yếu tỏ ảnh hưởng den ưu thế ỉa i

Theo kết quá nghiên cứu của các nhà khoa học di 

tru vẻn giông vật nuôi. mức độ ưu thế lai phụ thuộc vào bốn 
yếu  tố ch ính  SÍLLI ctâv:

a, N íịiióỉì iỊấc ¿¡ị truyền của bỏ mẹ
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Khi bố. me có nguồn gốc di truyền càng xa nhau, 
khác nhau về ngoại hình và đặc điém năng su át thì ưu ihé 
lai cùn ° cao và ngược [ụi. Ví đựT ưu thê Itỉi cua tinh trạng 

tănơ khói lượng cùa tổ hợp lợn lai tạo Ihành lợn nợi 
Món" Cái với giống nhâp nội Landracc hoặc Móng c:ái với 

oịốn° nhập nội Large White là 7 ,3 ^ ,  trong khj tíó, to hợp 

lợn lai Lạo thành giữa hai giong nhập nộ ì Large White veil 

Lanđrace chỉ có 5,8% (Nguvổn Vãn Dưc, 1997). 

ỉ?, Bàn clìấĩ rúa  tinh trạng

Ưu thế lai thay doi tuỳ thuộc vào bán chất cua các 

lính irạng: tính trạng có hệ số di truyẻn Lhấp (tác tính twmg 

về sinh sản) thi các tổ hợp lai thường đại ưu thế lai cao; 
tính trạn° có hê sỏ dì truyền cao (thân thịt) Ihi các tó hợp 

lai thưòng đạt ưu thế lai thấp và các tính trạng sản xuất như 
khả năng Tăng khối lượng, cỏ hê số di rruycn trung bình thì

ihc hiện ưu thế lai ưưng binh.
Đế cải Ihiộn các lính Lrạng kinh tế quan trọng trong 

chãn nuôi lợn, nếu tính trạny nào có hệ sổ dì truyền tháp 
thì cán khai thắc tòi đa ưu thế lai và nếu tính trạng có hệ số 

di truyền cao thi vừa áp dụng chọn lọc và vừa áp dụng lai 

tạo. Ví dụ, tính trạng số con sư sinh sống/lứa ở lợn có hệ 

SỐ di truyền thấp, khoảng 0,1-0,2 và tang khối lượng có hệ 
số di truyền trung hình, đỏ là í),3-0,5 thì ưu the lai của các 

tính trạng đó là 8 ,9#  và -3,3% (Nguyên Vãn Đức, 1997). 

c, Cong lỉỉức tai
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ư u  thế lai còn phụ thuộc vào việc sử dụng con vậl 

làm bố, mẹ và hệ thống lai. Muốn tính ưu thế lai cửa bất kì 
một tổ hợp lai tự giao nào, ta áp dụng cồng thức sau:

Ơ7Z(%) = ( » - ! ) / *

UTL{%) = ] -  *(0,333)

Trong dó: lỉ là sổ  gioỉìỉĩ tỉutưn í ham gia tạo íỏ hợp ỈOỉ. 

Ví dụ, cho lili giữa ba giống Landrace, 

Large Whitü và Móng Cái, thì ưu thể líiì là:

ƯTL (%) = 1 - 0,032 - 0,032 - 0,03' = 0,67

ƯTL (%) = (3-1) / 3 = 0,67

Muốn tính ưu ihế lai cho các tổ hợp lai tạo thành 
của hệ thống ỉai tuần hoàn mà cá Lhd bố là giống thuần và 

cấ thể mẹ là tổ hợp lai tạo thành ngay trước khi cho lai 

tiếp, ta sừ dụng công thức sau:

_  2 ”  -  2 
Ơ 7Y (% )=—  —

2" -1

Troiìạ dó: n ỉà sổ  giổỉỉíỊ thuần tham gia lạo tô í ì ọp lai 

Ưu thế lai đạt được ờ các tổ hợp lai khác nhau thì 

khác nhau vì nó phụ thuộc vào phương pháp lai. Các tính 
trạng khác nhau khi lai tao, các tổ hợp lai tạo thành có ưu 
thế lai khác nhau, Tương Tự, các công thức lai và hê thống
lai khác nhau thì các tổ hợp lai tạo thành cũng có ưu thế lai
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khác nhau. Ví dụ, hệ thống líù luân chuycn sử dụng hai 
giống có ưu thê laí là 67%, trong khi đó sử dụng 4 giống thi 
ưu Lhế ỉ ai íăng lỏn đến 93%. Như vậy, ở hộ thống lai luân 

chuyển, càng sử dụng Qhiẻu giống thì ưu thế lai càng tang.

Đối với các tổ hợp gia súc ]ai, các chỉ ticu nuôi võ 
bco Lhường biểu thị ưu thế lai cao, dao động từ 6% đốn 

10%,  trong trường hợp ỉai giữa hai giống và 

trong trường hợp lai giữa ba giong- Trong lút; đỏ, đối với 

các chỉ tiôu giết thịt thi các tổ hợp lai tạo thành giữa hai 
giống và ba giong có ưu thê lai tương ứng là \% -7c/c và 
Oc/c -\r/f. Erick và cộng sự (2000) đã cho biết giá trị ưu Lhế 
hú tối đa từ các hệ [hống Ui (%) như ừ báng 4. ỉ,

Bảng 4.1. Giá trị ưu thè lui của đời con

và mẹ lai cúa các hẹ thốn« lai khác nhau

Hệ thống lai Ưu thế lai {%} 

Đời con ; Đờĩ mẹ

1 A X B 100 0
Lai ngược: A X (A X B ) 50 100
Hai giống tuân chuyển 67 67
Ba giống l u ầ n  chuyển 86 86
Bốn giống luân chuyển 93 93
Lai cố đinh sử dụng nái F1 100 100
Lai luân chuyển cố đ nh cô 2 giỏng 100 97
Lai luân chuyển cố đ nh có 3 giống 100 06

Nguổn: E íick  vả công s ư (2000)
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ứ, Mòi í rường

Điều kiện nuỏỉ dưỡng là môl trong các yếu tố quan 

trọnơ nhất cửa mỏi trương. Nêu ché độ cham sỏc, nuôi dương 

kém ihì ưu thế lai cỏ được sẽ thấp, ngược tại ư điếu kiện nuôi 

đưỡn° tốt thi sẽ Lhể hiên được hết tiềm nàng cùa ưu thê lai.

2.2. Thành quá cua ưu thế laì tron« chăn nuôi

2 2  J .  Năng suất sình sản của các tó hợp M óng Cái ỉ(ti

Năn« suiíi sinh san cao của các tổ hợp lợn Móng Cái 

lai là mục tiêu cơ bán cùa các nhà lạo giống khi xây dựng 

hệ thốníỉ oiốna lợn nuôi Irong nóng hộ ờ miền Bàc ViệL 
Nam. Sừ dụng các tổ hợp lợn Móng Cái lai luôn thu được 
nán« suất sinh san cao hơn so với trung binh của các giong 
lợn thuần Mong Cái, Landrace, Large While, Pictmin tạo 
nên chúna do có ƯU thế lai. 1 lầu hốt, các nghiên cứu ve các 

tính trạniì sinh sản như luổi đỏ lần đầu, số con sơ sinh 

sotWlứa, so con cai sữa/lứa, khối Lượng lợn SƯ sinh và cai 

sữa của các nhóm nái lai có nguồn gcn giống Mỏng Cái như 
F (LRxMC), F (LWxMC), F,(PixMC) khỏng chỉ lốt hưn so 

với trun^ bình cùa bo m ẹ chúng mà còn có ưu Lhê lai CHO 

hơn các lổ hợp lai giữa các g io n g  lợn nhập nội với nhau.

T u ổ i  đe  ỉãìì đĩìỉi

Tuổi đẻ lẩn đáu của giống lợn Mỏng Cái thuần và 

các tổ hợp lợn Móng Cái lai cua chúng như F,(PixMC), 
F (LRxMC) và F.(LWxMC) nuôi trong nông hộ của cát;
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tỉnh mién Bắc Việt Nam biến động trong phạm vi 368,34
375 67 ngày. Lợn Móng Cái thuần có tuổi đẻ lần đầu thấp 
nhất, chỉ 368,34 ngày và tổ hợp lợn lai F,(LWxMC) có 
tuổi đẻ lần đầu cao nhái, đó là 375,67 ngày. Theo Nguyễn 
Văn Đức (1997), tuổi đẻ lần đầu của giống Móng Cái nuôi 

trong nòng hộ ở mién Bác nước ta là 388,1 ngày.

Hình 4.1. Sô con so sinh sông/ó giưã dụt Pi và nái Móng Cái (14 con)
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Trong các tổ hợp lợn Móng Cái ỉai, nhóm 
r,(PixMC) có tuổi dé lần đầu sớm hơn so với hai tổ hợp lai 
F|(LRxMC) và Fj(LWxMC) cùng nuối trong đicu kiện 
giống nhau tại các tỉnh vùng KÍnh Ihái đổng bằng sóncr 

í ỉ Ồng. Theo Nguyền Van Đức (1997), tuổi đỏ lần đáu của 

các tổ hợp Móng C'Ẳ{ laí F,(LRxMC) và F,(LWxMC) nuôi 
trơng nông hộ ở míển Bắc nước ta là 384,9 ngày.

So con sơ sinh sốngiỊứa

Đối với lơn nái, số con .sơ sình sông/lứa là tính 
trạng quan trọng nhất, ià cilia khoá quyết định năng suất 
chất lượng đàn nái và hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn nái.

Nói chung, lợn nai đẻ càng nhiều con có chất lương 
cao càng tốt. s ỏ  con sơ sình sống/lứa trưng bình của nhóm 

lợn nái Móng Cái nuôi trong nông hộ ở miển Bắc nước ta là
1 ] ,67 con/ĩứa. Song, do cơ thể và khối lương lợn nái giông 

Mong Cái nho và kỷ thuật nuôi lợn con theo mẹ trong nông 
hộ còn có những hạn chế nhất định nên người chăn nuôi 
thường giữ số con để lại nuôi mỗi ổ trung binh là 11,00 
con/lứa và ưu tiên chọn lợn cái vì mục tiêu là làm lợn nái.

Số con sơ sinh sống/!ứa của các tổ hựp nái Món° 
Cái lai F](LRxMC), F,{LWxMC) và F,(PixMC) là 12,14; 
12,13 và 12,52 con/ỉứa. Số con sơ sinh sống/ỉứa giữa các 

nhóm lợn Móng Cái lai khỏng khác nhau đấng kể và tốt 
nhấi là tổ hợp lai F^PixMC). Giông của đực phối cũng tinh 
hưởng dên cấc tính trạng sình sản cơ bản của lợn nái
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F|(PixMC). Trịnh Viết Lương và Hoàng Gián (1999) đà 
nghiên cứu ợ tổ hợp lai F[(LWxMC) công bò sõ con sơ 

sinh sống/lứa là 12,5 con/lứa; Đậng Vu Iìình và Nguyễn 

Văn Tháng (2002) công bố ỉ 1,00 con/lứa ơ Hà Nội và 
Hưng Yủn và Nguyễn Văn Đức (1999) phàn tích số liệu 
cùa các tổ hợp lai F](LRxMC) và F,(LWxMC) nuôi ử Hải 

Phòng, Quảng Ninh, Hà Tây, Hà Nội là 11,85 con/lứa.
Sô con cai sừaiỉứa

Số con cai sữa/lứa lúc 42 ngàv tuổi của giống lợn 

Mỏng Cái thuần nuôi trong nông hộ là 9,44 con/lứa. Sở dĩ, 
số con cai sữa/lứa của ỉựn Móng Cái thấp, chi đạt 9,44 
con/lứa là do khối lượng lợn nái Móng Cái nhỏ nên người 
chân nuôi chỉ giữ lại số con dể nuỏi khoảng 9 con/lứa ở lứa 
đẻ đầu, ỈO con/lứa ở lứa đẻ thứ haí và 1 1 ,0 0 - 12 ,0 0  cơn/lứa 

ơ các lứa đẻ từ thứ ba trơ đi theo đủng quỵ trình nuôi lợn 
nái Móng Cái. Hơn nửa, do đặc lính của giông Móng Cái, 

người chăn nuôi chỉ chọn lợn cá] để Lại nuôi để chọn làm 
nái cho dù khối lượng sơ sinh nhỏ vì nuôi lợn đực khổng 

cỏ hiệu qua kinh tê do tăng khối lượng thấp của giống* Khi 

nghíén cứu vé khá năng sính sản của lợn nái Móng Cáif Lè 

Hổng Minh (2000) thông báo vể kết quả 6 nam (1992
1998) thực hiện chương trình Móng Cái hoá đàn lợn nái 
nển ở Tuyên Quang cũng chỉ đạt 9,18 con/lứa.

Số con cai sữa/lứa lúc 42 ngày của ba nhóm nái lai 

Hi(LRxMC), H,(LWxMC) và F,(PìxMC) là 9,60; 9,54 và
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10,19 con/lứa. Rõ ràng, sự khác nhau vể số con cai sữa/lứa 
lúc 42 ngày tuổi giữa cấc nhóm lợn trên Kỉ không đáng kể. 
Trung binh ve số con cai sữa/lứa lúc 42 rtgầv tuổi của các 

tổ hợp Lai F( giữa giống Móng Cái với các giống lợn nhập 
nội của cả nước từ nãm 1985-1996 là 9,31 con/]ứa 
(Nguyen Vãn Đức (1997).

K lto i  lượng sơ  sinh

Khối lượng sơ sinh mỗi ỉợn con của giống lợn 

ihuán Móng Cái thấp, đỏ lả 0,60 kg. Khối lượng sơ sinh 

lợn Móng cáí lai F,(PixMC), H,(LRxMC) và F,(LWxMC) 

là I,15±(.U3 kg: l ,10±0 ,ll kg và 1.12±0,12 kg. Sự sai 

khác nàv tuy nhỏ, song có V nghĩa rô rệl Irong sán xuất và 

nuỏi chúng chắc chần sẻ tot VI lợn con to khoỏ hơn. 

NíĩUVỗn Vĩm Đức (1997) đã công bố kết quả phân tích trên 
ca nước về khối lưựng sơ sính của lợn Móng cái lai làL23 
kg, Khối lượng Rơ sinh này được chấp thuận của người 
chăn nuỏi vì Lý lệ hao hụt từ sơ sinh đốn cai sữa thấp và dễ 

nuôi, lợn 1 Ớ1 1  nhanh và khoẻ mạnh.

Khôi lươiìíỊ Cíỉi sữa

Khối lượng ca ì sửíì của mỗi lợn con lúc 42 ngày 
tuổi của giổng lợn nái Mỏng Cái được phối linh Landracc 

và Large While là Ö.04 kg, trong lúc dó, nếu sử dung tính 
Pieiniin thì khối lượng lợn lai cai sữa đạt 7,02 kẹ, Rõ ràng, 
nụuổn geil của đực giống Píctrain toi hơn hản VỂ vjệc nâng 

cao khối lượng cai sữa khi phối với nái Móng Cái. Đối với
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tổ hợp lợn nái lai F|(LWxMC), F|(LRxMC) và Fị(PixMC), 
khi được phối với tinh giống Landrace, Large White và 

Pictrain. khối lượng cai sữa đạt tới 11,01; 11,02 và 11,19 
kg. So sánh khối lượng cai sữa giữa ba nhóm lợn Móng Cái 
lai cho thấy, lợn con cai sữa 42 ngày của nái Fj(PixMC) 
cao hơn hai nhóm lợn nái lai F|(LWxMC) và F|(LRxMC).

Hình 4.2. sán phẩm lợn sùa xuát khẩu: tỏ họp lợn tai F^PixMC)

Những kết quả về khối lượng sơ sinh và cai sữa của 
các tổ hợp Móng Cái lai chứng tò rằng nguồn gen của 
giống lựn Pietrain tốt hưn so với hai giông Landrace và 

Large White khi được kết hợp với giống Móng Cái, có khả
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ĩìẫnv làm tăng khối lượng các tổ hợp lai trong cùng diều

kiện nuôi. Tổ hợp lơn ]aL F,(PixMC) lớn nhanh hưn nhóm
F ( L W xM C )  và F , ( L R x M C )  có t h ể  do ưu thế lai. Hiện

tượnơ nàv có thể được giải ihích răng khoang cach di

truyển giữa giống Móng Cái vớí Pietnun lón hơn so VỚI

inữa Món* Cái vơí Landrace và Móng Cái vứi Large White 
í? -p

nên ưu thế lai lớn hưn.
Khối lượng cai sữa lúc 42 ngày tuổi của tô hợp lai

F)(PixMC) là 11,19+1,20 kg nếu sử dụng đực Pietrain, 

trong lúc đó với nái F|(PìxMC) nếu phối vói đực Landrace 

và đực Large White thi khối lượng cai sữa là L 1,01 ±1,30

11 02 h 1,67 kg. Sự sai khác này khống rõ rệt. Nguyen Văn 

Đức (1997) công bố khối lượng cai sữa lợn lai được trông 

toàn bộ đàn lợn Móng Cái lai của cả nước là 10,91 kg.
Với những kết quả ban đầu về số con sơ sinh 

sổng/Lứa, số con cai sữa/lứa, khối lượng sơ sinh và khối lượng 

cai sữa lúc 42 ngày tuổi tương ứng của chúng cho thấy tổ hợp 
lai Pìetram với Móng Cái có thể lã một tổ hợp Mỏng Cái lai 

Lốí nhất để làm náí nẻn tạo lợn laí 3-4 giống và sản xuãt lợn 

sữa xuất khẩu, Sừ dung đực Pietrain phối với nái Móng Cái 
thi con lai của chúng mang Lại năng suất sinh sán cao, chăc 

chắn dãn đốn hìẻu quá kình tế cao trong công tac giong khi 

sử dụng làm nái nền và phuc vụ xuất khẩu lơn sữa. Đàn lợn 

con của lổ hợp lai F l(PìxMC) có ngoại hình t'âi dẹp, khoe 
mạnh và có khả nang phát triển tốt VI khối lượng cai sữa ở 42
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ngày tuổi đã đạt 7,02kg, cao hưn nhóm lợn Fị(LWxMC) và 
h,(LRxMC), chỉ dạt 6,04 kg. Kêt quả nuôi ở Thái bình và Hà 
Nội chứng tỏ Lổ Lợp lai F,(PixMC) làm sản phẩm lơn sữa 

phục vụ xuât kháu tốt hơn hẳn so với CÁC tổ hợp Mỏng Cái lai 
F^LWxMC) và Fj(LRxMC).

Rỏ ràng, doi với các tính trạng sinh sán, các nhóm 
nái lai Lổ nguồn gen giống Móng Cái đều đạt cao htm so 

với các tổ hợp lai tạo thành giữa các giống lợn nhập nôi với 
nhau, chứng tỏ vai trò của nguồn gen giống lợn Mỏng Cái 

trong hệ thống lai tạo giống lợn ở miển Bắc nưóc ta là rất 

quan trọng. Trong số các gióng iợn nhập nội để lai với 
giống Móng Cái, giống Píetrain là lót nhất.

2.2.2. ư u  thê ỉaì vê các tính írạng sinh sản của các tổ  
hơp ỉợn M óng Cái ỉai

Uu thẽ lai dã tạo nén nìing suất sinh sản của hầu 
hết các tính trạng sinh sản uơ hấn của các tổ hợp lợn Móng 

Cái lai F|(LRxMC), Ft(LWxMC) và Fj(PixMC) tốt han so 
với irung bình của các giống lợn thuần Móng Cái, 
Landracc, Large White và Pictrain.

Do các tính Irang sinh sán của ÍỢI1  có hệ số di tru ven 
Ihấp, hiến đông trong phạm vi 0,1 -0,2 nên hiệu quả chọn lọc 

chúng khỏ đạt kêt quả cao. VI vậy, đế nâng cao nãng suất 
cua các lính trang sinh sán CLIÍL Lạri như luổi dẻ iứa đầu, số 
con sa sinh sống/iứa, số con cai sữa/lứa, khối lượng sơ 

sinh/con và khối lượng cai sửa/con, tạo và khai thác các lổ
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hợp lai là con đường m ang lại kết quả tốt nhất, Vì lẻ đó, ưu 

th ế  lai của các tổ hợp lợn Móng Cái hú cần được nghiên 

cứu, khai thác ttôì da đế xác định chất lượng cua từng tổ hợp 

lai nhàm tìm được tổ hợp lai thích hợp nhất.

Bảtig 4.2. Ưu thế lai của các tính trạng sinh sản 

của 3 tó họp lai Fl(LRxM C), Fl(LW xM C) 

và Fl(PixM C) nuôi trong nông hộ

Ịính
ạng

1 (LRxMC) 1(LWxMC) 1(PỉxMC)
Bbố
iẹ

ÍTL
Vo)

Bbố
le

m

K)

Bbố
lẹ

ITL

rrĐLĐ 371,81 -0,34 370,01 0,16 370,11 -0,23 :

BCSSS 11,15 9,23 10,91
I _________

11,18 10,94 14,44
sccs 9,22 4:12 9,15 4,26 9t02 12r97
3SS : ĩ '01 8,91 1 . 0 2 9,80 1,04 10,58

PCS 10,13 8,69 , 10,17
I

8,36 10,32 :I 8,43

Đối với tính trạng tuổi đẻ lứa dầu, sự sai khác giữa 
các tổ hợp lợn lai dược tạo ra bửi các giống thuần Móng 

Cái với các giống Landfilme, Large White và Pietrain, nuôi 
trong các nông hộ là không rõ ràng. Giá trỊ ưu thế laí -

0,34% và -0,28% dối với Fj(LRxMC) và h'j(PixMC) và

0 ,1 6 ^  dối với F^LW xMC) ià rất nhó, Mức độ sai khác vổ 

ghi trị Lrung binh CLia tuổi đẻ lứa đầu không thc hiện rõ rệt 
giữa ba tổ hợp lai.

ƯLL thế lai được thể hiện rõ rệt nhất đối với các tổ 

hựp lựn Móng Cái lai F^LRxMC), F,(LWxMC) và

128



F](PixMC) đối với tính trạng số con sứ sinh sốn^/lứa. ư u  
thẻ lai của số  con sơ sinh sống/lứa đạt tới 9 ,23%  đối với tổ 

hợp lai Fj(LRxMC); 11,18% đối với tổ hợp lai 

F^LW xM C) và ctặc biệt đạt tới 14,44% đối VỚI tổ hợp lai 

F^PixMC). Rõ ràng, ưu thê ỉai ve sô con sơ sinh sống/lứa 
là lớn và cần được khai thác.

Kủt luận của các nhà khoa học trong nước vẻ ưu 
thế lai đối với các tổ hợp lai giữa giống lợn nội Móng Cái 

với các giống lợn nhập nội phù hợp với kết luận của Cheng 
(1984) và Zhihua Jiang và cộng sự (1988) Là ưu thế lai về 
sô' con sơ sinh sống/lứa của các tổ hợp lai giửa lạn nội với 

lợn nhập nội luồn cao hơn so với ưu thế lai giữa các giống 

lợn nhập nội với nhau. Như vậy, lạm lai biểu thị ưu thế lai 
cao dẫn đến các nái k i  F,(LRxMC); F l(LW xMC) và 
F^PixMC) có số con sơ sinh sống/lứa cao hơn trung binh 
bố mẹ chúng từ 0T8 đến 1,0 con cho mỗi ổ đẻ.

Ưu thế lai của tính trạng số con cai sữa/lứa cao 
nhất ở tổ hợp lợn Móng Cái lai F^PixMC), đạt tới 12,97%; 

4,12% đôi với tổ hợp lai F|{LRxMC) và 4,26% đối với tổ 

hợp lai F;(LWxMC). Kết quả nghiên cứu của chúng ta 

cũng phù hợp kết luận của Zhihua Jiang và cộng sự (1988) 

đã công bố ưu thế ĩ ai về số con cai sữa/lứa của các tổ hợp 
lai giữa kín nội với lợn nhập ngoại luồn cao hơn so vói ưu 
thố lai giữa các giống lợn nhập nội vói nhau là do khoảng
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cách đi truyền giữa lợn nội và nhập nội cao hơn giữa các 

giông lợn nhập nội với nhau.
Các giá trị ưu thế lai trung bình của tính trạng khối 

lượng cai sữa đạt tới 8,91% đối với tổ hợp lai Fị(LRxMC); 

9,80% đối với tổ hợp lai F,(LWxMC) và 10,58% đối với tổ 
hợp lai Fị(PixMC), chứng tỏ ràng tính trạng khối lượng sơ 

sinh có ưu thế lai cao. Vì vậy, nuôi lợn nái lai luôn cho 

hiệu quả kinh tế cao hơn so với lợn nái thuần. Rõ ràng, ưu 

thê lai về khối lượng sơ sinh của F^LRxMC) và 

F,(LWxMC) cao hơn so với trung bình bố mẹ chúng từ 4% 

đến 10%.

Hinh 4.2. sản phẩm  lọn súa xuất khẩu: Hai tô' họp lợn lai 

F^PixM C) (màu den) và F^LW xM C) (màu tráng)
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ư u  thế lai cùa tính trạng khối lượng cai sữa đạt 
8,69% đối với tổ hợp lai Fj(LRxMC); 8,36% đối với tổ hợp 
lai F,(LWxMC) và 8,43% đối với tổ hợp lai F,(PixMC), 
chứng tỏ rằng các tính trạng khối lượng lợn con đểu có ưu 
thế lai cao. Khối lượng cai sữa của lợn lai cao có thể được 

giải thích rằng lợn con của các nái lai Fj(LRxMC); 

Fị(LWxMC) và Fị(PixMC) được hưởng đầy đủ các thành 

phần ưu thế lai của chính các mẹ lai và trực tiếp của chính 

bản thân chúng.

Hình 4.3. Tô’hợp lai F,(LW xM C)

Từ những kết quả trên cho thấy, nuôi nái lai luôn cho 

năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn so với lợn nái thuần vì 

khối lượng lựn cai sữa cao hơn so với trung bình bố mẹ. Ưu 

thế lai khoáng 5,0-9,0% đã được xác định bời Nguyễn Văn 
Đức (1999) đối với các tổ hợp lợn nái lai Fj(LRxMC), 
Fj(LWxMC) và F,(PixMC) nuôi tại miền Bắc Việt Nam.
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Để sản xuất lợn sữa xuất khẩu đạt hiệu qua kinh tế 
cao nhất, nâng suất sinh sản của lợn nái, tỷ lộ nuôi sông 
lợn con từ sơ sinh đến cai sữa và tăng khối lượng của lợn 

con trong giai đoạn theo mẹ là những yếu tô quyẽt đinh.

Hình 4.4. S ả n  p h ẩ m  lợn su a xu ất kh ẩ u : Tó hợp lợn lai F 1(P ix M C )

Muốn có năng suất sinh sản cao: số con sơ sinh 
sống và cai sữa/lứa đẻ; khối lượng lợn sơ sinh và cai sưa thi 
các tổ hợp lơn lai cần phải được khai thac, đặc biẹt la to 
hợp lợn lai Fj(PixMC) vì chúng dễ nuôi, tỷ lệ sống cao, 
tăng khối lượng giai đoạn lợn con theo mẹ cao do chúng có 
ưu thế lai cao. Hơn nữa, chất lượng lợn sữa cùa các tổ hợp 
lai này được cộng đồng người tiêu dùng ưa chuộng và 
người sản xuất chấp nhận vì thu được lời cao. Sau đây la 
hình ảnh minh hoạ về sản phẩm lợn sữa xuất khẩu của tổ 
hợp lợn lai Fj(PixMC) sản xuất tại tỉnh Thái Bình.
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2.2.3. Hăng s u á  và ưu thế h i  dối vái các tính trạng sản 
xuat và chái tượng thụ cua các tó' hợp lợ» Màn« Cái lai

Tăng khố! lượng cùa các !ẩ hw  lợn Móllg c á ' ìai ,.
Trung binh về tăng khối lượng cùa lợn Móng cá i

thuần đật 384,45 g/ngày; cùa các tồ hạp Móng cá i lai thứ

nhất F,(LRxMC); F,(LW xMQ và F,(KxMC) >à 505‘72; 
509 03 và 511,03 g/ngày. Kết quà này được trình bày cụ 

,hể tại Bảng 4 3  và các tổ hợp lai có đong i« p  « « * • * ;  
cùa mẹ ù  Pi(P.xMC); Pi(LRxMC); Pi(LWxMC); 
LR(PixMC) và LW(PixMC) là 596,03: 601,02; 603,09;

601,13 và 604,16 g/ngày (Bảng 4.4).  ̂ ^

Bảng 4.3. Tàng khôi lượng, tiêu ton thức ãn, dày mơ 

lưng và chất lượng thịt xẻ của tổ hơp lợn lai 

Fl(PtxM C ), F l(LR xM C ) và Fl(LW xM C)

Tinh tran fl T n  ~H (P ixM C > ị K L R x M Q ^ l^ xMCỊI

rKL (g/ngày)

PTTA(kg:kg)

[160 1511,0+55,1 

160 3,41 ±0,33"

505.7+61,2 Ị 509,0+56,1

3 76+0,42 I 3,68+0,49"

DMLP2 (mm) 160

DMLmổ Imm) 24

TLMH (%) p T

TLTxẻ (%) 24

30,21

7¡Í58~

31,19 31,27

78t38 77,95

)Tcđ thăn (cm2) 

ĨLTN (%)

66,55

^3^56

r 1— sîT ^ sT T ^ 72 I 42'90 -i
Ưu thế lai cùa các tổ hợp lai này gồm có ưu thế lai 

trực tiếp và ưu thế lai của cá thể mẹ lai còn các ưu thế lai
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cùa cấ thể bố lai, ưu thế lai của cá thể ông và bà nội lai, ưu 
thế lai của. cá thể ông và bà ngoại lai là khống có vì hệ 
thống lai tạo không  sử dụng bố  lai, ông bà nội ngoại laí

làm vật liệu trong lai tạo.
Đối với các tổ hợp lai hai giống giữa lợn nhập nội và 

Móng Cái, giá trị ưu thế lai về tâng khối lượng lợn lai biến 
dòna từ 7,16% đến 8,03%. Từ kết quả này cho thấy khi nuôi 
các tổ hợp lai FjtLRxMC), F t(LW xMQ và F,(PixMC) người 
chân nuỏi sè thu được từ 7,16 đẽn 8,03% vê khối lượng tăng 
cao hem so với trung binh bố mẹ chúng do khai thác được ưu 
thế lai của chúng, dẫn đến khả nãng thu được nhiêu lơi hơn 
so với nuôi lợn thuần. Như vây, để tăng khối lượng lợn khi vô 
béo nhanh hơn, cần phải nuòi lợn lai. Nguyên Văn Đức 
(1997) đă công bố ưu thế lai về tăng khối lượng lợn lai là 
5 61% dối với số liệu tổng hợp của 2.8LO lợn Móng Cái, 
Lar^e White, Landrace và các tổ hợp lai của chúng trên 6 trại 
lợn ở miền Bắc Việt nam. Trong khi đó, hai tổ hợp lợn lai ở 
hệ thổng lai phản hồi của giống Landrace hoặc Large White 
và Móng Cái chỉ biểu hiện 50% ưu thế lai nên chỉ đạt 3,12%

ưu thế lai thành phần trực tiếp.
Đối với cấc tổ hợp lai hai hoặc ba giống mà mẹ cua 

chúng là một tổ hợp lai thì nàng suất sẽ cao hơn so với tổ 
hợp lai hai giống vi chúng thể hiện ưu thế lai tổng cộng 
cao hơn so vớì các tổ hợp lai tít bố mẹ thuần chung do co 
ưu thế lai thành phần của mẹ lai. Giá trị ưu thê lai tõng 
cộng về tăng khối lượng của các tổ hợp lợn lai tạo thành từ 
mẹ lai ở nghiên cứu này biến động từ 11,51% ả  tổ hợp lai
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Pi(PìxMC) đến 12,62% ở tổ hợp lai LW(PixMC). Điều này 
chứng tỏ rằng, ngoài ưu thế lai trực tiếp, tãng khối lượng 
của các tổ hợp lợn lai cũng được thừa hưởng ưu thế lai của 
mẹ lai mà đóng góp của thành phần này cũng có ý nghĩa 
rất rõ rệt, làm tăng khoảng 3-4% so với các tổ hợp lai tạo 
thành từ bớ mẹ thuần chủng.

Với những kết quả trên hai bảng 4.3 và 4.4 cho 
thấy đối với tính trạng tảng khối lượng, ưu thế lai được 
khai thác tốt ở các tổ hợp lai nẽn giá trị trung bình đã tăng 
lên đấng kể so vơi bổ mẹ chúng và khi sù dụng mẹ Lai ưu 
thế lai càng cao hơn- Điéu này càng khảng định, để nâng 
cao khả năng sản suất làm tãng khối lượng của lợn trong 
giai đoạn vỗ béo và khai thác có hiệu quả nhất đối với tính 
trạng tăng khối lượng phục vụ cho sản phẩm xuất khẩu, 
các tổ hợp lợn lai, đặc biệt tạo ra từ mẹ lai, là con đường 
tất yếu trong ngành chăn nuôi lợn.

Bảng 4.4. Tãng khối lượng, tìèu tốn thức ản, dày mỡ 
lưng và chất lượng thịt xẻ của tổ hợp lợn lai Pi(PixMC), 
Pi(LRxMC) Pi(L\VxMC), LR(PixMC) và LW(FixMC)

T.trạng 3ì(PiMC) M(LRMC) 'Ì(LWMC) „R(PÌMC) ,W(PiMC)

TKL 596+67 601±69 603+69 6Ũ1z62 604±68

TTTA 3,224 0,31 3,24±0.36 3,21±0,39 3,23±0,37 3,2G±0,42

DMLP2 20,7±2,2 21,9+2,6 21,4-2,8 22,7±2,4 22,85:2,6

ĐMLmẩ 28,24 29,12 29,18 30,11 30,14
TLMH 80.28 80,09 80,05 79~88 79,79
TLTX 69 rĩ 2 69,07 69,06 68.72 68,66

s Cơ thẫn 42,56 42,22 42,15 40,79 41,08

TLN 52,73 51,95 51,93 50,88 50,78 1
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Ghi chú:
- TKL !à tăng khối Ỉượ/IỊỊ, đơn vị ỉíìih là gỉ ngày.

- TTTA ìà tiêu tốn thức ânỉkg tăng trọng, đơn VỊ 

tính ỉà kg:kg.

- DMLP, ỉà độ dày mỡ lưng ĩại điểm P2t đơn vị 

tính là mm.

- DML,„-; là độ dày mỡ lung ĩrung bình đo ìại 3 điếm 

SƯỜỈI ỈO, gảy, mông của ỉm  mổ khảo sát thịt, đơn vị tính ỉà mm,

- TLMH lít tỷ lệ móc hàm, đơn vị îinh ici %.

- TLTXià tỷ ỉệ ìiìịi xẻ, dơn vị tỉnh ỉả %.

-  5 ỉà diện tích cơ thăn đo tại xương sườn ỉ 3, 

dơn Ví tính ỉà cm1.

- TLN ỉà ỉỷ ỉệ thự nạdỉh ịỉ xể, dơn vị tính ià %.

Tiêu ìốn thức ân của tổ hợp ỉợn Móng Cúi ỉai

Trung bình vẻ tiẻu tốn thức ăn/kg tảng khối lượng 

của các tổ hợp lợn Móng Cái lai là 3,41+0,33; 3,76±0,42 

và 3,68+0,49 kg/kg đối với các tổ hợp lợn lai F,(LRxMC), 

F](LWxMC) và F,(PixMC) (Bảng 4.4) và 3,22±0,31; 

3,24±0t3ó; 3,21±0t39; 3,23±0,37 và 3,20±0,42 kg:kg đối 

với các tổ hợp lai có đóng góp ưu thế lai của mẹ lai 

Pi(PixMC), Pi(LRxMC) Pi(LWxMC), LR(PixMC) và 

LW(PixMC) (Bảng 4.4). Sự sai khác về giá trị trung bình 

cua tiêu tốn thức ãn ở các tổ hợp lợn lai có 3/4 nguồn gen 

lợn ngoại là không rõ rệt.
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ư u  thê lai của tính Irạng ticu tốn thức ãn/kg Lãng 

trọng không biểu thị rõ rct ở các tổ hợp lợn lai ử iron° 
nghiên cứu này. Kết quả này cung phù hợp v6i nhiều cỏng 
bố trước đây là Ưu thế lai về thức ãn không rõ rêt, tuv âm 
nhưng khồng có ỹ nghĩa vì rất thấp.

Dày mỡ lưng của một s ổ  tổ  hợp ỈỢiì Móng Cái lai

Day mở lưng (DML) đo bằng máv siêu âm 
RENCO trcn cơ the lợti sống tại điểm gốc xương sưừn thứ 
13, cách sống lưng 5,5 -  6,0 cm về 2 phía tại thời điểm 

giếl thịt {7 Lháng tuổi) của các tổ hợp lợn lai F t(LRxMC); 

Fj(LWxMC) và Fj(PixMC) là 24,74+2,25; 25,94+2,51 và

-SO với những nảm trước 1996, 
dày mỡ iưng đả giám xuỏng khoán«; 3-4mm (Nauvcn Vãn 
Đức, 1997) tren tổ hợp lợn lai F,(LRxMC) và P,(YxMC).

Dày mở lưng đo bằng máy siêu âm Renco trôn cơ 
thể lợn sống là phương pháp ditv nhất đc xác định lý lệ thịt 

nạc ở lợn sống và g iá  trị này khít chính xác và rát Ihuận 

tiện để xác định tỷ lệ thịt nạc cho lợn giống. Dày mỡ lưn° 

tại diem F2 của các tổ hợp lai có ưu thế lai cỏ mẹ lai biến 

động Lừ 20,70 đến 22,76mm, cụ Ihẻ là 20,70+2,16; 

21,94±2,59; 21,43±2,75; 22,71 ±2,41: 22,7ó±2>64mm đối 

với các tổ hợp lợn ỉai Pi(PixMC), Pi(LRxMC) 
Pi(LWxMC), LR(PixMC) và LW(PixMC).

Độ dày mỡ lung kháo sát đo tai ba dicm sườn 6-7
13, khum của các tổ hợp lợn lai trẽn biến động từ 30 21
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đèn 31,27 mm, giảm đáng kể so với kết quả 45 và 50 mm 
của Nguyên Thiện và cộng sự (1985) nghiên cứu trên tổ 
hợp lựn lai F l(LRxMC) và Fj(YxMC). Trong lúc dó, các tổ 

hợp lai có ưu thế lai của mẹ lai đã làm giảm dày mỡ lưng 
xuống thấp hơn và biếu động trong phạm vi lừ 28,24 đến 

30,14mm, chứng tỏ lợn lai có 3/4 nguồn gen lợn ngoại có 

tỷ lệ nạc cao hơn rỏ rệt so với lợn Móng Cái lai có 50% 
gen lợn ngoai.

Chất lượnq íỉìịỉ xẻ  và tỷ Ịệ nạc của tổ  hợp lợn Móng Cái ỉai

Chất lượng thịt xẻ của hầu hết các tổ hợp lợn lai 
như tv lộ móc hàm, tỷ lệ thịt xẻ và diện tích cơ thăn cũng 
tốt hơn so với trung bình bo mẹ chúng thể hiện ưu thế lai ở 
các tổ hợp lai thứ nhất và ở các tổ hợp lai mà mẹ chúng là 

lửn lai vì chúng đuợc thừa hưởng ưu thế  lai nhiều hơn. 

Diện tích cơ thãn cùa lổ hợp lợn ìaì F|(PìxMC) là 36,29 

cm2 và cũng cao hơn so với kết quíi 30 và 29 cm2 của 
Nguyen Thiện và cộng .sự (1985) nghiên cứu trên tổ hơp 

lợn lai F^LRxMC) và F t(LWxMC). Tỷ lệ thịt nạc/ihịt xẻ 

trung bình của tổ hợp lợn lai F,(PìxMC) là 44,56%, cao 
hơn so với kêt quả 44,55 và 42,27% của NguyỄn Thiện và 

cộng sự (1985) nghiên cứu trẽn Lổ hợp lợn lai Fj{LRxMC) 

và F,(LWxMC).

Trung binh tỷ lệ thịt nạc (TLN) của các lổ hợp 

lợn lai trong những năm đầu của thế kỷ 21 này hầu hếi 

tốt hơn so với các kết quả nghiên cứu trước đây. Ổ  cấc
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tổ hựp ỉợn Lai ihứ nhất, rỷ lệ nạc của các tổ hợp lợn lai 
F,(PixMC), F,(LRxMC) và F,(LWxMC) đại tới 44,56; 
42,72 và 42,90% (Bàng 4.3). Đặc bìột, trong cấc tổ hơp 
lai mà mẹ của chúng là các tổ hợp lai Pi(PixMC), 
Pi(LRxMC), Pi(LWxMC), LR(PixMC) và LW(PixMC) 

đại khá cao: 52,73; 51,95; 51,93; 50,88 và 50/78% 

(Bản<* 4.4) VI chúng được sự đóng gỏp quan trọng của 

thành phần ưu thế lai của mẹ lai. Tỷ lệ nạc của các tổ 

hợp lai có gen Pietrain tham gia đểu đạt cao, nhất là tổ 
hợp lai có 75% £en Pictrain, đạt lới 52,73%. Sự sai khiic 

vể tỷ lệ nạc có ý nghĩa Ihống kê rõ rệt. Đế tăng tỷ lệ nạc 
làm sán phẩm xuất khẩu đạt hiộu quả cao, lợn iaí có sự 

tham gia của giôĩig lợn Pietmin là tôt nhât.
Ưu thế ỉ ai về tính trạng lỷ lệ nạc ò lợn lai giữa các 

ơi ống Móng Cái, Pietrain, Lanđrace và Large White tuy 
không cao, song có ý nghĩa quan irọng irong việc cải thiện 

chất lượng thịt Lợn Móng Cái lai, đạc biệt tổ hợp laì có 
giống Pietrain tham gia. Hầu hêt, các trường hựp ở các tô 

hợp lai thứ nhất đề có ưu thế lai âm vì tý lộ nạc ihàp hơn so 

vói trung binh bô nie, song ở các tô hợp la.] co ba giong, ty 
lệ nạc đã tãng lên rõ rệu làm tăng từ 0,2 đên 4 ữ/o. Vì vậy, 

để cải thiện tính trạng tỷ lệ nạc nhằm đảin bảo chất lượng 
ihit đủ điều kiện xuất khẩu, các tổ hơp lai hai hofic ba 
‘ũốtig  đặc biệt có nguồn gen Pietm in, là con đường sẽ thu 

được kết quả tổt nhất.
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Chất ỉượng thịt của cúc tổ hợp ỉợn Mótìịị Cái ỉùi

Ngoải châl lượng thịt là một trong những tiêu chuẩn 
quan trọng nỉiất để sử dụng cho thị trường nội địa và xuất 

khẩu. Chất tượng thịt quyết định hiệu quả ngành chăn nuôi 
lựn lai đê khai thác thịt. Trong các chỉ tiêu chất thịtT 

axit amin, đặc biệí các axil amin không thav thế tron^ thịt 

lợn the hiện giá trị dinh dưỡng của thịt lợn cao hay thấp.

Hàm lượng protein tổng số trong thịt lợn của các tổ 
hợp lợn iVlóng Cái [ai nuôi trong nóng hộ tại miền Bác Việt 

Nam. bicn động từ 20,3% đến 20,9%. Trong tổng so 
protein thu được, các axil amin cơ bản chiếm từ 18 8 ứ tổ 
hợp Móng Cái líLÌ có gen Large White đến 19,2% ở tổ hợp 

Móng Cai lai có gen Pietrain. Đạc biệt, trong thịt lợn cùa 
các tổ hợp Móng Cái lai nuồi trong nông hộ ở các tính 
micn Bắc Việt Nam, các axit am in khỏng thav the như 
Threomíne, Mmcthionine, Valine, Phenylalamine 
Isoleucinc, Lcưcine. Lysine, Triptophane là những axit 

am in can thiêt cho  con người m à cơ  thể con người khôntr 

the tổng hợp được chiếm tỷ lệ cao, chứng tỏ nguổn thịl lợn 
cua các tô hựp lợn Móng Cái hii này có chất lượng tốt.

3. KẾT LUẬN

3.1. Đơi với tính trạng sinh sán

Hầu hêt, các tính írạng sinh sản cùa các tổ hợp lợn 
Móng Cai lai đều tốt hơn so với các giống thuần, với mức
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y nghía thông kẻ rõ rệt. đạc biội là tính trạng số con sơ 

.sinh sỏng/lứa. Ngược lại, các lính trạng sinh sản vể khối 
lượng sơ sinh và khối ỉượng cai sữa thì nhóm lợn Món^ 

Cái lai cao hơn Móng Cái nhưng thấp hơn hai giống 

Landrace và Large WhiLe. Nái Mỏng Cái được phối với 

tinh Pietra in cho khối lương cai sữa là 7.02kg, tron° lúc đó 

phối với. tinh Landrace và Large White chỉ đạt 6,04kg. Rỏ 

ràng, nguổn gen đực giống Pielrain tot hứn hẩn so với 

Landrace và Large While trong viộc nâng cao khỏ'[ lượng 

sơ sinh khi phối với nái Móng Cái. Vi Vày, đổ khai thác lơn 

sữiL phục vụ xuất khẩu có hiệu quả nhát, cán sử dụn° tinh 
Pietra in để phối với nấi Móng Cái.

U u  thê lai của các tính trạng sinh sản CƯ bản của 

các tổ hợp lai ỈVLRxMC), F,(LWxMC) và F,(PixMC) 
111101 nông hộ đạt cao, đặc biột đoi với số con sơ sinh 
sống/hra. Trong các tố hợp lợn Móng Cái lai, những đặc 

tinh tot cua lứn Móng Cái đã đươc đuv trì và cái thiện rõ 

nét, đạc biệt nhất là tổ hợp lai F,(PíxMC). Cán khai thác 

F,(PixMC) đe làm nái nền lạo các tổ hợp lợn Móng Cái lai 

3-4 giỏng và sán xuất sán phẩm  lợn SỮLÌ phục vụ xuất khẩu 
đạt hiệu quá kinh tế cao.

'ỉ ừ những kết quá trên cho phép chiíng ta khản° 
định, nuôi lợn Móng Cái lai, dặc biẹi Móng Cái lai với lợn 
Pietrain trong nông hộ sẻ đạt năng suất sinh sán cao dần 

đên hiệu quá kinh tủ lớn, đặc biột để sán xuál lợn sữa phục
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vụ xuất khẩu. Hiện nay, tổ hợp lợn lai F ,(P ixM C) đã được 

người chăn  nuôi chấp thuận vì số con sơ  sinh sống/lứa và 

số  con cai sữa/lứa cao, khối lượng sơ  sinh và cai sữa lớn 

dê nuôi, ít bệnh tật, lớn nhanh và đươc người tiêu đùng  ưa 

chuộng vì thịt lợn sữa có hình thức đẹp khi quay mùi vị 

thơm ngon và chất lượng tốt.

Chúng ta cần phải áp dựng các phương pháp lai tạo 

giống, tạo chọn  các tổ hợp lai, khai thác tối đa  ưu thế  lai 

nhầm  xấc định  tổ hợp lai thích hợp cho m ỗi vùng sinh thái 

tiến tới xây dựng hệ thống giống lợn M óng  Cái lai đạt 

năng suất cao, chất lượng tốt và hiệu quả kinh tê 1ỚÍ1 tronơ 

phương thức chan nuối nông hộ tai các tỉnh m iển Bác và 

m iền  Trung, đặc biệt để làm sản phẩm  lợn sữa xuất khẩu.

3.2. Đối với tính trạng sản xuất

Tãng khối lượng của các tổ hợp lợn lai ở  nghiên 

cưu nay đều cao hơn trung bình bô mẹ chung và có ưu thế  

lai cao, nhất là ở  các tổ hợp lai có mọ lai, biến động từ 

11,51% ở tổ hợp lai Pi(PixMC) đến 12,62% à tổ hợp Iaì 
LW (PixM C).

U u  thế  lai về tính trạng tỷ lộ thịt nạc ở  lợn lai giữa 

các giống M óng Cái, Pietrain, Landrace và Large W hite 

tuy khỏng cao, song có ý nghĩa quan trọng trong viêc cải 

thiện chất lượng thịt lợn M óng  Cái lai, đặc biệt tổ hợp ĩai 

có giống Pỉetrain íham gia, đã tăng lèn từ 0,2 đến 4 % .  Vi
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vậv, dế cái thiện tỷ lệ nạc, các tổ hợp lai là con đường thu 

được kết quả tốt nhất.
Ngoài ra, các tính trạng sản xuất khác cũng được 

cải thiện ơ  các tổ hợp lai so với trung bình bổ mẹ chúng.

Tỷ lệ CL1ÜL Ỉ6 axit amin cơ bản cao, chiếm từ 18,8 
đến 19,2% so với protein tổng số 20 ,3% -20,9% , chứng tỏ 

chấi iượng thịt lợn của các tổ hợp lai này rất tốt.

3,3. Kêt luận chung

Để có sản phẩm lợn sữa tốt nhất phục vụ xuất khẩu 

nên nuôi lợn nái Mỏng Cái và sử dụng đực giống Pietrain 
và để có sán phẩm  thịt tợn phục vụ xuất khẩu đạt chất 

lượng cao  và hiệu quá kinh tế  lứn nên nuôi các tổ hợp lợn 

lai giữa nái Móng Cái lai và đực giống Pìetrain.
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